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- “ĐÀN GƯITAR CLASSIC” : Phương pháp luyện 
tập các bài tập củỉyiàn Guitar (dễ, hay và mau tiến). 

“ “ẢM THANH VÀ ÂM NHẠC” : Quyển sách nói về 
sự liên hệ gỉữa khoa học âm thanh và âm nhạc, cho sự 
hiểu biêt liên ngành ... 





TựA 


Iĩỉện nay đã có các sách và bài tập về guitar cổ điền như 
Carullí, Carcassi, Sor, Guillianni..., cùng một số quyển sách rất 
hay về phương pháp học đàn guitar của các nhạc sĩ tiếng tăm 
Việt Nam như Hoàng Bửu, Tạ Tấn... 

Tuy nhiên một vài vấn đề khác cung cần ghi nhớ thêm nen 
quyên sách đã được thành hình. Chắc hẳn sách có chồ thiếu sót 
hay điểm cần bổ túc cho nên chứng tôi rất trỏng chờ sự góp ý 
của đọc giả. 

Cuốn sách đã soạn bản thảo gần xong phán iớn tại Paris 
(1979) và nay được diều chỉnh lại. Vào thời gian trên cũng có 
một vài bài được trích ra và đăng ở tập chí hay báo (Lịch sử đàn 
guitar, A.Ségovia, A.Torres...). 

Chúng ta nhận thấy đàn guitar cổ điển đã thành công trên 
nhiêu lânh vực khác nhau như rihạc Flamenco, nhạc cổ điển, 
nhạc hiện đại, nhạc dân tộc, nhạc trẻ... và xem ra ít có đàn nào 
có được tính da nãng và phong phú như vậy (nó còn được chè tạo 
thành đàn guitar ỉõm VN rât độc đáo trong nhạc cái lương). Đê 
thành người chơi đàn giỏi thì việc học tập phải thành chuyên 
môn mà được thêm phần đa năng... 

Nêu quyến sách dóng góp được phần nào trong việc học 
tập, giảng dạy hay nghiên cứu thì đó là kết quá tốt mong muốn 
cho sự phát triến của đàn guitar. Chúc các bạn thành công và 
mang dược một phong cách có màu sắc dân tộc với cây “đàn 
guitar”... 

- Soạn xong tại Paris năm 1979 

- Hoàn thành tại TP Hồ Chí Minh 

tháng 7 năm 1998 


NGUY ẺN THÀNH PHƯƠNG 


ó 



CHƯƠNG MỘT: 


PHâN TÁCH ĐÀN GUITAR cổ ĐIỂN 
VÀ KỶ THÍ16T CHƠI ĐÀN. 


1) Hình đàn guitar cổ điển 

2) Đàn guitar mẫu 

3) Cấu trúc đàn guitar 

4) Nghệ thuật câm đàn guitar 

5) Kỹ thuật bàn tay trái 

6) Kỹ thuật bàn tay mặt 

7) Việc phát thanh trên guitar 

8) Thế móc và thế đập 






IỊ KHÁI NIỆM VỀ GƯITAR : 

Đàn guitar cổ điển (tức đàn guitar “ bình âm” để phản biệt 
với đàn guitar phím lom trong cổ nhạc VN) là một nhạc cụ mang 
một cần đàn, 6 dây đơn và một thùng đàn. Hòa thanh của dây 
đàn lên theo q4 và có một q3. Trên phím chia ra làm 19 ô và 
mỗi ô là nứa âm. Âm vực được 3q8 và một q5, đàn dài độ 102 
cm, ngang 47 cm, cao 12,2cm và nặng khoảng 1300g (tùy vào 
loại gỗ cấu truc)... 

Đàn gưitar giàu về cung bậc lẫn âm sắc. Khả năng của 
guitar rất đa dạng như chơi được mọi loại nhạc, mọi cách hòa âm 
hay đệm đàn... và có thể nói là đa nảng hơn mọi nhạc cụ khác. 
Kỹ thuật diễn tấu rất phong phú, và điểm nổi bật về chất lượng 
âm thanh là mịn màng, êm ái,tự nhiên... nhưng cũng đầy sắc 
sảo, mạnh mẽ....(trong khi đó thì violon, dương cầm có âm thanh 
hơi đục hơn vì sử dụng cung kéo và thanh đập) • 

Do âm động guitar không thật lớn nên dề bị tiếng động 
ngoại giới xen kẽ và vì thế mà lúc diễn tấu đàn, ta phải ở trong 
sự im lặng “tuyệt đôi”. Đàn guitar là cây đàn dễ chơi và mau 
tiến, nhưng muôn trò' thành chuyên mồn thị rất gian nan dầu đi 
vể khía cạnh nào :nhạc cổ điển, nhạc Flamenco hay nhạc trẻ... 

Để chơi nhạc cổ điển thì bàn tay mặt để móng ngắn hơn 
4mm vì nếu dài quá thì bị vướng dây đàn. Tuyệt đối không thể 
đánh bằng dây sắt vl dây sắt dùng cho nhạc Pop-Rock với miếng 
gảy. Dây nylon hợp với đàn guitar cổ điển do có âm thanh mềm 
mại^dẹp và họp với ngón tay hơn...Với dây nylon ta vẩn chơi 
được nhạc trẻ và đã có nhiều nhạc thủ, nhạc sĩ sử dụng dây 
nyìon,.. và dây sắt chỉ dùng cho đàn điện, đàn thùng. Ba dây cao 
là nylon còn ba dây trầm là quấn kim loại nên âm sắc guitar rất 
đa dạng với những phối hợp tuyệt diệu nhất. 

Nếu so sánh với dương cầm thì guitar có ám vực ngắn hơn, 
gần bằng về hòa âm nhưng guitar có các điểm nổi bật hơn như 
tiện lợi di chuyển, lên dây đàn dễ dàng và khồng đắt tiền...nên 
hợp với quần chúng. Để bảo quản tốt thì nên dựng cây guitar cổ- 
điển trong thừng đàn có nỉ. 



II. MẪU ĐÀN GUĨTAR cồ ĐIỂN : 

Vào giữa thế kỷ 19 thì đàn guitar thành hình và coi như 
đạt khuôn mẫu nhất định. Người chơi nhạc chọn được cây đàn 
vừa ý, tốt về nhiều phương diện là một điều không dễ dàng. 

Thùng đàn có thể rộng-hẹp đôi chut thì không quan trọng 
cho lắm nhưng cần đàn phải đạt tiêu chuẩn của đôi tay nhất là 
cho các ngón tay trái. Cần đàn chi phôi hoàn toàn người nhạc 
thủ VỚI các chi tiết và đặc tính rất tỷ mỷ. 

Sau đây là cây đàn guitar mẩu, và hơn thua vài cm hay vài 
mm là do hình thể cua đòi tay và cách ôm đàn... 

li Chiểu dài phím đàn : từ miếng ngà trên đến nấc 12. 

32,7cm 

2/ Chiểu dài đoạn dãy : từ miếng ngà trên đến miếng ngà 
dưới 65,5cm 

3/ Chiều ngang cần đàn : 

- Phía trên 5,lcm 

- Phím sô" 12 6,2cm 

- Phím số 19 6,5cm 

4/ Khoảng cách giữa dây I và dây 6 : 

- Phía trên 4,2cm 

- Phím 12 5 cm 

Khoảng cách trên có thể thu nhỏ hay nới rộng tùy tay nhỏ, 
vừa hay lớn. 

Ta nhận thấy dây I và 6 không nằm đúng ỏ' bờ rìa cần đàn 
mà hơi nằm xích vào phía trong một chút độ 3 hay 4 mm : điều 
này rất quan trọng! Thật vậy nếu hai dây trên nằm ngay bờ rìa 
thì khi bấm ô đàn dây sê dễ bị trượt ra ngoài cần dàn và tạo nên 
tiếng động trái tai. 

5/ Bề dày cần đàn (quan trọng vì ảnh hưởng đến thế bấm và 
cường độ tạo âm) : 

- ở ô đàn số I.khoảng 2cm 

- ở ô đàn số 10.khoảng 2,5cm 
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Bề sau cần đàn có dạng tròn hay ovale. 

Sỉ Chiều cao giữa hai mặt phẳng dây đàn và phím đàn (do 
hai miếng ngà trên và dưới tạo nên) ảnh hưởng cách phát âm : 

- Nếu chiều cao quá lớn (tức dây đàn ớ vị trí quá cao) thì 
âm thanh trở nên cứng cỏi, khô khan, âm thanh không vang... 
và cách bấm sè mệt nhọc, khó ấn lên dây... 

- Nêu trái lại dây đàn quá thấp thì dễ chạm nấc đàn và tạo 
nên nhiều tiếng động khó chiu. 

- Vậy dây đàn phải có chiều cao vừa phái, ồ mức độ trung 
bình vào khoảng từ 3 đến 4mm ở phím 12 cho dây mí (còn ỏr dây 
mì thì 3,5mm đến 4,5mm). ơ mực độ trung bình thì dây đàn 
rung động dầu có cường độ thật mạnh vẫn không hề chạm nấc 
đàn và âm thanh phát ra thật rõ nét, ấm,vang, đầy đặn... 

Tóm lại việc có được cây đàn tốt là cần thiết và không dễ 
vì rất đắt tiền (ahư của Ramirez...) còn các loại dàn thường thì 
cò đú loại khuyết điểm. Chưng ta nên có hai cây đàn : một cây 
để tập dượt và một cây để trình diễn... 

III. DÂY ĐÀN GUỈTAR : 

Nếu sợi dây cang - không mà không có hộp cộng hưởng (tức 
thùng dàn; thì ám thanh phát ra rất yếu do không có môi trường 
cộng hướng và còn bị không khí làm loảng và uốn méo nó đi. 
Nhưng khi được căng trên thùng đàn thì âm thanh được cộng 
hưởng, bị^nén ỏp và phát ra to hơn nhiều (sự dao động của dấy 
đàn cungYcộng hưởng cho ra đặc điểm âm thanh). 

Một cay đàn tốt mà mang một loại dây xấu sẽ làm mất đi 
ưu điểm phát âm của nó, như vậy ta phải sử dụng một loại dây 
báo đảm tót, có đặc tính chính xác. Điều quan trọng khác là phải 
chọn dây đàn phù hợp với cách phát âm của đàn mình nghĩa là 
chọn sức căng mạnh - nhẹ cùng chất lượng cho đúng và cách chơi 
của người nhạc thủ. Giữa hai dây đàn ta chọn dây nào vang tốt 
hơn dây kia, nếu là nhạc cổ điển thì nên ấm và có khối lượng âm 
thanh, còn nhạc sôi động như Flamenco thì dảy nên sắc sảo, bén 
nhạy... Chúng ta lên theo tần số cô định của âm thoa 440Hz. 
Đạt được mức độ luôn đúng tuyệt đối cho các dây đàn là điều rất 
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quan trọng dầu ta chỉ dượt đàn chút ít vì nó không làm sai tai 
nghe. 

Nhà chế tạo dây đàn nvlon tiền phong thời Ségovia là ông 
Albert Augustine (1900-1967) góp còng không ít trong việc vùng 
dậy của guitar. Dây ông hoàn hảo nhiều mặt, sử dụng bền, sức 
căng tốt, vòng tròn dây đều đặn... và đường kính hợp với tần số 
cao đến trầm (hiện nay có nhiều nhân hiệu khác cũng rất tốt). 

Đường kính cưa dây nylon vào khoảng (phải đều đặn và 
đồng nhất nếu không thì âm thanh sè sai dầu có bấm đúng ô 
đàn) : 


- Dây 1 (l,25mm đến l,35mm), dây 2 (1,6 đến l,7mm), dây 
3 (2 đến 2,15mm), dây 4 (1,5' đến l,6mm), dây 5 (1,85 đến 
l,95mm) và dây 6 (2,3 đến 2,4mm). 


Nhiều nhạc thủ guitar còn sử dụng nhiều nhãn hiệu khác 
nhau cho 6 dây (nhưng thận trọng VI âm sắc không đồng nhất)... 
là để tìm chất lượng phù hợp cho phát âm, phẩi đạt sự đều đặn 
hoặc là nối bật ở phần nào như tần số cao (hay trầm)... (thường 
ta nên chọn dây cao sự nổi bật thanh thoát còn dây trầm nên 


ấm - trong). 

Dây nyỉon guitar có độ căng từ 5 đến 8kgf* còn dây sắt đàn 
điện từ 10 đến 15kg. Dây đàn violon từ 5 đến lOkg và lực tổng 
thể là 30kg nhưng khi dựa trên cái chống thì còn 12kg. Trung vỹ 
cầm là 50kg và có chống là 25kg... Tần số dây đàn theo công 


thức Taylor là : N = k 


1_ Ịt 
2 ỉ\ẹ 


(T là sức căng, p là tỉ trọng, / là 


chiều dài và k là hằng số). 


Trung bình chiều cao dây 6 là l,5cm, dây 1 là l,2cm giữa 
cái chông so với mặt phắng thùng đàn. Tần số dây đàn được cố 
định bỏi hai miếng ngà trên và dưới cho đoạn dây với chiều dài 
độ 65,5cm. Dây nylon rất dề bị ảnh hướng của thời tiết nóng - 
lạnh nên tần số dẻ bị co giàn; còn ngón tay thì bấm trên nó 
thường xuyên nên thỉnh thoảng ta phải lau trên mặt phẳng 6 
dây bằng một miếng vải mịn. 
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©Ấn TRÚC PÀN QUITAR 


Đàn guitar được chê tạo với 6 loại gỗ khác nhau ở các khu 
rừng trên thế giới ráp lại : thông (sapin), gỗ mun (ébène), trắc 
bá (cyprès), cảy phòng (érable), bách hương ícèdre), gỗ tử đàn 
(palissandre)... Nhưng người làm đàn cùng thay thế một vài loại 
gỗ khác được như các nhà đóng đàn ở nước ta. 

Thường tình một số người mới chơi đàn đả nghĩ sai là một 
người đàn giỏi vẫn chơi hay dầu đưa cho họ một cây đàn xấu. Đó 
là tương đối và không phải thế, vĩ có được đàn tốt thì âm thanh 
mới tốt và việc này ảnh hưởng mật thiết với người diễn. Việc 
tập dượt kỷ thuật hằng ngày không nhất thiết phải dựa vào đàn 
tôt nhưng khi trình diễn thì bắt buộc ta phai có đàn vừa ý mới 
được. Đàn tôt sẽ vang xa về cường độ lần âm sắc và ảnh hưởng 
đến người nghe chất luợng bán nhạc. 

Đàn guitar được chia làm ba phần chánh : thùng đàn, cần 
đàn và 6 dây. Cây đàn tốt đòi hỏi ọ gay ở khâu lựa gỗ và mỗi chi 
tiết đều sử dụng gỗ khác nhau. Khi hoàn thiện nó trải qua rất 
nhiều công đoạn như cột đàn, định hình thùng đàn, bộc thùng 
mặt trước và sau, ráp cần đàn, chia phím và đóng phím, kẻ chỉ, 
đánh verni... 

I/ THỪNG ĐÀN (caisse de résonnance) : 

Thùng đàn gồm bôn mặt phẳng tạo nên : 

a) Mặt phẳng thùng đàn : 

Đây là phần quan trọng bậc nhất của đàn guìtar đế có được 
âm thanh tcứ hay không tốt. Mặt phẳng là gỗ thông và có bề dầy 
tùy người đóng là từ 2,5mm đến 4mm. Bề dày khá quan trọng vì 
nó phải đúng kích thước và chính xác với thùng đàn. Nếu nó quá 
dầy thì âm thanh sè nặng nề và hơi đục, nhưng nếư quá mỏng 
thì âm thanh lại yểu và không truyền mạnh được năng lượng 
(nếu là mặt phẳng bị nén ép xuống cũng không tốt). 

Gỗ thông là một loại cây đặc biệt không có các vòng xoắn 
như gỗ khác và nó được dùng nhiều nhất. Gỗ thông cho âm 
thanh rung động tốt nhất và không bị méo mó với các làn chỉ 
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thật mịn và đều đặn. Vặn tốc truyền âm của nó là từ 4000m/s 
đên 6000m.'s. Khi được đôn xong thì thông được bảo quản chu 
đáo và rát lâu. Nhiều nhà đóng đàn phải chọn thật kỹ, xử lý và 
báo quán nhiều năm trời mới sử dụng đến và có thể hơn mười 
năm! Cây lúc đốn được chọn lựa rất khắt khe: cây phải đến tuổi 
và tươi tốt, đúng một sô ngày nào trong nám và cả giờ nào trong 
ngày để hạ cây... Sau đó phải cắt ra theo một chiều hướng và 
chọn ở phần nào của thân cây. Khi có tấm ván xẻ thì nó được xử 
Lý> ngám tấm rồi làm khô để sau này chịu đựng mọi khí hậu và 
thời tiết. 

Trên mặt phắng, người ta khoét một vòng tròn có đường 
kính độ 8,5cm gọi là lỗ phóng thanh. Lỗ thoát âm này rất quan 
trọng là làm tăng cường độ của âm thanh và còn giữ lại thời gian 
ngân của âm thanh. Nếu muốn thử nghiệm ta lấy một quyển tập 
và che bít miệng đàn lại thì âm thanh nghe nhỏ hẳn đi. 

Nhà làm đàn thường sáng tạo những kiểu vẽ thật đẹp và tỷ 
mỹ quanh lỗ phóng thanh gọi là vành tròn miệng đàn (rosace). 

Nằm ngay giừa vòng cung lớn có miếng gỗ tử đàn đen 
(palissanđre) hình chừ nhật với chiểu dài khoảng 18cm và ngang 
là 3cm : cái chống (chevalei- hay ponticello). Nó có chiều cao độ 
8,5mm và chia ra làm hai phần : 

- Phản trên mang một miếng ngà (hoặc xương) với chức 
nàng quan trọng là phải nâng cao đúng vị trí các dây đàn so với 
phím đàn tức góc độ cua nó với dây đàn. Miếng ngà là điểm tựa 
cô định phán đầu của 6 dây. Công dụng tiêp tục cùng với cái 
chông là truyền đi các ỉần sóng âm vào trong thùng đàn bởi nó 
dính chặt vói mặt phẳng (âm thanh khi phát ra ngoài trời thì có 
một cường độ giảm dần theo tỷ lệ khoẩng cách). Miếng ngà hơi 
nâng cao lẻn ỏ‘ dây trầm và thấp xuống cho dây cao và hơi ỉùi lại 
về sau cho dây sol. 

’ Phần dưới có 6 lỗ tròn nhỏ xuyên ngang để cột chặt đoạn 
đầu dây đàn ... Sáng kiên quan trọng này là do nhạc sĩ Aguado 
thực hiện khoảng năm 1824 tại Madrid đế loai bỏ cái chống 
trước đó rất bất tiện và mất thẩm mỹ. Cái chống được dán thật 
chặt và chịu sức mạnh của 6 dây (có tống lực là độ 45kg, nhưng ỏr 
độ lên đây thì ít hơn nhiều). 
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- Phấn trong ở mặt phẳng thùng đàn là nơi xếp đặt của 
những miếng cây hình cánh quạt rất tỷ mỷ với nhiều hình dáng 
khác nhau. Đây là phần quan trọng bậc nhất của toàn bộ đàn 
guxtar. Các miếng chêm làm vững chắc thêm cho mặt phẳng để 
khòng bị cong, và đồng thời mỗi hình dáng có tính truyền âm 
khác nhau. Hộp cộng hưởng nhờ vào nó mà có cường độ âm 
thanh khác nhau cho các loại tần số. 

b) Lưng thùng đàn và hông đàn : 

Lưng đàn là hai mặt phẳng ráp lại và song song với mặt 
phắng thùng đàn. Nó hơi cong ra ngoài một chút và bằng gỗ trắc 
bá, phong hay palissandre ... Đôi lức có thể gõ ở lưng đàn để 
đánh giá mau lẹ cách phát âm của đàn. 

Hông đàn là hai vòng cung bao quanh mặt phảng và lưng 
đàn. Nó cao độ 9,5cm ở phía trên và phía dưới là lOcm và có 
nhiệm vụ quan trọng làm nâng cao âm thanh. (Hông đàn guitar 
cổ điển có eo hẹp hơn đàn guitar Fla/menco) 
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MỌT SỐ KIỂU MẲƯ VỂ HÌNH CÁNH QƯẠT Ở MẶT PHANG 

PHÍA TRONG : 

2/ Các hình ảnh về Am thanh quân bình đ/v tần số trầm và 
cao (sự cân đối ở hai bên): 
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2! Sau đây là 6 hình ảnh đế nghi cho việc tăng cường “cường 
độ ám cao*. Phía nơi có ba dây cao (soi, si, mí) thì các thanh có 
chiếu hướng nhọn dần như mũi dao là do tần sô" của âm - thanh 
cao có độ dài sóng ngắn hơn so với ba dây trầm (mì, là, rề)... 
Tìm được một hình dáng thích hợp cô định cho đàn guitar là một 
việc phức tạp của nhà làm đàn phối hợp với nhà âm - thanh - 
học. 


1/ Hình cánh quạt 2/ Hình cánh quạt 
kín nhiều thanh kín ít thanh 



3/ Hình cánh quạt 
hở 



4/ Hình cánh quạt 
nhọn 


5/ Hình thanh chia 
nhỏ 


6/ Hình cánh quạt 
đôi một chiều 



(*) Hoặc cánh quạt đôi có hai chiều ép lại như: 
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II/ CẦN ĐÀN GƯITAR s (la manche) 

Cần^dán dài độ 32,5cm được đặt thắng góc với cái chống và 
ổ giữa nó. Cần đàn làm bằng gỗ bách hương có chiều ngang thay 
đổi tùy vào khổ tay trái (khoảng 5cm) và dầy độ 2cm. (Chiều 
ngang đàn của ségovia rất rộng so với người thường). 

Lưng và hông thùng đàn dính chặt với cuông cần đàn 
(coude). Cần đàn phải chọn đúng gồ nêu không nó sẽ bị cong 
theo thời gian. Cần đàn là công đoạn phức tạp nhất đối với nhà 
đóng đàn và người nhạc thủ. 

Ớ phía trên được đặt một mặt phẳng gồ mun cứng hay 
palissandre. Người ta đặt 19 thanh kim loại gọi là nấc đàn 
(barrette đe touche) chia ra 19 ô đàn (case). Các thanh được sắp 
xêp chính xác sao cho mỗi ô là nửa - âm (demi-ton) được gọi là 
phím đàn {clavier hay plaque de touche). Cách phân chia 1/2 âm 
được tính toán theo toán học về rung động vật“lý-tính của đoạn 
dây với ô đàn nhỏ dần lại. Nhạc sĩ Juan Bermudo tìm được vào 
năm 1555 cho guitar, còn sau đó Ruiz Ribayaz - Tâybannha thế 
ký 17-đà loại bỏ dây gân quấn ngang đế thay vào kim loại. Nếu 
các thanh không đúng chỗ thì sẽ cho âm thanh sai. 


ỐI = 3,7cm 

07 = 2 > 60cm 

Ô13 = 1,85 

Ô2 = 3,65 

08 = 2,45 

Ô14 = 1,75 

Ổ 3 = 3,30 

Ô9 = 2,30 

Ô15 = 1,65 

Ỏ4 = 3,10 

Ô10 = 2,20 

Ô16 =1,60 

Ô5 =2,95 

ổll = 2,05 

Ô17 « 1,45 

Ô6 = 2,80 

Ô12 = 2,00 

018 = 1,40 

019 = 1,35 

ơ cô đàn có 

miếng ngà trên và 

miếng này ngắn hơn miếng 


ngà dưới với 6 làn chè để dây đàn tựa vào. Từ ÔI đến Ô12 của 
mồi dây là một âm giai hoàn toàn, và nếu tiếp tục lên cao là 
thêm một q.5 đúng (7 ô đàn hay 3 cung 1/2). 

Đầu cứa cần đàn (tête de la manche) hơi nghiêng về lưng 
dàn vả mang hai bộ phận trục quay (chevilles). Thuở xưa các 
trục này làm bàng cây ở đẩu có 6 lỗ nên râ't dễ bị tuột nhưng 
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hiên nay ỉà máy móc ché tạo nén rất chắc than. Nhiệm vụ nó là 
giự lại sức câng dây dan. 

Ghi chứ : Một cày đàn xấu íkhỏng có vang tốt) thì sẽ làm 
người điền táng thêm nhung cố gãng vò ích à đôi tay, còn đàn 
tót thi tàng thèm hiệu quá diẻn xuát và làm dề dàng cho cách 
đanh. 

Vì vậy mà ảnh hướng cúa cây đàn đ/v diễn tấu là mật thiêt. 


mmậ THUẬT ©ẦM ©UITAR 

Để àm thanh phai ra tốt trong diền tấu thì không phầi chỉ 
có dây đàn phát âm ra mà thôi, mà ta phái vạn dụng làm sao 
cho toàn cá nhạc cụ được rung động một cãci. ‘ H đa đe âm 
hương, độ vang đi xa nhất ... 

Như vậy cách điền tấu cùng phải chính xác và hoàn hảo. 
Nghệ thuật cầm đàn cò liên hệ mặt thiết cách phát thanh của 
nhạc cụ, vá dồng thời để cho diễn tấu bán nhạc hoàn chính hơn. 
Các nhạc si guitar đà mất nhiều thê kỷ mới tlm ra được tư thế 
đánh đàn guitar cố điến như hiện nay mà ta có thể so sánh với 
tư thế nực cười của nhạc sĩ danh tiêng Aguado là để thùng đàn 
lèn một cái chống tựa như cái chân để đàn organ. 

Cách thức tuần tự các động tác sau đây được hầu hết các 
nhạc thủ công nhận trước khi diễn tấu : 

1) Người đánh đàn guitar ngồi trên mọt cái ghế không quá 
cao hay quá thấp so với tầm vóc của minh. Tư thé ngồi ngay 
ngắn, lưng thẳng, hai vai cân dối và đặt chân trái ở trên một 
điểm tựa dược nghiên cứu sao cho không bị trở ngại và cao 
khoảng từ 5 đến lõcm. Điều không dược lam là nhón bàn chân 
trái lèn xuỏng bất thường, còn bàn ch An mật thì phải nằm thẳng 
sát mặt đát. 

2) Tiếp tục là đế nhạc cụ ở trên bắp đùi trái và chặn nhẹ 
hỏng dàn lại bằng đùi phải : đây là cách cầm đàn cua đàn ông. 
Còn phụ nữ thì điểm tựa chân trái cao hơn đàn ông và hông đàn 
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được đế trẽn đùi phái. Vòng cong sò 8 cúa đan rất phù hợp với 
hai kiểu cách cầm đàn của nam và nữ trên. 


Hình : Cách cầm đàn của đàn ỏng 



3) Sau đổ ta đế cánh tay mặt trén hông đàn ở ngay đúng vị 
trí cái chông, rồi liền tựa nhẹ hông đàn trên vào ngực. Không 
nên đè quá mạnh vào ngực với cô gắng coi các ngón tay trái bấm 
trên phím đàn, vì khi bị sức ép quá mạnh của ngực thì âm thanh 
phát ra có phần nào bị trở ngại và cách đánh đàn củng khống 
thong thả. Để tránh khuyết điểm này mà các người mới tập đàn 
thường mắc phải (ảnh hưởng quen dần về sau) thì ta nên 
nghiêng đầu hơn về trước mà vần áp được nhẹ nhàng hòng đàn 
vào ngực. 

Người mới tập cầm đàn phẩi tuân theo các tuần tự trên cho 
thật đúng nghệ thuật. Đề kiểm soát lại cách thức thì ta hãy 
buông toàn cánh tay trái xuống cho thong thả: nếu cách cầm đàn 
là đủng thì cây đàn guitar sẽ nằm im bất động và ta sẵn sàng 
diễn tấu. 

4) Kết luận : 

Đế kết luận đàn guitar có bốn điểm tựa là : 

- Hai lực từ trên đè xuống là cánh tay phải và lồng ngực. 
Bàn tay trái không phái là một lực chì xuống hay đấy lên, mà nó 
mang công việc bấm nốt trên phím đàn một cách độc lập 

- Và hai lực phán ngược lại là đùi trái và phải. 


19 




Như vậy là guitar đã bị chặn giừ lại và đứng bất động để 
tay trái vã tay phải hoạt động một cách tự nhiên, thong thả ... 
Am hương cùa thùng đàn guitar còn truyền nhừng chấn động âm 
thanh ờ ngực và cánh tay phái “theo đưdng-xương” đến tai-trong 
một cách trực tiếp tuy rất nhó. 

Cùng với nghệ thuật cam đàn ở trên thì ta còn có một số 
ghi chú như ; 

- Đầu cẩn đàn phái là một đường thẳng với đôi vai. 

- Các ngôn tay trái va phai ơ thế thăng góc với dây đàn. 

- Tránh nắm thật sát lòng bàn tay trái vào cần đàn, và để 
ló ngón cái ra ngoài. Cách này áp dụng được với đàn điện (với 
hông đàn trên đùi phái), hoặc đàn thùng để chơi nhạc trẻ. 

- Phải luôn có một khoảng không gian trống giữa lòng bàn 
tay trái với cần đàn, và giữa cổ tay mặt với mặt phang thùng 
đàn củng có một cách khoảng từ 5 đến 8cm. 

Nghệ thuật cầm dàn guitar rất tỷ mý và đòi hỏi người nhạc 
thủ rất nhiều chú trọng lúc ban đầu và cả về sau khi đã đánh 
đàn giỏi ... Ban đầu có thế chừa lòi ở trước một tấm gương lớn để 
thấy toàn thân hình. Cây đàn còn phải vừa với tầm vóc ta tức 
không quá ỉớn hay quá nhỏ để tạo thoẩi mái trong diễn tấu. 

Ngoài ra để tránh những tiếng rít nhỏ vò ích do hong đàn 
và cánh tay mặt thì nhạc sư A.Ségovia đã đê ống tay áo dài đến 
CỐ tay mặt, còn cánh áo trái thì xắn lên khỏi cùi chỏ để được 
thong thầ khi bấm: đó là chiếc áo đề nghị diễn tấu cưa 
Ségovia!... Và cuôi cùng lời khuyên lúc lấy đản ra khỏi hộp đựng 
là phẩi cầm ở ô đàn số Ỉ2 với ngón trỏ nằm trên phím đàn: việc 
này thật cân thận để tránh đàn bị trầy xước và có tư thê cầm 
đúng. 



I/ KỸ THUẬT BỐN NGÓN TRÁI : 

Sau khi ngồi đúng theo cách cầm đàn guỉtar cổ điến thì ta 
hãy buông lỏng cánh tay trái xuống cho thật thoải mái. Sau đó 
xoay bàn tay về phía trước mặt, co cùi chỏ và cổ tay trái lại 
khoảng 90 độ. 
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Như vậy là các ngón sán sàng bấm trên phím đàn một cách 
cân bằng và chính xác. Việc diễn tấu trôi chảy phải là sự àn 
khớp hoàn toán giữa tay trái và cách móc tay mặt. 

Lúc đánh đàn có lức ta nhận thấy bàn tay trái khó bấm, có 
lúc lại nhận thấy bàn tay mặt quan trọng hơn đo tạo ra âm 
thanh khac nhau cúa thế móc hay đập ... và ngược lại. Việc ấy cứ 
trổ' đi trớ lại cho người đánh đàn. cuô'i cùng thì hai tay đều là 
những vấn đề ìớn phái giải quyết. 

Nhiệm vụ của bốn ngón trái là kỷ thuật bấm sao cho chác 
chắn từng nốt. vươn dài ra được và nhanh nhẹn để đạt hiêu quả 
chạy nốt. Sức mạnh dược luốn đéu đến đầu các ngón tay trái để 
bâm dây đàn, và nó là chủ lực cho cách ấn chó' không phài dây 
đàn là động lực chi phối. 

Bốn ngón di chuyến hoàn toàn đọc lập giữa nhau cho đúng 
với thời gian ngân của từng nôt. Các ngón tay phải thẳng góc với 
dây bấm tức song song với nấc đàn. Các ngón cong tròn lại và 
bâm ỏ đẩu ngón chớ không bâ'm ở phần dưới (thế bấm-duỗi có 
thê dành cho đàn điện hay dây sắt). Lúc dầu ngón áp út và ngón 
út rất khó diều khiển nên người mới tập phải có nhiều cố gắng. 
Các ô đàn đầu tiên gần đầu đàn lại quá rộng và là nơi phát âm 
khó nhất so với các nôt ỏ ô đàn cao hơn. Nhạc thủ nào đạt được 
kỹ thuật vừng chắc trong thế bấm gảy thì coi như đi được một 
bước tiến khá dài trong diễn tấu ... 

Để kiểm tra xem bàn tay trái có bấm tốt hay không thì ta 
thư đanh một đoạn tạp sau, và bãt buộc các nôt đều vang lên 
thật rở rảng: 




3E 
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Trong nhạc cổ điển có nhiều bè và các nốt có thời gian 
riêng của nó, cho nên khi bấm ta phải tránh buông dây ra quá 
mau lẹ những nốt có trường độ dài: 
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Nốt Mi có trường độ là 4 phách cho nên ngón 2 phải năm 
yên cho het thời gian (bấm mạnh và đế lâu) trong khi ngón 1 và 
4 chạy bè trên. 

,Hình ; Khoảng trống giữa ngón cái và cần đàn 



Hình : Ngón cái ỏ’ thê bấm ô đàn cuối cùng 










II/ KỸ THUẬT CỦA NGÔN CÁI TAY TRÁI. 

Ngón cai tay trái tựa ở lưng cán đàn và phải ờ dưới luôn 
luôn 2/3 cua cân đàn. Tiêp đó là ngón cái có vị thế nằm thường 
xuyên đối mật ở giữa ngon tay giừa và ngón áp út: chính tại noi 
đây ngón cai có sức manh vững chắc nhất đế bốn ngón tay trái 
đôi sức lại và giữ được thê cân băng hoàn háo nhất. Nó được xem 
như một ỉò-xo co-giàn để giúp các ngón bấm theo cường độ 
mạnh-nhe trên phim đàn. Muôn tập ta có thế đế một đỏng bạc 
các mà ngon cái kèm lại ở sau lưng đàn vã thư đanh mộtbài tặp 
(kỷ thuật tập đàn tốt). 

b I Cách câm dan “guitar điện” 



III/ THÊ CHẬN ĐẢY (Barré) 

Thế chặn dây là dùng ngón trỏ chặn nhiều dây đàn một 
lượt và nằm trong một ô đàn. 

Ta phân biệt ra thế chăn ô-đàn làm hai loại: 

1) Thế chặn dây nhiều là chặn từ 5 hay 6 dây đàn 

2) Thế chặn dây ít là chặn cho 3 hay 4 dây đàn (thế chặn dây 
ít chỉ áp dụng cho các dáy cao) 
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Thè chận đáy nhiều ap dụng được từ ÔI đến Ôll, và nếu 
tiếp tục nừa thỉ ta chi áp dụng được thế chận dây ít. 

1/ THẾ CHẶN DÀY NHIỀU : 


o3- Ố 3 -' 05- 



Để ảm-thanh phát ra rồ ràng (nghía là khỏng bị nốt câm), 
ta có thể chặn ngón trỏ thật gần nấc đàn cách khoảng chừng 
2mm thỏi. 

Ớ một vài trưởng hợp đặc biệt, nếu ngón trỏ không đủ súc 
cho phát thanh rò và trong khi đó ngón giữa không bấm thì lợi 
dụng cơ hội này ta dùng ngón giữa tiếp sức cho ngón trỏ bằng 
cách đè lên trên ngón trỏ (thường các ô-đàn đầu tiên rộng). 



Thê chận dây nhiều ^hê chận dây ít 
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2/ THẾ CHẶN ĐẢY ÍT : 




Kĩ TMUẬT iẢM ĨẤĨ MẶĨ 

I/ VỊ TRÍ BÀN TAY MẶT : 

Bàn tay mặt là phần trực tiếp tạo ra âm thanh đẹp hay 
không đẹp: âm sắc cá nhân, thời gian và cường độ. Một câu nhạc 
đánh cùng một cây guitar với những người đánh khác nhau đều 
cho ra một âm sắc riêng biệt. 

Khi quen về kỹ thuật hay sai kỹ thuật thì phần này khó 
thay đổi về sau. Vị trí để cánh tay mặt là ở ngay cạnh hông đàn 
trên cái chống, còn bàn tay mặt ở giữa ô-đàn cuối và cái chống 
cách nỏ độ 1Ị10 đoạn dây . Đây là nơi âm sắc trung thực nhất 
của guitar. Còn khi muôn thay đổi âm sắc theo nhạc cụ nào đó 
thì ta di chuyển bàn tay về “trái hay phải” mà không bị mất 
thăng bằng hoặc trở ngại nào khác. 

Bàn tay mặt được xem như treo lỏng nơi cổ tay. Khi di 
động để thay đổi âm sắc thì phần trước cánh tay (avant-bras) 
làm việc đó: vi trí vào khoảng 45° với hông đàn. 
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Hiện có hai cách để bàn tay mặt; 

- Ban tay mặt thăng góc với dây đàn (thuộc trường phái cố 
điẽn) vào khoảng 90 độ. 

- Bàn tay hơi năng lên một chút (thuộc trường phái mới). 
Thò nghiêng này cung với đáy đàn co độ góc khoáng 60 độ (cách 
này khóng phái song song VỚI dảy đàn như đánh bằng miếng 
gáy). Thẻ nghiêng và thế thẳng dều có góc độ không thay đổi lúc 
chơi nhạc. 

Khi đà chọn một trong hai cách rồi thì phải thật vững, và 
ta cùng có thể phối hợp hai cách trên miền sao bàn tay không bị 
mất thăng băng. Thay đồi thế đánh sè dẫn theo sự thay đổi 
phần nào về àm sắc. 

Hình ỉ : Thế đứng 



đây đàn 


í 


Tliế đứng thẳng góc 


Hình 2 : Thế nghiêng của bàn tay mạt 


\ 
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Đè y lúc đánh đàn là tránh ngón ủt cọ sát vào lòng bàn tay 
mà nèn vươn ra ngoai txem hình), vì khi cọ sát sè cản trớ khá 
nhiều kỹ thuát các ngón tay khác. 

Nếu chủng ta mới học đàn guitar cô điển thì nên áp dụng 
thế thắng góc, rồi sau vài năm vừng chãi thì áp dụng thêm thê 
nghiêng. Sau này tùy vào đoạn nhạc mà áp dụng cho hay để 
phong phú thêm màu sắc âm thanh theo cách móc hay thế đập 
(buté). 

Khi gay đàn thì sức mạnh phải được truyền thật đểu ở hết 
bôn đầu ngón tay nhất là lúc sử dụng tiếng trémolo, đánh hợp 
âm. cháy nốt arpèges. rẩy Rasguedo vv... chỉ ngoại trừ các nốt có 
dấu biến cường nhẹ-mạnh. Lòng bàn tay luôn ó’ Vị trí thế bất 
động khi đánh đàn. Từng ngón tay mặt phải cỏ lực đánh mạnh 
tối đa mà âm thanh thoát ra không bị hư mới là được. 

II/ THẺ ĐÁNH CỦA NGÓN CÁI VỚI NGÓN KHÁC : 

a) Tổng quát ; Trôn 6 dây đàn thì thường ba dây cao dành 
cho i-m-a, còn ba dây trầm do ngón cái (p). Nhưng đó không 
phải là giới hạn cua ngón cái hay các ngón khác, nghĩa là có lúc 
ngón cái có thể xuống đến ba dây cao và các ngón kia cùng 
xuống ba dây trầm. 

Trên ba dây trầm thì nhạc thủ phái cẩn thận cách đánh 
sao cho tốt về âm sác và cường độ. Theo nguyên tắc thì ở cùng 
một dây đàn (cho ba dây cao) ta không được quyền đánh hai lần 
với chí một ngón tay mà bắt buộc phải xen kẽ nhau trong hành 
điệu mau lần thật chậm (ngoại trừ trường hợp có chủ đích tạo 
nên âm sắc giống nhau ỏ' chỉ một ngón). 

b) The (lánh ngón cái : 

Công dụng đặc biệt của ngón cái là dẻ đánh các nốt trầm 
(ba dây trầm), hoặc gáy hợp âm đến hết 6 cỉây. Nó còn sử dụng 
đế đánh tiếng trống tambora trên dây đàn hay trên mặt phẳng 
thùng đàn, trên cái chống vv... 

Hình : Chiều hướng của ngón cái 
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a; Hưcuk của ngòn cái 



Chiều hướng tự nhiên và cùng hiệu quả nhất của ngón cái 
khi gảy 6 dây là đánh xuống 1/2 vòng cung hướng về cái chống. 
The này giúp ta đánh hoàn chỉnh sáu dây. Một số nhạc thủ còn 
có thêm hai chiểu hướng khac nhau như đánh tháng hay hơi 
vươn lén một chút (hai thê sau hơi khó hơn thế đầu). Lúc đánh 
đàn cho bề trầm thì ngón cái có động tác hoàn toàn độc lập với 
các ngón i-m-a, và nó cong theo chiều hướng lên trên. 

Khi các ngón vừa gảy xong hợp âm thì tránh chạm vào mặt 
thùng đàn vì làm trầy nó mà ta phải kiềm chế lại (các loại 
Rasguedo khác nhau). 

Khi đánh bè trầm thì ngón cái phái ớ xa cách các ngón 
khác và do lóng thứ nhất đánh (tức lóng dính liền với lòng tay) 
mà không gập xuống lại như người mới tập đánh thường mắc 
phải. Nó cùng không dượrđi luôn theo trớn đà khảy, trừ nốt có 
thời gian dài nhơ C"c[ ban nhạc hay có chú đich (đế đánh cho 
thật mạnh thì ngón cái dược quyền tựa vào dáy cặn đó). 

Hình : Bàn tay mật nhìn từ phía cần dàn 
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Điém tựa của canh tay mặt trẽn thung đần 


- Khoáng cách giữa cô tay và mặt 
phẳng thùng đàn 





VJỆ© PHÀT TMầMM TPÉ(N SƠITAR 


xMỏỊ nhạc cụ đéu co ảm sắc riẻng biệt và sè thay đồi màu- 
sac tuy vao vật dụng va cach thức tạo ra no. Trcn guitar thì việc 
đế móng nhiếu-vừa-ít, không đế móng hay đánh trước với da rồi 
vuốt móng sau đó ... sè cho màu sắc khác nhau. 

Việc để móng hay không móng tùy thuộc vào cá nhân tính, 
kỳ thuật đanh đàn và vào hình thể của tay mặt (morphologie). 
Việc đẻ mong cần sự chãm sóc thường xuyên hơn là không để 
như jải sạch sẽ. bong láng, đúng kích thước, tránh làm gày 
móng ... 

Hiện chí có ba cách chính; 

- Không để móng nào cả. 

“ Đánh đàn với móng tay. 

- Đánh trước bang da và vuôt móng liền sau đó. 

(Ta chí chọn lựa một cách thức cô định và khó thay đối một 
khi kỹ thuật đánh đà quen) 

1) CÁCH THỨC ỉ : 

Đánh đàn không để móng cho ta một âm sắc và màu sắc 
dịu dàng, nhân tính, trung thực, mềm mại ... và có thế tích âm 
thanh dồi dào. Việc áp dụng nó hơi khó đánh hơn thế khác, và 
người nhạc thú thường có tâm lý hướng nội ... Tiếng bồi thanh ít 
hiện diện hơn và sự cô' gắng thì nhiều hơn đánh móng. 

2) CÁCH THỨC ỉ ỉ : 

Đánh đàn với nhiễu móng tay cho ra âm thanh sáng sủa, 
sắc sảo, âm sắc sang sáng như tiếng kim loại ... và ánh hưởng 
rất mau lẹ cho thính già (như cho các bài nhạc Plamenco). Nhạc 
thủ có một tủm ỉý hướng ngoại hơn cách một ... Tiếng bồi thanh 
trớ nên rò. và sắc bén hơn với cách chạy gam, đánh hợp âm. 
đoan nhạc khó trỏ' nèn dễ hơn không móng. 

3) CÁCH THỨC ỉỉỉ : 

Đây là cách phối hợp hai cách trên : “đánh da rồi vuốt 
móng”. Thè này hiện đại và thòng dụng nhất cho các nhạc thủ 
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do I1Ỏ rất phong phu, đa dạng mau sắc, phức tạp và hiệu quả hơn 
nhiều hai cách trên. 

Nguồn gốc tranh thủ ảnh hưởng thính giả của cách I và II 
bắt đầu náy sinh khi đàn guitar bắt đầu mang dây đơn vào cuối 
thế ký 18. Cách III do nhạc sĩ Ségovia tìm ra. vả sau này nó còn 
được cải biến thêm bằng cách cắt chéo móng tay (nhất là cho 
ngón cái)..- 


Hình 1 

Cach 1: khỏiiH mong Cách 2: Đanh nhiêu móng Cách 3ỉi: Oỉtnn da rốt vuốt, móng 
3h: mong cheu 



Nhận xét : 


Nhạc sĩ Aguađo đánh nhạc với nhiều móng tay theo cách 
lỉ, còn Soi- bác bỏ và áp dưng theo cách không đế móng. Sor 
thương nói là không chịu được với người nào chơi nhạc có móng 
tay ngoại trừ ... Aguađo là bạn thân của Sor do A. có kỹ thuật 
cao siêu ơ cách chơi mông mà không người nhạc thủ nào thời đó 
có được. Đánh không móng tuy thiếu phần sắc bén nhưng bù lại 
là nó có âm thanh dịu dàng, đồng nhất và nhân tính. 

Các nhạc sì Carcassi, Meissomer ... củng chơi đàn không 
để móng. Tarrega chơi có móng trong 20 năm rồi sau đó lại bỏ 
để chơi không móng. Các người cùng thời cho răng cuộc thay đổi 
là do trở ngại về tâm lý khi T. bị bệnh tật ... nhưng Pujol (học 
trò T.) cho biết là T. đã áp dụng cách không móng trước khi bị 
bệnh bại tán công. 

Nhạc xưa và cò Ít thay đối thường xuyên về âm sắc, nhưng 
nhạc mới hay hiện đại thi đa dạng cho nên chúng ta áp dựng 
cácỉi ỈIỈ lả tôt nhât : đánh trước bằng da rồi vuốt móng sau đó và 
như vậy bao hòa được hai cực nhiều móng và không móng. 

Hình 2 : Quan sát độ dài của móng tay ỏ’ cách III (không 
dài quá độ ) 
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Hoạt dộng gió âm quanh dây đàn : 

Khi SỢI dây đàn guitar, hạc cồn.... được móc bung ra một 
bên thì không khí ở gần sát sợi dây bị bóc dỏ đi theo hai hướng 
ngược lại chiều đánh, và sợi dây sẽ rung động cho đến khi hết 
còn năng lượng (tựa như quả lắc). 

Hình : Hướng bung (r+) tạo nên hướng gió âm trên và dưới 
sợi dây (a), (b) 

a 

;í 

b 




Có hai thế đánh trên dây đàn là: thế móc (pincé) và thế 
đập (buté, apoyandos). 

I/ THÊ MÓC DÁY : 

Là tư thê tự nhièn móc dây đàn của các ngón tay mặt theo 
chiều hướng vào lòng bàn tay. Ngón tay thẳng góc VỚI dây đàn 
và cong tròn lại. Thế móc không có điểm tựa ở dây cận, và do 
lóng thứ hai thực hiện, còn lóng thứ nhất dính ỉiền với bàn tay 
thì cô' định. 
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Thế móc được áp dụng từ thời rất xa xưa nghĩa là khi có 
nhạc cụ mang dây như dàn hạc cầm tối cổ, đàn cithare, đàn luth 

V V,.. 

II THẺ DẬP : 

1 he dạp được khám phá gân đây, và là một cuộc cách mạng 
ky thuạt to lớn nhát cho guitar cô điẽn. Sự khám phá ra nó hình 
như là do cac nhạc thủ guitar Flamenco tìm ra khi đàn guitar 
mang 6 dây đơn (thẻ ký 19) ... nhưng do chính nhạc sư Tarrega 
ap dụng thanh công và có hệ thống trong âm nhạc rồi được hoàn 
chính vói Sẽgovia. 

1 hè đập là thê đánh thắng vào dây đàn theo chiều hướng 
vào trong thung dàn. Ngón tay theo lực đập liền tựa nhẹ vào dây 
cận nhưng không ìàm nó rung lên: đâv là lóng thứ nhất hoạt 
đông, còn thứ 2 và thứ 3 thì cố định (tức toàn ngón). Ngón tay 
chi hơi cong chút ít í thê móc thì cong nhiều hơn) mà cùng không 
phai thàng đứng là sai. Sau khi đánh thì nỏ không được chạm lại 
dây dàn phát ra tiếng động vô ích, 

Thế đập đi theo một đường nghiêng và thẳng vào mặt 
thùng đàn, còn dây đàn thì được lân tròn theo thế đập: thế đập 
áp dụng khó hơn thế móc. 


a) Hỉnh nia thế móc : 



b ìHình cửa thể đập : 
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III/ s o SÁNH GIỮA THẾ MÓC VÀ THỂ DẬP : 

The dập cho ra ảm thanh mạnh mè, cỏ thế tích dối dào, 
còn thế moc cho ám thanh hơi yếu hơn, nhưng mồi thê đều có 
đặc tinh gio trị riêng biệt cua chúng. 

- VỚI thế móc thì âm thanh thật sắc sao, sang sảng như 
tiểng kim loại, nhưng cổc nhạc thủ giỏi khi -áp dụng cách móc 
tìm kiếm được một âm thanh hơi mạnh dê cân băng với thê đập 
nghía lả cho âm thanh gần giống với thế dập về cường độ lẫn 
mau sác. Thè moc sứ dụng được ớ bất cứ nơi đau trên dây đàn. 

Thê mòc được áp dưng VỚI trémolo. đánh hợp âm. rảy từng 
ndt. đánh các Làn điệu mau lẹ hay thật nhẹ nhàng ... mà thế đập 
ít hoặc kho áp dụng. Mồi khi muón đánh mạnh-mau thì thế móc 
phải thật gán cái chống vì thế đập nơi dây khô sử dụng- 

- Với thế đập thì người ta thường đánh ở gần lỗ tròn hoặc 
gần phím đàn và nơi đây âm thanh cho rất hay và thật tôt. Thê 
đập thì chơi âm giai, đánh các nốt đơn Ồm ớ làn điệu, tách nôt 
mạnh cần thiết ... Trong nhừng hành điệu thật mau lẹ, nhiều khi 
thế đập không có đủ thời gian hoàn thành hết động tác của nó 
thì ta cũng phải giừ đủng chiều hướng (như đối với dây mì trầm 
không có điếm tựa ỏ' dáy cận). Khi thực hiện thế đập trên ba dây 
trầm thì sè có âm thanh tốt vi thê móc cho ra âm thanh quá sắt 
và yếu. 

Các nhạc thủ dương cầm đã phải ngạc nhiên với guitar khi 
chạy âm giai (thế đập) vì piano sử dụng hết mười ngón, còn 
guitar chi có phân nứa mà vận tốc chạy cũng tương đương. 

Thường khi đánh bài nhạc thì có sự xen kè giữa hai thê 
nèn phái ráng giữ sao cho bàn tay luôn cân bằng mà khống bi 
rối loạn nõu có thay đối bất ngờ thế đánh. Một sô nhạc thủ khi 
thực hiện thế móc hay thê đập còn có thê đánh hai hay ba chiều 
hưống khác nhau cho mỗi thê ( thẳng, về trái hay phải) là đê 
tìm cái chi tiết về màu sắc âm thanh. 

Khi vừa đánh xong một nôt hay hợp âm thì bàn tay đừng 
rời quá xa mặt phẳng dây đản, mà vẫn đứng nguyên vị trí cũ đê 
đánh nốt kê tiếp ... và tránh làm tắc nghèn âm hưởng do ngón 
tay chạm dây đàn. Ta phải luôn giữ gìn thật kỹ móng tay, mài 
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tròn bóng VỚI loại giấy nhám thật min và lau lại bằng vải 
thường. 

Đỏ] VƠI ba đáy trầm thì nèn sứ dụng thê đập va đánh với 
nhiêu da thịt hưn la nhiều mòng đê tránh ám thanh quá sắt (cá 
VỚI ngón CHI ì nhất là các bài nhạc xưa còn với nhạc mới hay hiện 
đại thì tu\ lúc*. Với các làn điệu ở ba dáy cao thì nên sử dụng 
luôn thế đạp cho “nốt đơn” để cân băng khối lượng ẩm thanh vớì 
các hợp âm. Tóm lại là chúng ta nên sử dụng nhiều thế-đập hơn 
là tho móc trừ lúc ở sát gần cái chống. Đặc điểm của âm thanh ở 
từng người í tức âm sắc) tùy thuộc vào nơi điểm móc dây đàn, 
chiêu hướng cúa thê' đánh, vào cường dộ mạnh-nhẹ, phát âm của 
nhạc cụ, cách thức để móng, chất lượng của móng, hay của thính 
giác và tâm sinh lý ... 
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CHƯƠNG HAI : 


LÝ THUYẾT CỒN ĐÀN 


1) Quan sát cách xếp đặt nốt trèn phim đàn 

2) Sọ sánh âm vực giừa gưitar và eac nhac cụ 

3> 1 iua am da> dan Vci am vực 

4) Hẹ thòng quãng trên guitar 

5) Vị trí gam trướng vả thứ trên dây đàn 

6) Tiêng bồi thanh trên guitar 

7) Cái chận ô đàn 

8) Cách lên dây đàn guitar 

9) Diền tả âm sắc theo nhạc cụ khác 

10) Ký thuật bỏ ngón đàn guitar 

11) Kỹ thuật chạy gam 
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QỊLỈAÍN ềầĩ QẦeW *ÊP ĐẶT mĩ 
ĩũần PM9M ĐÀN 

Sự x.ep đặt not tron 6 day được ghi như sau; 


Ỏ đàn .«ế 1 


MÓI Am - Gia! hoán toàn 


II. A . V ■! Vi= ■> 1 


Mot quãng r» đúng = 19 6 rtAti 


\ •• V* \VI Nị_ 



UúÌỊl 


Q * Q ? 


2 *Q ? 


Các nốt trong khuôn lằn gạch là những nôt có đồng-thanh 
(unissons). Khi loai bò các nỏt đông thanh, ta co cung tho dong 
chuyển (échelle chromatíque) với những bán àm dị và đồng như 


ò dán SÒ : 


Thứ w sô ngon : 


Thư t.'j d&v dán 


Tll x-.il ' 

©1111..«© • ■ 1-0. ..©' in©.:’ !!!!»©«•':«: '■ v ft:e ' Q.Q * Ọ' 


1 z z z - - Ê~ẽ ■ 
_ 


G 0 0 



































Tóm lại ta có: 

- 44 nôt nửa-âm từ ỉ nì dây trầm đến sỉ Ò19 

Hay: 26 nốt khõng dấu hóa và 18 nốt mang dấu thảng 

Trên phím đàn ta có được tất cả là 19Ô X 6 dây =114 nốt. 

Nám nốt trầm nhứt ớ dây 6 (mỉ, fà, fà\ sồi, sòữ) và nàm 
not cao nhat {soỉ, soỉ t lă, lá , si) là không có nốt đồng thanh 
trên phím đàn. 

Cung thể đồng chuyển từ Là cho đến Fá thăng có tất cả 34 
nôt có đồng thanh. 
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>ộ ÌẤINH ÂM Vực ©U9TA1 


Bản dưríiìự càin 
'bay q.ỉ * 1 

Ban Guitai ••'iq8 + ltp' *2 tyẵ. 

Đàn trung vỹ cẩm 
Bàn vỳ cảm 14^8 1/2} 

Đàn đại hồ cầm 

Contre-basson 
An-Tò 
'axo An-Tỏ 
Sáo 

Cla-ri-nẽt 
Kèn Ô'boe 
Piccolo 
Trompết 
Trombonne 
Cur Fa 

Tuba 


t I 

Đại phong câm 



Trầm nam 
Kim-nam 


(D07 ~ 16 KHz} 


= Giọng hát 


Trầm nữ 
Kim-nữ 


Crhi chủ : Ta nhận thấy âm-vực của guitar và trung vỹ câm 
gần như nhau. 
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a ’ Quan sai giữa guitar và violon ; 

Muốn đánh đúng vứi độ cao cua vioion. íáo ... thi guitar 
p lái chơi trên q8 cua bán nhạc như sau ; 



b) Âm vuc các loại giọng trên guitar và tẩn số tương ứng r 
Giọng: 

- Nam trầm từ Mì (82,5Hz) đến Re (294Hz) - bạsse 

- Nam trung từ Sì (I23Hz) đến Pa (343Hz) - baryton 

- Nam cao từ Rề (147Hz) đến La (440Hz) - ténor 

- Nữ trầm từ Sol (196Hz) đến Re (587Hz) - contralto 

- Nủ trung từ Si (247Hz) đến Fa (686Hz) - alto 

- Nữ cao từ Rế (294Hz) đến Sí (988Hz) - soprano 


(440 Hz> 



o-"Nam U Q 6 Hz) 

iS2 H/..1 


Tóm lai cho thây âm 
nam và nù‘. 


vực của đàn guitar gồm các loại giọng 


n.-Y uT„ th í P hơn , giọng nữ một q8 (nam trầm thấp hơn 

nữ trầm q8 hay nam cao thấp hơn nừ cao q8). 

CJ Sỡ sành với Piano: 
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Iên cao nhất thì âm vực các giọng được 
m h r n f. h r n ' 1 , qS ' Hợp , xướn s riệ ng cho nam hay nữ là khoang 
“ h,m h ?p khoáng 3q8. Giọng thiếu-nhi có âm vực ngán 

‘Ị 8 ha . v 4 1Ơ v » nhạc ít sứ dụng ờ hm cực (chung 
thưcmg hay la hét hon là hát thực thụ va chưa co nhịp chu thể). 

.. I mne . hợp xưởng nh ? c cố ’ điển thường sử dụng cây piano để 
Í E 1- Ơn ..! à guitar . do s uitar không đu âm lượng và diễn tâu, 
n ưng guitar lại rãt thích hợp với ca khúc nhạc trẻ, ban nhac 
sông hay vừa hát vừa đệm. 


ẦM ĐÂY VÀ ÂM vựo ©Éầ 6INTAR 

Trên guítar thì khoảng cách giữa hai dây buông là q.4 Đ' 

ngoái hai dãy Sol-Si được lên theo q.3T. (chứng tỏ 04 của sol là 
nỏt si): 

r-Q ® © ( 4 ) (ĩ) 6) (ĩ) 


c? ~ — 


- ° 

quaug 4 đĩiii£ 


quaug 3 T. 


Nhưng thực tế thì độ cao âm thanh ớ dưới một q8 đ/v khóa 

So . vạ theo lẽ thi nó phái được viết trên hai bộ khóa là “Fa và 
Sol như sau ; 
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Đẻ vượt qua khói sự bất tiện trên là phải viết quá nhiều 
nốt cao ó trẽn khóa Fa nên các nhà sáng tác và dạy đàn guitar 
tháu gom no lạ. 0 ' mọt khóa Sol mà thôi: dở phức tạp và dê dọc. 
Ầm vực cun guitar gom lại như sau ớ khóa Sol (với con so 8 ă 


chân khóa;: 


Ẽ ,,,, 





-—. ■ y— 

zÁĩSJĨỈLZ^-/~ -- 


ơ (mì) 

(Ám vực dư<?c 3 q 8 và 1 q 5 J 


Dưới dày là nhưng nốt thực guitar khi so sánhyới piano 
(dàn piano con cao hơn guitar khoảng 2q.8 và xuống thấp hơn 
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WỆ TMỐN© ©DẪN© TliN ©DlTẨi 


Các âm giai dị chuyển và đồng chuyển (diatonique và 
chromatique) có thế được đánh trên hết chiều dài một đoạn dây 
hoặc ồ các dây tiếp cận. Mỗi dây đàn cho ta 19 lần nửa-âm với 
tên quãng như sau: 


Sò ãm : -> L I ị 

0 đán số : n " I 2 :) i 


© 




2_Jj z jj_JÌ 10 ì I 1-2 1:: N 15 16 17 1« 19 




77~n 0 * 0 gg ■ 

,| :» •).. lií‘1 1,1 I ĨIT H 


© 


Ti 


-U I ụ 


•ọ ằ o 0 * g : 


~ Uểu 0 # ^- Q - 


© 


Tnro—®- 




o * 0 


- o --#- 3 — CL Ẩ n 


© Ệll 


>u « mo 


~& -4 o P - 


Q # ù_Q-ff Q 




© 


- -„—»-»o nffr>—g_£-g,- 

o r Q —-2-——- 


„ M „ A Q # ũ 

* # ô 0*0 ? - _ 




ữ tt o . o f ti 


» f o ữ 


3 # 6 o rt Q 


o # o 2 # Ẽ 


o #Q ? 




Z1 
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q,8 đúng 


q.5 
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I QUĂNG CỦA HAI DÂY CẬN NHAU : 

Trên guitar tất cá loại quầng đều thực hiện được từ hai not 
đòng am cho đèn q.8 và từ đò đi hết âm vực cua guitar là ba q.8+ 
q.5. 


- klai nót đóng Hin: 
(Ro ' Re) 



q.2 thú : 
(Ke - Mife) 



Nếu giử cố dinh ngón 4 ơ 05 và di chuyển ngón bấm ở 
dây 4 lên 1 ô-đàn sè được q.2 trướng (Re-Mi); tiếp tục sẽ có q.3 
thứ ưe-fa) ớ 03; q.3 trướng ở 04 {re-fa*); q.4 đủng ớ Ô5 ( rc-soly. 
tại đây ta được một thế chạn dây (demi-barré) 



-— 


Hịi 


— 

. fx' 

- Ị 


!S£ỈÌ 



X- & 

— 

-1 

— 

5 

s 

— 


— 

ẽ 

-1— t: 


Từ vi ộc chặn “ba-rê ’ ở 05, nếu di chuyến ngón trỏ lên thêm 
một ô-đàn thì ta được q.4 tăng (re-sol*) t Ô7 là quãng 5 đúng (re- 
ỉa). Ô8 u q.ri tăng. 09 \ề q.6 trưởng, Ô10 là q.7 thứ: đến nơi đây 
thì ngón tro \ ' ngón út coi như đâ vươn dài ra đên mức tôi đa ... 



Ô!1 Ỏ 10 Ó 9 ò 8 Ỏ 7 ÒG Õ5 


Trường hợp tròn nếu ta muốn bấm dài ra hơn nừa cùng 
(tược nhưng không tiện vì có thể sử dụng dây cận đó. Viết lại các 
quàng trong khuôn nhạc cho ta dọc như sau 


■J r'i :i -Ị.a trươ ng <; ý riit ì ii.: My.fi» uf ■Ị .ljUin « • ■! > ran g '1 ^' 'Iiiii k íị/MIuí 
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II/ QUẢNG CÚA HAI DÂY ĐÀN CÁCH BỈỆT ĩ 

Ván theo nguyên tắc trên ta áp dụng hai dây đàn cách biệt 
như giá .sư ' rr-soi) ta có từ q.4 đung cho đến q.10 thứ { re-fa ) như 
sau: 

<k' ' 4 ’> 



Hình rè trên phím đàn cho hai dây cách hiệt; 



_ 


_ 

'â-r .— 



. 








V 

T 


N 

V 















ỏ f> 


IM 0 3 


u 2 


u 1 


Tương tự nếu vần đê nguyên nốt rê (dây 5) ta áp dụng cho 
re-sỉ IqGT): bấm ngón I ở nốt do thì có re-do <q7T}, ớ Ô2 ìà re-do* 
(q7 tàng), ó' 03 ỉà q8 vv... Nếu là ba-rê thì re-mi (q9T) vv... 


Ngoài trừ hai (lây soi-si. thì tèn quàng ớ dưới 1/2 âm: nếu 
ha-rê ớ Ỏ I la c<» nếu hai day cách biệt như dây soỉ vả 

nu thi chu qUT KSÌ-sul*) khi ba-rẻ (thay vì q7t nhú thòng thường). 


III/ KẾT LUẬN : 

Như vậy ta có kết luận vững chắc là ơ bất cứ nơi nào có 
cách bấm như trẽn thì tên quãng vẩn không thay đổi (chí trừ 
dây 2 và 3) thì nhổ hơn nửa âm. 

Quan sát kỹ thuật ta có nhận xét: 

- Nêu khoảng cách giữa hai ngón bấm từ từ ngắn lại để 
tiến về ba-rè, ta có q4 đúng {mi-la) 

- Nếu từ đáy vươn dài ra thì là q.4 tăng, qo vv... 
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Cao qS_ qn và q4 là nhưng quãng đòi hoi sự chính xác tuyệt 
dùi vệ lãn »0 khi đanh nhạc Trong hoa ảm thi q8 vã q5 la 
quáng thuán hoàn toàn. q3 va qb (T và u ìà q. thuận chưa hoàn 
tơàrụ q4 la q. hồn hợp (nghe hơi trống ròng) nhưng ở làn điệu 

thi )à ọ. thua ti 

Tát ca cac q. khác ià q. nghich đẽu phái về q. thuận, như 
q2 t và dao quáng ià q7T, q2T và đảo là q7t,các q.tăng-giảm ... 

Gìu tỉ ỉ lận sỏ am ơ các quáng quan trọng : 

q2T = 1 cung q5Đ = 3 cung 1/2 

q3T = 2 cung q6T = 4 cung 1/2 

q4Đ = 2 cung 1/2 q7T = 5 cung 1/2 

q8 -6 cung 

VỊ TRÍ ẨM Glầl TBUểN® 

VẰ TMi TRÊN ĐẲV ®ẦN 


Nếu đặt tên cho dây buông là chủ am của một âm-giai dị- 
chuyển trướng và thứ thì cách bấm cho đến 012 (nửa đoạn dây) 
như sau đây : 

- Ẳm giai dị chuyến E và Em cho dây đàn số 6 và 1 

- Ầm giai dị chuyển A và Am cho dây đàn số 5 

- Ảm giai dị chuyển D và Dm cho dây đàn sô' 4 

- Ẳm giai dị chuyến G và Gm cho dây đàn số 3 

- Ắm giai dị chuyển B và Bm cho dây đàn số 2 

Các nốt trong âm-giai trướng hay thứ đều bấm giông nt|au 
ở sáu dây. Nếu muốn tiếp tục lên cao nừa cho âm giai thì cách 
bấm cung như ở phần đầu. 
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TIẾU® lểl THANH TRÊN ®y]TAR 

1 át CÂ các nhac cụ mang dây đều có các điểm cấu tạo tiêng 
bòi thanh giong nhau, nhung các cach thức đánh có khác nhau 
nen tạo ám sắc bồi thanh đa dạng { như giừa guitar, vioỉon hay 
mandoline vv..j. Riêng nói về guitar thì bồi thanh nằm ngay 
đúng ớ tren cạc nãc đon. và nhac thủ có hai lối diễn khác nhau 
đê tạo nen bó] thanh. Bôi thanh có tiêng kêu tựa tiếng chuông 
ngan hay tjèng thanh bạc, thanh ngà ... Tiêng' chuông ngần được 
xem như hay nhái 

Hai lối diền là: 

- Tiêng bồi thanh tạo bởi dây buông hay bồi thanh tự 
nhiên. 

- Tiêng bồi thanh tạo do bấm nốt hay bồi thanh nhân tạo. 

I/ Tỉ ENG BOI THANH Tỉ/ NHIEN: (son harmonique naturel) 

Chỉ ớ trên nửa đoạn dây (từ nấc XII trỏ' về đầu đàn) thì ta 
phát hiện được hơn 10 tiếng bồi thanh khác nhau (trên lý thuyết 
là vô giới hạn). Càng đi về đầu đàn thì bồi thanh càng xích lại 
gân nhau. Vị trí điếm của bồi thanh nàm ở các nút như 1/2, 1/3, 
1/4, 1/5 ... đối với chiều dài đoạn dây. 

Các bổi thanh có tiếng kêu rõ ràng thường áp dụng trong 
âm nhạc là các nâc XII, nấc VII và nấc V. Hơi ít hơn ỉà nấc IX 
và nấc IV và gần như không có áp dụng là nấc III hay nấc II 
(năm ỡ trẽn và dưới nấc đàn một chút)... Nấc XII là chỗ phát 
thanh tôt nhât hơn các nâc khác. 

a) Cách thức phát âm tiếng bồi thanh : 

Ta dê ngón út bàn tay trái chạm nhẹ vào dây đàn à nấc 
XII. Sau đo dùng bàn tay mặt đánh nó, và'liền rút cấp thời ngón 
ut ra, tức thì tiêng bồi thanh phát ra một âm thanh cao vút và 
thanh âm này cao hơn một q8 so với dây buông (còn nếu là nấc 
VII thì cao hơn nửa vv...). 

Nêu chinh gần cái chống thì bồi thanh có phần sắc sảo, còn 
vê lô tròn thì êm dịu, ấm hơn và có vẻ bí mật ... 
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Một khoáng cách độ 2mm khoi nấc XII giảm nhiều tiếng 
chuông , va nếu cách 4mm ià tiếng bồi thanh hết phát âm. Việc 
rut ra cáp thời ngón tay ut có lý do là để tiêng bồi thanh được 
ngân vang và dãi thèm ra. 

TD: Tiêng bối thanh nấc Xll cua dây si là 
Ami. 12 (*j 


——” quẩag s 

b) Kỷ âm và nốt thực các tiếng bồi thanh: 

* Ký-ảm tiêng Arm. trong các bản nhạc guỉtar thường được 
ghi như sau: 

Dây buông Là ở nấc VII = 




c) Bảng liệt kê tiếng Arm. của 6 dây: 
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- Tất ca tiếng Arm. của hết “6 dây buông” được tóm lại như 
sau: 



d) Vị-trí-àm-thanh Arm . đồng ãm: 

- Trên các nấc mà ta áp-dụng để đản tiếng Arm, thì có sự 
thay dối VỊ trí mà các tiếng kêu cùng (lổng âm với nhau. Nếu 
chọn ở nác XTlà trung điểm (nơi đáy đoạn dây đàn guitar chia 
lam hai phan băng nhau), thì ta nhận thây các nâc điếm đối 
xứng với nâc' đổng-ãm. Vây trên đoạn dây đàn guitar từ miếng 
ngà trôn đốn miếng ngà dưới ta có dược đến 20 vị trí khác nhau 
■ nên âm-thanh Arm. 
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Nie^baí'? E ĩ 

Mi in ĩ' O/ỊA 
trốn 


► * Uỉlỹ E ĩ 
•• , 11 <1» >-b- 

ĩA . -• N 

■ ■. ',\N X 


'ữ 


3 

—tc 


"3 

1 

—' ~^ắ» <1; J Â ĩ~. 

i 

I 


xa/ ’ 

i 

■ ■ y ‘ y 


so xa/ 

■> -H 


Mlĩnạ; ngr! 

dứol 


:ỳ 

L&* trôn thànn-gan 


Thí-du: - nấc IX và XVI = đồng-âm 

- nấc VIĩ và XIX = đồng âm, v.v... 

- Ngoái ra ta thây nác XII, V, ngay giữa lồ tròn thùng đàn 
cũng đồng-Am VỚI dãy buòng; nấc III. V, XIX đồng ám: nấc IV. 
IX vã XVI dóng-âm; v.v... 



Cùng đồng ám với 
Arm. ở giữa lỗ 
phóng thanh 


- Muốn đánh một lượt hay gảy từng nôt (Arpège) của một 
hựp-âm tiếng Arm nào đó thì ngón tay trái phẩi chặn nhẹ cho 
thật thẳng ')C nhiều dây đàn: 
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- Hợp-âm tiếng bồi-thanh ở trên cùng một dây đàn được 
nghe rõ như sau: 

Hợp Ồm E: - mi (XII) sol# (IX) si (VII) mi (V) 

Hạp ám A: - ia (XII) do# (IX) mi (VII) la (V) 


w.... 



H/ TIẾNG BÓI THANH NHẢN TẠO : 

Kỳ thuật diẻn nay tâng thèm nhiéu phong phú cho guitar. 
Ta áp dụng được mọi ám-thanh trong âm-giai đồng chuyển tức 
tát cả nét nhạc. Lối diến tiêng bòi-thanh này khác hẳn lối diễn 
của tiêng bôi thanh tự nhiên, và khó hơn về kỹ thuật. 

Ta chạm nhẹ đầu ngon trò tay mặt ngay đúng trên nấc đồn 
cách đúng một q.8 cưa Am thnh đang bấm do tay trái; rồi sao đó 
dùng ngón ap út tay mặt móc vào dáy đàn dế phát ra tiếng bồi 
thanh nhân tạo như ý muôn. íTa cũng có thê sử dụng ngón cái 
tay mặt đanh thầng xuống, hay là ngón giừa mởc lên, nhưng 
hiệu quá dể dang nhất vần là ngón áp út vì kỹ thuật này đẹp 
hơn và chinh xác). 

Giá sứ bâm nôt DO của dây si ở 01, thì tiêng bồi thanh của 
nôt này phát ra ở ngay đúng trẽn nâc đàn 13 mà ta phải chạm 
đầu ngón trỏ. Tiếp lục nếu là DO tháng thì ủ Ô14, vv.t. 

Tóm lại cho thấy là kỹ thuật này được sử dụng bắt đầù từ 
phím đàn thứ XII trở đi (hướng về cái chống). Hình ảnh kỹ thuật 
này cho thấy nó như sau: 


Hình: Cách đảnh tiêng bồi thanh nhân tạo. 
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Thi du áp dung cho hợp ảm Mĩ trướng 



tạo. 

Nếu áp dụng theo nguyên tắc trên thì tất cả các đơn âm 
hay hợp ảm khác đều có thê đàn tiếng bồi thanh được. Ký âm 
của tiếng bồi thanh nhân tạo được viết là Harm. 8° hay Arm. 8 
trên nốt nhạc. 
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Ap dung tiếng bổi thanh nhản tạo ta cò thể chơi cho một 
đoan nhạc đái. Phần sau đây là một đoạn trích trong bài: E1 
TVstamento dt> xAmeiiaiMiguel Lỉobet soạn cho guitar) 




Ta nhận thấy ở nhịp đầu của trường-canh 5 có đến ba nốt 
nên dùng một lượt hết bôn ngón tay mặt (p, I, M, A). 


CÁI CHẶN ế DÀN 


Cái chặn ô đàn (thay thế cho ba-rê) được gắn trên cần đàn 
và có thế để ở ÔI đến 09: Capodastre (Pháp), Cejuela (Tây 
bannha), Capotasto (Ý) vv... 

Cái chặn ô thường chỉ áp dụng tối da đến 05 hay 07 đầu 
tiẻn. Công dụng nó làm dơn gián cách đánh như thay đổi thể 
loại và âm thể, để tăng nửa cung hoặc nhiều cung mà không 
thay đối lối đánh, mớ rộng âm vực phần đệm ... Nhạc Flamenco, 
nhạc trè ... rất thường sử dụng. 

Tfc công dụng của củi chặn ô: 

a) Bản nhạc viết ó' ton Eb nhưng muốn diễn tấu cho dễ thì ta 
dẻ nó ở 03 (q3 thứ) thì độ C(í0 vẫu như củ không thay dối bằng 
cách đọc xuỏng q3 (tức đánh ton C): 
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Bản nhac soạn cho hai dàn guitar với cây 1 đánh ỏ' thể A 
và cây 2 đánh ở thế c (nhưng thực tế là cây 2 vẫn ở A khi gắn 
nó ờ Ô3): 


ỡuitar 1 


Guitar 2 

Chận ô 3 I ỉ 

b) Bán nhạc viết ờ ton c nhưng ta muốn đánh ó' ton D thì để 
ở 02 (lêìi ỉ ton): còn Ồ4 là E vv... 

Cài chạn ố đản ở ô_: 

Thế c = 


Thể D = 


Trong sáng tác thì các nhạc sĩ chọn lựa cho tác phẩm của 
mình một ãm thể mà họ cho là có khả nàng biểu hiện tốt nhất. 
Tuy nhiên ngoài thực tê đôi lúc đàn hay hát có thể có giọng cao 
hay thấp hơn nguyên bản tùy vào tầm cừ người hát. Vì thế mà 
người đệm dàn phải chuyên dịch cho đúng. 

Giả sứ giọng hát cao hơn bản chính là một âm thì ta để cái 
chận tại 02 và vẫn dệm như ton của nguyên bổn. 
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TD 7: Ton nguyên bản là 0 thì đế cái chặn ở 02 vẫn đệm 
ton c (nhưng thực tế là ta đang đệm là ton D) - nếu bản chính ỉà 
E thì ở Ò4 ta vẫn đệm C- 


TD 2: Ton nguyên bản là ton A và giọng hát cao hơn một 
cung thì cai chặn d Ô2 (tức ton B). ờ 03 là ton c, ở Ô5 là ton D 
(cao hơn 2 1/2 cungj- 


Hai kết quả d TD 1 và TD 2 cho ta gặp lại ở ton D nhưng 
hai cách bám khác nhau của hợp àm: 


Hợp âm phái là D nhưng 

bẩm là c 


Chạn ố 5 


Kể) 

4Ẽ 


1 11 

1575 “ 

'■ n I 


(ọ) o 

H<?p ám pliát là D nhưng 
bấm la A 


GẤGH LÊN mĩ DẦN mi TAR 


Muốn lên dây đàn guitar ta quay cái trục theo chiều kim 
đồng hồ (trái sang phái) với bàn tay trái. Có nhiều cách dể lên 
dây như sau: 

I/ Theo nôt La của âm thoa (Hội nghị quốc tế Londres là 440Hz- 
1953). Đây là tần số mà ta phải tuyệt đối tuân theo đế trình 
diễn, tập đản hay hòa tấu. Giả sử như lên dây số 5 theo âm thoa 
(thấp hơn 2q8), sau đó bấm 05 để lên Re. Tiếp tục ta có Sol. 
Bâm 04 (dây3) đê có Si, và Ỏ5 (dây 2) là Mí. Dây 6 được lên 
không VỚI dây 1 nhưng ở 4ưối 2q8. Nốt La cùa ám thoa (trẽn 
guitar gọi là La 3) nằm ở dây 1 trên ô 5; 



56 



II/ Len dày đàn không (à vide) như nhac thú đàn vỹ cầm hay 
đại nố cám. 

III/ 1 ,ẻn dây theo lỗi hâm hợp âm như hợp âm E, A hay Am vv... 
IV/ Lên theo toàn qS như : dây 5 buông và đây 3 ở 02 (la) 

dây 2 buông và dây 5 ở 02 (si) 
dáy 4 buống và dáv 2 ớ 03 (re) 
dây 1 buông và dây 4 ở 02 (mi) 
dây 6 buông và dây 1 (buông) theo 2q8 
V/Lên theo tiếng bồi thanh: 

Để ngón trò chạm vào nấc V (dây 6) và ngón áp út vào nấc 
VII (dây 5): như vậy ta so sánh hai nốt bồi thanh đồng âm là nốt 
Mí, và cứ thê tiếp tục cho các dây khác. Riêng dây 2 và 3 thì lên 
theo cách khác. 

VI/ Kiếm soát : 

Sau khi lên dây xong thì ta phải kiếm soát sơ qua lần cuối 

như: 

a) Theo dây buông (quàng hòa thanh q4 và q3): 



b) Theo q.8 : 
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d) Kiè*fỉ ỉivat theo “tinh cùng hưởng”: 

Sau khi lẽn dây La theo ám thoa thi ta bấm ỏ5 dây 6. Ta 
đánh hơi mạnh vào day La thỉ dày 6 sè bi rung động theo: đó là 
tính cộng hướng (rẽsonnanee). Neư dây 6 len đung thì chấn động 
rung thật nhiều còn trai lạj nẽu không đúng thì không rung gi 
hốt. Tương tự ãp dụng cho các dây khác. 

Cách thức kiêm soát này hoàn toàn bằng mắt nên không 
chinh xấc cho lám và chí có thể áp dụng một cách cấp thời ỏ' các 
trường hợp mà ngoại canh quá ồn ào không kiêm soát được hằng 
thính giác TCH nén phối hợp VỚI cách lên dây đàn thường ... 

VTI/ Kết luậm 

Để dãy đàn luôn luôn đúng là một cóng việc cần thiết và 
tuyệt đối khi trình tấu hay khi tập dượt ó nhà. Đây là chuyện 
không íĩũii giản dần nhạc thư có trình độ vì đàn guitar bắt buộc 
ta lên đáy rất thường 'tuyên cả lúc đang trình diễn trước công 
chúng. 

Day nylon dễ bị giảm sức càng do thời tiết nóng-lạnh ảnh 
hường. Thường trước khi lên dây đàn thì ta nên ấn xuống phần 
dây ở đáu đàn, hoặc keo sợi dây lên khỏi phím đàn, hoặc giảm 
độ cảng vói tỉ ục quay .. rồi mới lên đây đàn bình thường. Các 
động tốc tn 1 ià đổ sợi dây được ốn định đồng đều sức căng của 
nó. 

Đàn guitar chỉ có 6 dây nên tương đối còn dễ chớ nếu ta 
chơi đàn Luth (mười mấy dây) thì phải mất rất nhiều thời gian 
lèn dây. Thậm chí có nhà phê bình âm nhạc đa thốt lên về đàn 
Luth: “Tỏi chỉ thấy họ lên dây chớ không nghe tiếng đàn!” 

Nếu dây đàn bị lèn cứng quá độ thì ám thanh không vang 
ỉên được và khô khan, còn ớ tình trạng quá thấp thì âm thanh bị 
chùng và lạc long. Lèn dây đàn không đúng đế chơi nhạc có thể 
lam hong tai nghe cua chúng ta. 

Với các cách thức trên thì ta chỉ chọn một cách chánh và 
một phụ như để bổ túc cho sự chính xác. Hay có thể đàn một làn 
điệu ngắn, một hợp âm quen tai, đánh tiếng bồbthanh... 

Để giám sát chât lượng của dây đàn còn tốt không thì ta 
đàn dây buông rối sau dó đàn ở Ố12 (q8): nếu q8 hơi thấp thì ta 
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■ hao day UI lạt ngược nõ iại xem sao í khác với cái sai phim), còn 
nêu q8 cao hơn dây buòng thi dây đó không sứ dụng được do 
khống đẻu Thường khi thay ba dây trầm mới thi tiẽng kêu của 
dây có màu sắc kim loại gây sự khó chiu, nẻn ta phải làm diu bớt 
báng cách lau mạnh với miếng da khô. còn không đế đánh một 
thời gian thì tư động tiếng sắc rít cũng từ từ bớt lại. Việc thay 
dây trầm mơi trước khi trình diễn phái cách đó khoảng 5 hay 7 
ngày, con càc dây cao chi 2 ngày. 


mến TẢ ầm ềầũ THẸO NHẠC cụ NHẮC 

I/ THAY ĐỔI ẢM SẮC VÀ MÀU SAC TRÊN GUITAR: 

a) Chỉ một âm phát ra là ta có thể đánh được: 

- Vô số nhừng thay đổi về cường độ từ cực nhẹ 
(pianississimo) cho đến cực mạnh (íbrtississimo). 

- Thật nhiều thay đổi về âm sắc khi đánh gần phím đàn 
hay di chuyển về cái chống: 

* Đánh ở phím đàn cho âm thanh ấm dịu 

* Đánh gần cái chống cho ảm thanh sắc sảo và mỏ* rộng 
lớn ra 

* Đánh ở giữa hai lôi trên là tiếng đàn trung thực nhất của 
gưitar tức “âm sắc và độ vang” của nhạc cụ. 

Lúc thay dổi về àm sắc và cường độ thì bàn tay mặt phải 
vững chái không được mất thăng bằng hay bất cứ trơ ngại nào 
khác nghía là có sự tập luyện rất công phu. 

b) Trong 6 dây đàn thì mỗi dảy đều mang một cách tính riêng 
biệt bởi chúng được cấu tạo khác nhau về khôi lượng lẫn tính 
chất, nên vì vậy mà màu sắc cách phát âm của nó được các nhạc 
thủ tìm kiếm cho một nốt đồng tên. TD như nốt mí: 

- Dây buông sô 1, bấm Ố5 dây 2, bấm Ô9 dây 3, bấm Ô14 
dây 4, bấm Ô19 dây 5. 

Hết tháy 5 vị trí khác nhau ồ trên đều cho màu sắc khác 

nhau 
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Hình: Cách đánh áỉìì sắc theo cường độ 



11 / DIỄN TẢ THEO NhẠC cụ KHÁC : 

1) Diễn tả âm sắc kèn cor : 

Ta gãy đàn ở !ồ tròn thùng đàn và không đàn dây buông 
vứi q3, q5 va q6 ... trong khi ngón trái ấn rung mạnh các nốt 
dang bấm: 



2) Diên ỉu ảm sắc kèn trompette: 

Ta đánh mạnh gần cái chống và trong khi đó bớt tuẳn- 
hành áp lực dò dây đàn bị chạm liên tục trên nấc đàn: âm thanh 
sè bị loãng chạm mìc đàn và giông kèn trompette (thường diền 
ta các làn diệu hùng dùng, mạnh mè là điểm đặc biệt của kòn 
này với các nốt thường lặp lại). 














4) Diễn tả tiếng reo của đàn Mandolinei 

Diễn tả tiếng trémolo rất đẹp và có phần hơn trội đàn 
Măng-đô do âm hưdng mềm mại và êm dịu hơn miếng gảy. TD 
một giai điệu thành uèng reo trémolo: 



5/ Diễn tả theo đàn phím Clavecin (hay trống đồng 
tỉmbaỉe): 

Ta đánh với nhiều móng tay ở gần cái chống và thường đàn 
với nhạc co điển viết cho Clavecin như các sonate của D.Scarlatti 
vv... 

G) Diễn tẻ* th^o đàn học cđm (harpe) 

Ta danh gần như ở phím đàn (tức giữa đoạn dây) với thật ít 
hay không móng tay, và tìm âm hương cho êm dịu, trong và 
mềm dẻo. Đàn hạc cầm thường gảy những quảng rất rộng như 













KY THUẬT 'lồ mếm ®ẰH 3UITAR 


Các bán nhạc soạn cho guitar cò thể ghi nhiều kỷ thuật bò 
ngôn khác nhau. Cùng mốt tên nốt nhưng lại bấm được trén 
nhiều dây do nôt đồng âm. Do vậy chọn lựa được cách bố ngón 
hợp lý đẻ diễn táu không phái là chuyện đơn gián. Ségovia 
chứng tó liu nảng vuựl trội cua mình trong kỹ ihuặt bó ngón mà 
tất cá các nhạc thủ đều kính phục. 

Cách bo ngón phái chọn lựa sao cho thích hợp tối đa về âm 
sõc. thời gian ngân và ngón chạy... cho từng nốt một. Thêm một 
vấn đê cũng quan trọng ià cách bo ngón sao cho (lừng vang ra 
ảm hương cua quáng nghịch. TD sau cho biết cách bỏ ngón day 
buông dà tạo nên ảm nghịch q.2 là Rê-Đô: 

ai Khóng nên : 


—Ị—;-—-Ị 

±sí 

" ì i r 

—u____L3L 1 k 1 ^r~T 



r* 

tr 

é- ề ^ 


b) Đứng : 



Như vây cách bó ngón không chỉ đơn thuần về kỹ thuật mà 
còn chú trọng về luật hòa âm. Bỏ ngón hợp lý đòi hổi người nhạc 
thú hiếu hiêt sâu sác về guitar và luật nhạc. Ta phải tránh cách 
bo ngón mà bàn tay trái bị “nháy vọt” quá nhiều và bàn tay mặt 
thì bị “mát thăng bàng”... 

Chủng ta thấy ngay là ở cùng một bản nhạc thì cách bỏ 
ngón khác nhau và hòa âm cúng khác nhau ở các nhạc sĩ guitar. 
Bó ngón đúng làm cho âm hưởng đẹp thêm, làm dễ dàng cho 
diễn tấu và diễn đạt tư tưởng. 

TD: đoạn đầu bài “Fugue” của JSBach; 
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'ri » Cauh bo ngon không họp ly: 



dáy (đương nhiên cĩâv không phải là cách bỏ ngón duy nhất) 


uảug s 

>n)J — 


quáng 8 


.quảii|TjJỉlỂ_. 
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ĨMKầ 




KỸ ĩmkĩ ©MẠT ®ầM 

Tập dượt thường xuyên các kỹ thuật chạy gam là rất cẳri 
thiết vì nó làm cho ta có được tiếng đàn lưu loát, trôi chảy và đạt 
hiệu quả điền xuất. Chạy gam được tập luyện gần như hằng ngày 
với tốc độ từ chậm đến thật mau (nên tập với máy gõ nhịp). 

Các bài tập gam của A.Ségovia ghi ngón rất hay và tốt 
nhưng khi tập dượt thì ta nên chạy trước bằng gam trưởng c, rồi 
tiếp là gam D b (5b), gam D (2#), gam E b (3b) vv... cho đến gam 
cuối cùng là B(5#) (tức chạy theo lối gam đồng chuyển 
chromatique). Tương tự ta áp dụng cho thể thứ bắt đầu gam Cm 
(3b) và kết thúc gam Bm (2#). a) Chạy theo gam trưởng: 

1) Gam C: 


^^2 j^2 U2 2^2 ™ r * 1 ——— 1 


iĩri 


Ị in; 


■tu 
































aỉ .Bé ngón cái cố dịnh trẽn dáy mi làm điếm tựa : 

Mì ©-©- 

Lã ©--- 

Rê •© - 

Sol @ - 

Sì @ - 

Mí © - 

bì Đe ngon cái liến tiềp theo dây vừa gáy xong : 

La I - ị - 

RỂ © -©- 

So) © 

Si © 

Mi ® 

c) Hoặc đê ở khoáng-không (sau khi đã tập hai cách trên): 



CHƯƠNG BA: 


HỢP ÂM. CÁCH sử DỤNG 
VÀ CÁCH ĐỆM ĐÀN 


1) Sự thành lập hợp âm 

2) Phương pháp tìm hợp âm trên guitar 

3) Các thế hợp âm 

4) Đáo quãng và giải quyết quảng nghi ch 

5) Hợp âm và các đào trạng 

6) Hợp âm nghịch 7 và 9 

7) Hợp âm nghịch nhân tạo 

8) Hợp âm biến 

9) Tìm âm thể ở bản nhạc 

10) Báng tượng trưng tính chất của quãng 

11) Nhịp và hành điệu 

12) Giai kết 

13) Nốt đôi trên guitar 

14) Nôt chánh và phụ à làn điệu 

15) Một số mẩu nhịp điệu 

16) Dạo đầu và thêm thắt 

17) Ghi hợp âm và cách đệm đàn 

18) Việc phụ soạn nhạc lại cho đàn guitar 
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Theo ngành Vật Lý thì một âm thanh luôn kèm theo nó 
các khi rưng động mà người ta đo được trên máy phân tích 
tần số (dựa vào tính rung động và cộng hưởng của một vật thế 
phát âm). Tai của chúng ta chỉ phát hiện được phần nào thôi còn 
máy thì nhiều hơn và kèm theo cả cường độ ■ 

TD khi ta đánh một nốt Do trầm trên piano thì sẽ có các 
bối thanh đi kèm theo như sau: 



1 o-; 


Chính các VỊ trí tuần tự ở trên dã cho ta các HA tự nhiên 
như: C(do, mi, sol), Gm(sol, sib, re), C7(do, mi, sol, sib), C9(do, 
mi, sol, sib, re) và HA ỉ (mi, sol, sib). {Các hợp âm nghịch khác 
do người ta tạo ra nên gọi là hợp âm nghịch nhân tạo). Càng lên 
cao thì các bồi thanh càng xích lại gần nhau, còn à phía trầm ta 
thấy chúng đứng có khoảng cách rộng nên vì vậy mà khi viết 
hòa âm cho làn diệu thường tránh co cụm lại ở phần trầm trừ 
khi có chủ ý. 

Hợp ám gồm có hai loại là hợp âm thuận và hợp âm 
nghịch, HAT có hợp âm trưởng và hợp âm thứ, còn ngoài ra đều 
là hợp âm nghịch. 

HỢP ÂM TRƯỞNG VẢ THỨ: 

Trong âm .giai 'thứ có vài loại khác nhau, nhưng trong hòa 
âm thì người ta sử dụng “Âm giai thử hòa âm* (la-si-do-re-mi- 
fa-sol#-laỉ,và các loại âm giai thứ khác như: 

Âm giai thứ giai điệu: la, si, do, re, mi, fa#, sol#, la 

Âm giai tự nhiên : la, si, do, re, mi, fa, sol, la 




ai HA ỉftứ\ 


Khỏng cần bấm trên phím đàn guitar. ta có sẳn HA thứ 
Em í mi-sol-si-mí). Nêu barê 01 thì có Fm, 02 là Fm#, Gm ... 


Em Fm Flm Gm 


ỳ- C¥ T --76 - 

lậ&— -Ị-To- 

m íỉ- 1 

—fa——Ị— ^- ị 


ư ° ° 

.v.v... 


Nêu muốn bấm hết 6 dây thì thêm các nốt (được lặp lại): 



b) HA trưởng : 

Khi tãng q3 của HA thứ lên 1/2 âm thì ta có HAT như sau: 



E 

3E 


hay; 




F 


m 


3 § 




ơ 


Q 

o 


0 

o 


v.v. 


PMNÌ mẤP TÌM iHÒP ÂM 


HA thuận chỉ có hai loại là HAT vồ Hat., còn tất cả đều là 
HAN. ơ đây chỉ nêu lên hai HA thuận, và các HAN tự nhiên và 
nhân tạo. Từ đây ta cứ tiếp tục tuần tự lẻn 1/2 cung, 1 cung ... 
thì sè được HA theo ý muôn (có thể chọn HA khác làm chuẩn 
như Am, Em, A vv...) 

TD: từ HA Fa lên 2 ô đàn là G, lên 4 ô là A w... Tương tự 
cho các thố bấm cúa HAN. Trên guitar có sách chỉ dẫn đến hàng 
ngàn thế bấm khác nhau cho HAT và HAN mà vẫn chưa hết! 

Một số TD về cách giải quyết HAN như: 07, C6, C9/6, 
C7/5# ... về Fa; C5# về F, c hay Am; C7M về c hay F; Cm7 qua 
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F 7 ve Bh: 1'9. GI 1. CKỈ vế F . Thưởng thì HAN về HA chú, hòa 
v-^, HAN khác hay đùng trong chuyền thế ... HAN có ba loại ia 
Han tự nhièn, HAN nhán tao và HA bién 
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. , ỉ II,; n ( íirf):v 






(Dấu X lá dây khóng đánh và 0 là dây buông) 


- Vài cách thức tập chuyển họ-p âm đế (lánh nhịp điệu, hay 
máu cua Ci.u nhạc co "nốt dứt” ớ thể Đô trướng- là Đỏ hay Soỉ, ớ 
La thứ là La hay mi; 



c (Do hay Sol) 

t---1 

Am (La hay Mi) 

1 

MU, 

ầki-ãi 


t. ị 


-o 


71 





Cach chuyển hợp âm: 


Ton C: 

Ton Am: 

C-G7-C 

Am-E7'Am 

C-F-G7-C 

Am-Dm-E7 - Am 

C-F-D7-G7-C 

Am-Dm-G-E7-Am 

C-F-Am-Dm-G7-C 

Am-Dm-D7-G'E7-Arn 

C-F-A. -A7-Dm-G7-C 

Am-C-E7-Am 

C'Am-F-Dm-G7-C 

Am-C-F-E7-Am 

C-Am-Dm-G7-C 

Am-F-Dm-E7-Am 

C-Am-F-Dm-D7-G7-C 

Am-F'D7-G-E7-Am 

C-A7-Dm-G7-C 

Am-Dm-F'D7-G-E7-Am 

C-Em-Am-Dm-G7-C 

Am-G'E7-A. 

C-Em-F-D7-G7-C 

Am-G-F-E7-Am 

C-Dm -G-G7-C 

Am-G-C-E7-Am 

C-D7-F-Dm-G7-C 

Am-C'Dm-F-E7-Am 

C-C 61 . Am7 )-F 6 ( Dm7)-G7-C 

Khí đệm nối hai HA như HAN về HAT (hay hai H/ 


nghe không ổn là do chưa đúng quy tắc liên lạc nhau ở các nốt, 
hoặc là thừa nốt không quan trọng hay thiếu nốt quan trọng, 
hoặc một I-IA phải ở thế đảo trạng... (ta chỉnh lại cách nối) 

Các chừ viết tá : 

HAT: hợp âm thuận 
HAN: hợp âm nghịch 
HATr: hợp âm trưứng 
HAt: hợp âm thứ 
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Có hai cách đánh hợp âm: 

a) Thế đánh chập và b) Thê đánh ráy 

I/ THẾ ĐÁNH CHẬP: 

TĐC lá cách đánh một lượt chó HA (không có thời gian 
cách khoáng) có từ 3 đến 6 dây TĐC rát thường sử dụng ớ nhạc 
tré với cách đệm thường có hành điệu mau le 



a) Ở 2 bè cao và trầm: 
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mũ mầm VÀ Q1ẢI m YẾT 


@(UÃ*a© NGHỊCH 

li ĐAO QUẢNG : 

- Trong đảo quàng thì: 


Còn 


q2 —> 

q7 


q3 

qố 

và ngược 

q4 > 

q5 


q. trưởng 

—> 

q.thứ 

q.tAng 

—> 

q.giảm 

q.đúng 


q.đúng 


và ngược laại 


Thí dụ : 

Đảo quàng ở quang thuận thì : 


q.3t <-> 
q.3T <-» 
q.4Đ 4-» 
q.2t <-> 
q.2T <-> 

Các thi dụ vé đảo quãng đ/v q2, q3, q4: 

Q 2 -> Q.7 thú V 2 • 


Đảo quảng ớ quáng nghịch thì: 


/ c- 2 ifeú > Q 7 in * fp * 


q.6T 

q.6t 

q.5Đ 

q.7T 

q.7t 


Q.r 





I88B ffiC as 

———■— 

■«PM*>WÉWI 


ag?g.- -•» 
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Ghì chu: Bắt đáu từ chù âm thì tất cá các quàng của âm 
gia .1 trướng đểu là quàng trưởng (như q2, q3, q6 và q7T), trừ q4, 
q5 và q8 là q.đúng ( chung chi tăng-giảm mà không trưdng hay 
thứ). 

ll/CÁCH GIẢI QUYẾT QUẢNG NGHỊCH: 

Các loại quàng đều là thuận hoàc là nghịch. Nếu q. được 
tãng-dôi lèn tức quàng-kép <q9, ql.0,qU VV...Ì thì nó cũng theo 
quy luật giái quyết cua quáng dơn. 

Q nghịch luôn rể q.thuận., một trong hai nốt của q.nghịch 
đứng lại trong khỉ nốt kia lên hay xuống 1 cung hay 1/2 cung, 
hoặc cầ 2 nốt đi theo hướng ngược chiều mà không đi cùng 
chiều. 


a) Cách giải quyẽt quãng nghịch với một nốt “đứng lại”: 
Q2T Q3t Q3T Q2. Q3T Q3t Q2t Q3t 


Đẩo quang (giải quyết như quang đơn): 




Ghi chủ : Các q .tăng có khuynh hướng rộng thêm, còn 
q.^idm thì co lại tiếp tục: 






















- Nếu có nốt cảm âm thi nèn luỏn vể chư ầm ngoại trừ lúc 
mõ-tiến (marche harmonique)* 


MỌP ầm VÀ CÂQ ®ẢŨ TBẠNG 


Người ta chỉ định HA bằng 7 mầu tự Latin: ABCDEFG 
(la si do re mi fa sol ). Nếu để nguyên thì là HA trưởng, còn thêm 
chữ m là HA thứ (C và Cm, A và Am ...) 

I/ CÁCH THÀNH LẬP ĨỈỢP ẢM: 

HA ià nhừng nốt chồng chất lên nhau theo q3. HA5 hoàn 
toàn gồm: chủ âm, q3 và q5.HA5 là HAT. hay HAt. (tùy vào q3T 
hay q3ti. 

Trong âm giai c và Am thi các HA là: 


Am b*' C5« Dm E 7 F GJ 5 



Người ta dùng “ký hiệu số” đế ghi HA và các ĐT của nó 
trong hòa âm như: 



Kỹ hiệu số theo quẩng : 5 6 6 

4 

HA5 hoàn-toàn nghe đầy đủ và tốt nhất khi thêm q8 cho 
chủ âm (do mi sol do). Nó thường nhất đầu bài và cuôì bài để xác 
định âm thể cho bản nhạc. 

ị 5 : HA hoàn toàn (vững vàng và định thế loại) 
ị 6 : ĐTi (nghe nhẹ nhàng) 

k : ĐT2 (nghe cứng vì cỏ q4, thường dùng để chuyển qua 
4 

HA khác) 
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Ghi chủ: ngoài ra người ta còn ký hiệu theo bực (như ở trên 
đầy là bực 1) hoặc phối hợp 2 ký hiệu . 

- Trẽn đàn guitar thì haì dây cặn nhau thực hiện cho q3, 
còn hai dây cách biệt là q5. va như thẻ thi cứ ba dấy đàn cặn 
nhau bất kỳ nào đều cho HA5 hoàn toàn như sau: 

TD trên ba dây trầm: 


A AI B Bi (C) V.V.- 












[ 1 : 



Khi đe nguyên hình dạng cách bấm A, ta di chuyển ỉên 
từng 1/2 cung thì ta có các HA: A#, B, c, c# ? D ... 

II /THÀNH LẬP ĐẢO TRẠNG CỦA HA5: 

a) Hai ĐT của HA hoàn toàn vẫn thực hiện được trên ba dây 
cạnh nhau như sau: 



- Cũng ở cùng trên 3 dây đàn, ta thực hiện được ba bực 
chánh liên hệ (I-IV-V): 






















b) Néu Là dày CUCỈI biệt thì: 

Cho 3 uot: 




c : 


ân 


-4-Xầ- 


0)0 


3T 


4 o 

Sm 


C5 

Cho 4 ool: 

-1..4.0,. 


Ọ 


e 






1 o 


40 


o 

ĐT 1 ĐT2 


Tĩxr: 


BE 


=3 




=m 


4 © 

» 


í o 
1 © 


XQT 


=ĐI 


TT 


3 


1© 


«- 




r© 




ĐT 1 


4 © 

a o 


ĐT2 


=Đ= 


3BE 


4Ù 


ar 


ĐT 1 


ĐT2 


ĐT 1 ĐT2 

III/ SỬ DỤNG HỢP ẢM ĐÀO: 

a) HA co thể đúng từ dưới lên theo q3 hay d thể đảo trạng 
như: HA5 có hai ĐT, HA7 có 3 ĐT, HA9 có bòn ĐT.... Việc đánh 
đảo trạng trên guitar rất dễ đàng với cách móc ngón (với miếng 
gáy thì khó hơn). TD: HA DoT. (do, mi, sol) và ĐT1 (mi, sol, do), 
ĐT2 (sol, do, mi}....: Ta nhận thấy là thê bấm HA vẫn giữ 
nguyên, chi thay đối dây móc mà thôi . 

Sử dụng HA đảo là để cho các nốt ở bè trầm chuyển động 
có hiệu quả về giai điệu, thực hiện được cách đối âm VỚI làn điệu 
hay có sự liên lạc hài hòa giừa các hợp âm (Nói rộng thêm cũng 
nhờ thế đáo mà làm cho làn điệu được biến chuyến). 

TDỈ. 

_ Không tạo được giai điệu ơ bè trầm khi HA chỉ đi theo các 
nốt cơ bán: 



5 


ĩ 


G7 


"6r 


3 


ĐT2 •* 


-6' 


c 


zj: 


3 


G7 


ĐT2 


. # 


V.V... 
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TD2 Một ca khúc với phẩn đệm piano thi đàn guitar giữ 
đung be trầm nguyên bản, con vị Í1A đệm thì có thể thay đổi 
bangĐT (hoặc giừ nguyên hay thèm bớt nót) để dễ bấm hơn do 
nhiêu HA trên piano khó thực hiện nơi guitar: 


Guitai 


Piano 

Ị phá ÍẰ đẹni 
ơ lav trãii 



b) Trong hòa âm cố điển phương Tảy thì việc sử dụng các ĐT 
của HA5 (hay các hợp âm nghịch khác) đểu rất tỷ mý và cẩn 
thận (khác vđi nhạc Rock-Jazz phóng túng hơn). 

ớ HA5 thì ĐT1 là trạng thái “nhu”, còn ĐT2 là trạng thái 

“cương” ciia HA (lúc đàn điệu lên mạnh). ĐT2 là HA^ có q4 

4 

chuẩn bị ở HA trước và giải quyêt sau. ĐT2 thường dùng ỗ cuối 
câu, nằm ở thì mạnh và có nốt trầm là q5. 

- ĐTl thường sử dựng như: 













^KKÊẵ 

■/ 




■■■■■■mi 




VK^HMT/ 







mjấ 




I 5 0 


4 

I 
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HA ' và HA9 được gọi là HAN tự nhiên do chúng được cấu 

•+ 

tạo tử sự rung động cưa vật thế phát âm. Quàng nghịch là q7 và 
q9 trong hòa ảm thì chuẩn bị hay không cần chuẩn bị (khác với 
HAN nhân tạo thì q. nghich được dự bị trước và giải sau đó). 

I/ HỢP ẢM BẢY ĩ 

HA7 nam trên bực V cửa âm giai và là HA thường dùng 
nhất cho thể tr. và thứ. Nó hay dùng ở GK hoàn toàn hay bán 
GK. Nốt cám âm về âm chủ, còn nốt nghịch ở bực IV thì về bực 
III. 

Sau đây là cách giải quyết HA7 và các đảo trạng của nó: 



G? 7^—> c DTIịếu ĐT2(**} ĐT3<*4) 

(ớ ĐT3 thì không bấm được trên guìtar nên ta xuống q8, 
dấu+ là cám âm) 

- Bè trầm của HA7 thường là nốt cơ bản hay q5 

- Trên làn điệu thì nốt tốt nhất là q7 hay q3 của HA7 
_Các cách sử dụng HA7: 

a) HA7 thường dùng cuối câu hay cuối bài nhạc (bực V-I); 



b) Khi ghi HA7 cho làn điệu thì xem coi có chuyển ton lâu dài 
không. 

- Không có chuyến ton: 
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KA7 trong chuyên thể thoáng: 



- .Dị Đ7 

G 

1 -^ 



\ĩE ẼằEẼẼẸẼ= 

-9- V 





1 


7 


- HA7 trong chuyển thể tạm và lâu: 



d) Dùng nhiều HA7 nôi tiếp nhau như: A7-D7-G7-C (y.y-9-ỉ 
Hay theo từng 1/2 âm như: A7-Bb7-B7-C7-C#7“D7'G 

Chú ý là nếu nối tiếp hai HA7 theo thê co’ bản thì một 
trong hai HA7 phải bò q5 của nó : 



e) Việc nhận dạng HA7 và các ĐT của nó theo “tai-nghe” là 
xem nốt cơ bán và q7 (sol-fa) nằm ở vị trí nào của nó (nốt tô màu 
đen): 



- HỢP ẢM õ GIẢM: (HAý) 

- Ký hiệu số : 0, lị 6 <ĐT 1) và +4 (ĐT 2) 

- Khi ta bỏ nốt cơ bản của HA7 (bực V) thì ta có HA5. TD 
như G7 thành B.S"(si,re t fa) hay E7 thành G#pí: 
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- Do no nằm trên nốt cảm âm của thế T. vá t. nên HA5' còn 
đươe gọi la ĨĨA5 cam ám. Vì chi có 3 nốt nên HAỐ thường dùng 
cho 3 bè, và nó củng vé HA chủ. HA5' thường dùng như để 
chuyến tiếp từ T- sang t. {hoặc ngược lại). 

-HỢP ẢM 7 GIAM (HA7'j: 


• Ký hiệu sò la: 7' NĐT 1) . -] (ĐT 2) và +2 (ĐT3) 

- Khi tâng nòt cứ ban cua HAT (bực V) lên 1/2 âm thi ta có 
HA7' (gốm có 3q3t). HAT có nốt trầm là nốt cảm âm của một 
HA5 khác nên nó thường dùng để chuyển thế: 


- Như vậy HA/ giảm có thể thay thế HA7 bực V để về 
HA5 chủ như: 

A7 Dm 
(hay c#7) 



- HAT cũng là HA9 thứ khi bỏ nốt cơ bản như : 
G9b (sol, si, re, fa, lab) thành B.7'(si, re, fa, lab) 
K G9‘ — 



II/ HỢP ẢM CHÍN 

9 7 5 3 

HA9 có 5 nốt VỚI ký hiệu số: 7 , 6, +6 và +4 

+ 5' 4 2 












(ĐTl khống dùng vì q9 ớ dưới nốt cơ bản) 

- HA9 nằm ớ bực V của thề T. và thứ nên đặc tính của nó 
giông như HA7. Khi thèm vào HAỊ một q3T. hay q3t.thì ta có 
HA9T. hay HA9t. Do nó là từ hệ quả cúa HAỊ nên cũng giải về 
HAÕ chu. 


- Khi giải quyèt thì cám ám về chủ âm. q7 xuống q3 và q9 
xu ông q5 (như là các nòt bắt buộc): 

0° -* c ! o 5 '-»Cm 



- HA9 có cảm ảm, bực IV và VI nên nó vừa có tính thể loại 
và âm thế. 

Trong làn điệu thì q9 thường ở bè cao (còn bè trầm là nốt 
cơ bán hay qõ), tuy nhiên ỏ thể thứ thì q9 có thể ở dưới nốt cảm 
âm như: 



o G9b Cm 

• Khi bò bớt nốt thì bỏ q5 hay nốt cơ bản, còn đệm guitar 
má có ghi HA9 với q9 ở bè cao thì ta chỉ cẩn đệm HA7 là có đầy 
đủ HA9. 

Vài TD về HA9: 



€-• 


c G9 c Gm c? F Am7 Dí Ặ 

' Doog sóng xani), lia\ G7 (hay Gm 7 C9 F) 

- Khi HA9T. vả HA9t. được bỏ nốt cơ bản thì ta có: HA7 
cảm âm và HAT giảm (Chúng giải quyết giống HÀ9): 













III/ HỢP ẢM ỉì VÀ 13: 

Khi HA7 (hay HA9) mang nốt có thời gian dài qua nhíp mà 
bè trầm là âm chủ thì sẽ tao nèn HA11 (hay HAI3). Chúng 
thường dùng như là ám-đà (pédale) hay trợ âm (appogiature) có 
bè trầm la ảm chu như: 


C'S' c G 9 C 13 c 



HAII và HAI3 chỉ là HA7 và HA9 thêm vào chủ âm. Chúng 
nằm ở bực V vả giắi về HA chủ (ở HAI3 như CI3 ... thì nếu ta bỏ 
đi 3 nốt giừa Sib, re, fa. thì CI3 trở thành C6). 

IV/ THÍ DỤ VỂ CÁC HAN Từ ĐÔ: 

Từ HA thuận và vài HAN (như HA7, HA9tr. và thứ...) thì 
người ta tãng-giảm một hay vài nốt trong đó để tạo nên nhiều 
HAN khác. Chúng ta có 4 chủng loại chánh về HAN là HA7, 
HA9, HAII và HAI3 như sau: 


c C' ơ c 11 c 13 



C9/5# (do,mi,sol#,sib,re) 
C9/7M (dỡ,mi,sol,sỉ y re) 

C9# {do,mi,sol,sib,re#) 
C9/5b (do,mi,solb,sib,reb) 
CII (do, mi, sol, sib, re, fa) 
CII# (do,mi,sol,sib,re,fâ#) 
CI3 (do,mi,sol,sib,re,fa,la) 
Cĩ3/9b(do,mi,soi,sib,reb,fa,la) 


C7 (do,mi,sol,sib) 

C7 (do,mib,solb,sibb) 
c#ế (do#,mi,sol) 

C9 (do,mi,sol,sib,re) 
C9b (do,mi,sol,sib,reb) 
C7M (do,mi,sol,si) 
C7(5#) (do,mi,sol#,sìb) 
C6 (do,mi,sol,la) 
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C5# (do,mi,sol#) 

C9/6 (do,mi,sol,la,rel 
C7/5b(do,mi,solb,si) 


CỈ3/ỉl#(do.mi»soksib,re,fa#,la) 


C £ HAN khác như: 

C4 (do,mi,fa) 

C4# (do,mi,fa#) 

C5b (do,mi,solb) 

C7/4 (do,sol,fa,sỉb). 

- Nếu ta tiếp tục cho thể thứ thì như: Cm6 (do,mib,sohla), 
Cm7 (do,mib,sol,sib), Cm/5b (do.mib.solb), Cm7M (áo,mib,soỉ,aỉ), 
Cm7/5b (do,mib,solb,sib)vv... 

Chủ thích: 

Bắt đầu từ HA7 trd lên thì khó có thê bàm theo vị thế “từ 
thấp lên cao” ở đàn guitar nên bắt buộc ta phải bỏ bớt nốt nào 
không quan trọng (bỏ q5 hay nốt cân bẳn), hoặc các nốt sẽ bấm 
không ở vị trí thứ tự, hoặc bấm theo đảo trạng... 



Đây là các HAN nhân tạo nên q. nghịch thường dự bị trước 
và giải thuận sau đó bằng cách cho q7 xuống một bực, lên một 
bực hay hòa vào HAN khác. (Nếu q7 ỏ bè hẩ thì cũng vậy). 

Chúng thường dùng như để chuyển thề tạm hay lâu (tạm 
nên à thì yếu, còn lâu có thời gian dài ỏ' thì mạnh). Trong âm 
giai trưởng nếu ta chổng thèm q3 ở bực II-I1I-VI thì có HA7m, 
còn ở I-IV có HA7M, va VII thì là HA7m (5) như sau: 



C7M Dm7Em7 F7M G7 Am7 Bm7, 5, 
I n m IV (V) VI VU 
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1/ HỢP ÂM 7 THỨ: 

Ớ các HA5 thư nêu thèm q3 váo thi có HA7m. Nó nằm ở 
bực II-III-Vĩ của gam trưđng, và bực IV của gam thứ (TD như 
Dm7. Em7 và Am7 ớ gam C). 

- Ky hiệu số là: 7, ® (ĐT1), 4 (ĐT2) và 2 (ĐT3) 

5 3 

-Nôi nghich dược dự bi trước: 

Ạ:—* ;j£r - - '' 

ũ “' :■' Aa ÙM ’ F i.HADmĩd^ 

í Dw -<* II ** - chuyến lon F) 


- HA7m thường dùng ở nhạc phổ thóng VN. ở thê E>TI của 
HA7m thì nó trùng âm với HA6. 


Áaì I-* 

í 8 ‘S-ị..^ 


E "! 

- 1 


c 

n 




Am' 

Bổ 

Đm 

^ K "ẩ 

— 


■ -«- *.E= 

y 

t- 7 F 7 " 



. M 


- (Clóổu non nước-Hoàng Bửu) - (Hạ trắng-Trịnh Cồng Sơn) - 

(- Việc sử dụng các HAN nhân tạo đà thành thường xuyên 
cho nên ỏ’ một sô' trường hợp có thể không còn dự bị như trước 
kia). 

II/ HỢP ÁM 7 TRƯỞNG: 

Nó nam ở bực I và IV của gam tr. và bực VI của gam thứ 
(Ký hiệu số giông như trên).HA7M là HAN nhất trong các HA7. 
Nó giải về HA chủ hay bực IV- 

Nốt tốt cho là điệu là q7T. hay q3, còn bớt nốt là bó q5 
(cùng như tất cả các HA7). 



íToiO ! Tíu Am> 

III/ HỢP ÀM 7 THỨ 5 GIẢM: 

Nó gồm q3t, q5 giảm và q7t. Nó ớ bực VII của gam tr. và ở 
bực II của gam thứ. Quàng 7 được dự bị trước và giải quyết sau 
đó: 
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( Đáy khồng phải là HA9T. ớ bực V bỏ nôt cơ bẩn có 
q.nghịch không cần dự bi). 

- Ký hiệu số là: 7. ^. 4 và 2 

s 3 

- HA này trùng ảm với HA6m nếu ở thế ĐTI : 



Bực n Dmó 


IV/ HỢP ẢM 6: 

Khi thêm q6 cho các HA5 ổ' các bực quan trọng như I-IV-V 
thì có HA6. Nó ìà một HAN riêng biệt không ánh hương đến thê 
loại (q6 luôntrướng). 

HA6 thường dùng ở nhạc VN vì có tính xuân-ai (rảy hay 
đánh nguyên), ơ làn diệu đầu câu hay cuối câu mà có q6 của chủ 
âm thì có thể thay HA5 bằng HA6 (HA6 không cần dự bị trước). 


Cố®: Fó (IV) : 


==gl 

__ 

--- r 

V-ểL. ___ : ĨP--'ĩ:-H 

IGị— _( 

ị* _ 

_ — 

51- 

«3 € 

r - 

- X 

1 

—0.. 


(Thế trường) 


- HA6 ó' cuối câu và đầu câu: 

c f 0 7 •: c F 0 



- HA6 có thế về thẳng HA chủ hay qua HA7 bực V như: 





F* c F* Q- c 



F 


- HA6 có thể dùng chuyển ton: 


Cmạ ) 7 c 7 C‘ F 



- Ta nhận thấy các HA6 ở bực Ỉ-IV-V trùng ám VỚI đáo 
trạng I của các HA7m như: C6, F6, G6, giống với Am7, Dm7, 
Em7 ở ĐTI , 



- HA G thứ: 

Ở các HA5 thứ thì khi thêm vào q6T. là ta có HA6m. TD 
như Cm6 (đo, mib, sol, la) hay Dm6 (re,fa,la,si), Am6 
(la,do,mi,fa#)-.. Nó cũng giống như HA6 là không cần dự bi vì 
HA6m mang thế cơ bần của HA5. Bè trầm là nốt co' bản hay q5. 
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- Ngoai ra con có HA4, HA9/6, HA7/4 ... 




Nếu la lăng q5 cua các HA5 , HAT thay HA7M) và HA9 
lên 1/2 âm thì ta co HA biên (accord altéré) như HA5 thành 
HA5#, HAT thành HAT/5#, HA9 thành HA9/5# vv... (Còn nếu q5 
giảm 1/2 âm thì là HA5b, HA7/5b, HA9/5b vv... ) HA biên dùng 
được cho thể trưởng hay thứ. HA biến như vậy không phải là HA 
mới. Nó thường dùng trong chuyển thể tạm hay lâu tựa như một 
HA nôi với nốt biên lẽn tiêp tục, xuống, đứng chỗ hay hòa vào 
HA khác. 

HỢP ÂM 5#: 

ớ các HA5 thì tăng q5 lên 1/2 âm thành HA5#. TD như c 
thành C5# (do,mi,sol#). Nó thường dùng như HA nối sang ba bực 

chánh I-IV-V. Ký hiệu số là: 5#, 6 và 6 

# +4 

- Dùng nối liền 1/2 âm như: 



HA biến thường nằm ớ thì yếu, nếu nó nằm ồ thì mạnh và 
có thời gian dài thì xem như là một HAN có thực: 


— 

'ềị -í 

: —-t 



—1 
'ý- 
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- No dùng như thay thê HA7 bực V: 


F G G5# c 



- Hay dùng trong chuyến thê tạm hoặc lảu: (TD từ c qua F, 
Am, E. Dm hay Gm#) 

(Từ c sang p bầng Soi#) í Từ c sang Am bãng SoW) 


c rs# F G c C-5# Am 



HA7 54 VA HA7 ỉ 5b: 

Với HA7 ờ bực V thì khi tăng q5 (hay giảm) nửa-âm thì ta 
có HA7/5* (hay HA7/5b). Chúng dùng như HA tạm nối hay 
chuyến thê: 



Tnstcsse 
,'íChopm; 




a) Nếu có săn bản nhạc thi cách tìm “ton chánh” lẹ nhất là 
xem nốt cuối cùng của bản nhạc và nó thường là ton chánh, hoặc 
ở một hai câu đầu bai. Trên ahóa biểu nếu không có dấu hóa gì 
thì bài nhạc chấm dứt bằng ton c hay Am. Nếu có một thăng thì 
là G hay Em, nếu một giảm là F hay Dm vv... nghĩa là thăng thì 
lên một bực là T., còn xuống một bực là t. .Với giảm thì lên 3 bực 
là t. và xuống 4 bực là T. 

b) Để tìm thể loại T. hay t. thì tìm ở đầu bài q3 (T hay t), q6 
hay nốt cẩm âm đ/v chủ âm. Thường các bản nhạc ít ra khỏi các 
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khuôn khò trẽn. Cãc nhà sang f>*. 4 nhạc thường viết nét nhạc 
khàng đinh ám thẻ trước. 

cí Các cách chuyến thể ớ bải nhạc: 

• Chuyển qua “âm thế Ỷ ương ứng ■" như tử c sang Am, từ G 
sang Em ... tức cùng biểu khóa. 

- Chuyên sang "ảm thể đồng nguyễn' như từ c sang Cm, từ 
A sang Am ... tức cùng tên nhưng khác thể loại. 

- Chuyển sang "âm thể gần ” bằng một dấu hóa như từ c 
sang F hay G, Am (loại li, hay bàng 2 dấu hóa từ c sang Dm 
hay Em ũoạill). 

- Chuyển sang “ám thể xa yì như từ c sang A, Ab hay E ... 
bàng nhiều dấu hóa. Có các cách chuyền như: chuyển theo giai 
đoạn vòng q5, chuyền đột ngột hay chuyển băng cách thay đổi 
âm thể ... Khi thấy sắp chuyển sang ton xa thì người đệm hát 
nên dẫn dắt trước như đàn một đoạn nhạc mới có dấu hóa hay 
đệm HA của ton mới ... 

TD: - Từ c sang A theo vòng q5 như: C-Am-D-G-£m-A-D- 
Bm-E-Ạ 

- Chuyển đột ngột từ ton chánh sang ton xa như có một nốt 
giống nhau ... TD như từ Bb sang D bằng nốt Re mà cả hai HA 
chú đều có. 

- Chuyển bằng cách thay đổi âm thê đồng nguyên như từ C 
sang Ab: C-Cm -Eb-Ab 

Tóm lại khi chuyến sang ton gần hay xa thường hay có các 
dấu hóa #. b hay N... 

Hình: Mô hình vòng q.5: 
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d) Khi nghe âm nhạc thì chúng ta đều cảm nhận được các sắc 
thái “vui buồn” của bán nhạc là do nó đang ở âm thể nào. Sau 
(lây là biếu đổ chuyến động mà nếu bản nhạc chuyển động từ từ 
với trọng tâm chính ìà c. Khi từ c sang G rồi D ... thì sắc cảm 
càng ngày càng sáng lạng cho đến thể E: tạm gọi đây là chiều đi 
‘dilơng-tinh* theo chu kỳ q5. Nếu tiếp tục sang 5 dấu thăng thì 
sắc cảm trở ngược lại buồn tối ... 

vẫn tứ điểm khơi h inh là c, nếu ta đi về F*Bb-E^.. tức 
sang dấu giáng thì sác cám lần lấn buồn tối đến thể Ab với bốn 
dấu giáng: ta gọi chiều đi như vậy là chiểu “âm-tiĩìh" (nếu tiếp 
tục thì trò' lại thành vui sáng)... 

Đ/v thể loại thứ thì ta đã đi từ điếm khđi hành “buồn” tức 
âm thể Am. 


A ] ' k" b 1, f c g d a e 
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C: Vè cô điên, mạnh mè, chác chán, trong , quyết định, giài quyết... 
Om: Vé LL-buồn ... 

D: Hy vong, nhiệt tình ... 

Dm: Buồn nhưng hơi trong ... 

E: VUI ve, huy hoàng, yên tinh ... (là the mạnh trong các thể) 
Em: Cẩu khẩn, lo ngại ... 

F: Thật trong sáng, vé buồn, đồng nội ... 

Fm: ưu uất ... 

G: Rực rờ, rung cảm. hỏỉ han ... 

Gm: nhẹ nhàng ... 

A: sáng, lôi cuốn ... 

Am: vẻ toàn phần, buồn ... 

B: tinh tố, dế cảm ... 

Bm: lạc lỏng, có vẻ nơi thính đường ... 




BẢN TBIÍM© ĨÍMM ©MẲT ©ỉ>ấ 
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mm VÀ MầíNH điệu 

I/ NHỊP TRƯỜNG CANH : 

- Có hai loại nhịp chánh thường sử dụng là nhíp chẵn và 
nhịp lé: nhịp chẵn như 2/4, 4/4, 2/8, 4/8 ... và nhịp lẻ như 3/4, 
3/8, 9/8... 


Các nhíp trên đêư là nhịp đơn (mesure simple) chứa 2 hay 
3 phách (2/4, 3/4 ...). Nhịp 4/4, 6/8, 4/8 ... được xem là nhịp phức 
tạp hình thành từ sự liên kết như 4/4 là của (2/4 + 2/4), 
6/8 (3/8 + 3/8), 4/8 (2/8 + 2/8)... 

* Ngoài ra có nhịp hòn hợp rất ít sử dụng như: 5/4 
(2/4+3/4), 5/8,7/4,7/8 ... 

Nhịp-tuạnh và nhịp yểu: 

Trong nhịp chần và lé người ta chia ra làm phách mạnh và 
yếu nhơ sau: 


ty - ị 2 p]> / z/n , J J 

y-ỉ -11' , y*. ,ìft - m 
= ỉ í 11 ,*/t - ~fl n ... 

c / r ■' ầ í : 'Ti , % -- J J J 2 J ,1 


mhlp Á phích 
/ 

I hhlp j ph*ch 


mhlp h phích (nhỊp 4/4 tay c) 



Khi tạp dượt thì nhịp mạnh nên đập mạnh ở mũi chân hơn 
nhịp nhẹ, hay dùng cách đềm số nhịp ... để dễ dàng phân biệt 
(còn đế chia thời gian thì lên hay xuống là nốt móc). Nhịp 6/8 là 
6 phách nhưng nếu có tốc độ nhanh thì coi như có 2 phách, và 
9/8 như nhịp 3/4 ... Nhịp 3/8 nêu có tốc độ nhanh thì nên gõ một 
phách. 
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II/ NHỊP ĐIỆUi (rythme ) 

Nhịp điệu thì có rát nhìếu như ớ: 

- Nhạc thời trang: Boston 3/4, Rumba c. Tango 2/4. Slow- 
Rock <£, Rock ộ vv... 

- Nhạc cổ điến như Sarabande 3/4, Gigue 6/8, Passepied 
6/8. Bailade 2/4, Valse 3/4 vv... 

- Nhạc Flamenco: Malaguểna 3/4, Bulenas 3/8, Allegrias 
3/4. Fandanguillo 3/4. Zapateado 2/4 vv... 

III/ HÀNH ĐIỆU 

Cũng ngay trên khuôn khóa còn ghi hành điệu (chậm-vừa- 
mau) như Allegro. Moderato, Lento ... hoặc ghi thêm tốc độ hành 
điệu (số nhịp trong một phút) như J = 60, J = 100 vv... 

Nhiều bài nhạc chỉ ghi hành điệu mà không ghi nhịp điệu, 
hoặc chỉ ghì đơn thuần tính chất tình cảm như Andante (dịu 
dàng), Allegro (linh động), Appassionato (say mê), Tristamente 
(buồn bã), Tranquillo (yên tĩnh), Animato (náo nhiệt) vv... 

mm KẾT 

Giai kết như là dấu phết, chấm phết, dấu chấm, dấu hỏi ... 
ở câu văn. Các câu hay đoạn nhạc đều có GK mà người đệm đàn 
hay đánh nhạc cần phải biết. GK thường ngừng ở cuối câu hay 
đoạn nhạc với nốt có thời gian dài. Muốn đệm cho câu nhạc hay 
giọng hát thì trước hết phải biết giai kết, và bài nhạc phổ thông 
hay cổ điển là tổng thể cứa các cách xếp đặt GK. Các mẫu GK áp 
dụng cho hai thể loại T. và t. 

Có nhiẻu loại GK như sau: 

1) GK hoàn toàn (thường ổ' cuối bài): 

Bực V-I 

II-V-Ỉ (TD ó thể C: Dm-G7-C hay thế G: Am7-D9-G) 

IV-V i (Thể C: F-G7-C) 

2) Bán GK: IV-I1-V, II-IV-V hay VI-IV-V (hay GK lửng) 
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3) GK bát toàn: GKBT thường đứng trưóc GKHT và một trong 
hai HA hoặc 2 HA ớ thè đao trạng. 

V-I (5-6 hay 6-6) TD: Dm-C-G7-C (ở ĐT1) 

4) GK hạ nguyên: GKHN thường đứng sau GKHT(II-V-I-IV-l) 

5) GKgãy: V-VI hay V -? 

TD như thề D: Em-D-A7-Bm (V-VI) 

TD như the C: Dm-C-G7-F (V-IV), hoặc Dm-C-G7-D7 



V . VI V »- III 

* Trong sáng tác nhạc hay ca khúc thì ta có thể có phương 
thức đặt trước các loại GK cho câu nhạc, còn làn điệu cứ theo đó 
mà diễn biến. 



I/ LOẠI QUẢNG SỨ DỤNG THƯỜNG XUYẾN : 

Các loại q. thường đi cặp đôi nhau trong nhạc cổ điển trên 
đàn guitar co: q3T và q3t, q6T. và q6t, q8, qlOT. và t. Còn q4, q5 
dùng ít hơn hoặc xen kẽ. 

a) Quảng 3 của âm giai Do: 



- Quăng 3 trong làn điệu: 
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b) Quãng 6: 


t T T 


t T T I 









































- Hay q3 là hòa thanh theo làn điệu (bài Suôi mơ cưa Vản- 

Cao): 


■ 6 ẾẦ —MT —-4y—h— k ——I. ^ ■ K K 






• 1 \ w w ' 

r 3 r õ ^ 


Tđ đan chuná theo vđí thãng nám, R_ƯIUÌ còn nhd tđi nguửi 


III/ NHẬN XÉT VỂ QUĂNG 6ĩ 

- Trong âm giai trưởng thì ta có hai lần 1/2 cung: 



Đực I II III IV V VI VII VIII 


Q6 bao gồm luôn luôn 6 bực, nếu ta lấy một q6 bất kỳ trong 
âm giai thì q6 sẽ có một hay hai lần 1/2 cung- Nếu có một lần 
1/2 cung thì là q6T, và hai lần là q6t như sau: 












































































- Nhiẻu làn điệu chỉ hòa thanh theo các nốt trung gian như 
trên (nhạc cổ điển, ca khúc ...). Trong nhiều bán nhạc cố điển 
loại xưa như Carulli, Carcassi ...có lối hòa âm đơn gián và bè 
trầm thường là âm chủ, ha-át-âm hay át-âm ... 


MỐT eHẤMH VÀ PHỤ ề lần ĐIỆU 

Làn điệu gồm có nhừng nốt chánh và nốt phụ Thường thì 
các nốt phụ có thời gian ngắn hơn nốt chánh. Chính nhờ thêm 
các nô't phụ và nô't láy mà làn điệu mới trở nên hay hơn, uyển 
chuyến hơn nếu không thì nó rất nặng nề. đơn diệu và ít hiệu 
quả ... Các nốt phụ đều là nốt xa lạ vói hợp ám chánh và có 
nhiều loại: 

a.) Nôt nôi (note de passage) là nốt ở giừa hai nối chánh cúa 
hợp âm cùng tên hoặc khác tên;nó Cu thể là một hay hai nốt): 





Nó cũng có thể là nhiều nốt như ơ giữa hai hợp âm: 


bM 

sx 

m 

Ể 

’JL 

- 


p— 1 

f - 


h) Nôt cám âm (broderie) là nốt ra khỏi HA và trở về HA tạo 
ra nó (qua nốt nghịch trở lại): 



- Nôt cẩm âm có thể là hai nốt như: 




c) Nốt trợ âm (appogiatureì là nốt lạ nằm trên HA chánh và 
tự giải trẽn chính HA mang nó (tát cả các HA đều có the mang 
thêm nỗt trợ ám): 



d)/Vô/ thoát iéchappẻe) là giông nốt câm âm nhưng không 
giái trén HA tạo ra nó: 



e) Nốt dự-ẩm íanticipation) là nốt của HA sau được nhấn 
mạnh trước đó: 


1 —3 - - - : n » I :aj 

’r> ■ 



_11_ 1 _LJ_1 



_ ] _ 1 _ 1 


f) Nốt-niô (mordant): 



mệĩ ềế MẪU mw ©lật) 

Để đệm cho nhạc cụ hay giọng hát thì phải thuộc một số 
nhịp điệu thường dùng trong âm nhạc. Có một số nhịp điệu thật 
gẫn giống nhau hoặc chỉ khác nơi mạnh-nhẹ. Nếu bản nhạc 
không ghi nhịp điệu thì phải chọn lựa nhíp điệu sao cho phù hợp 
nhất, nó phải ở cùng một tốc độ với bản nhạc. 

Nhịp điệu có loại buồn, vui hay trung bình: 

• Nhịp điệu buồn và chậm: Slow, Blues, Boston ... 

- Nhíp điệu vui: Rumba, Valse, Fox, Mambo, Pasodoble ... 

- Nhịp điệu giạt gân: Twist, Rock, nhạc Jazz ... 

Nhạc giât gân có lối đệm mạnh và nhanh, dây đàn thường 
đánh xuống chớ không chơi móc, đánh hợp âm chập, nốt nhấn- 
rung... Trong các nhịp điệu có một số nhịp ngoại (syncope) tức 
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nhịp yếu kéo sang nhịp mạnh như điệu Rumba, Bossanova, 
Twist, nhạc Jazz ... 

Một số nhíp diệu là những biến thế như Bossanova là biến 
thể từ Samba, Boston là một Valse chậm, SlowRock là biến thể 
nhanh của Slow, Calypso là biến thể của Rumba-Mambo, Mambo 
là kết hợp giữa Rumba~Swing, Guaracha là Samba nhanh, Twist 
là nhịp nhanh biến thể từ Fox-Swing, Hully Gully là pha trộn 
giửa Twi$t và Boléro, Java là từ Mazurka, One-Step gần giống 
Marche... Người ta thường đệm đan với miếng gảy ímédiator) 
nhưng cũng có thể đệm với ngón tay của đàn guitar cổ điển, còn 
ớ ban nhạc hoặc đông người thì miếng gảy có hiệu quả hơn. 

I/ SLOW: 

ể)c / ' V y ^ y / é c/|ì' £y ịi XV/ 

■J U' CẢ * T -ỉ ì z 

SLOW CHẺ ĐỎI: 



II /SLOWROCK: 



(Slow rock có tốc độ vừa phải}. 

III/ BLƯES: 

Đệm giống Slow nhưng chậm hơn, du dương và hơi nạy. 
Ẩm giai của nhạc Bìues là: do-re-mib-fa-soMab-sib-do (là nhạc 
tình cảm buồn của nguò '1 Mỹ da đen có gam tựa thể thứ nhưng 
phần đệm là thể trướng, nhạc Rythm Blues có nhịp mạnh ổ 
thì 2 và 4). 

§c/ ị ỳ Ịị Uị ịc/ịì £ / 

d 1 U' <Ẳ< ủ' 
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Ghi chứ: Dấu thập chéo 


Ẳ 


là hợp ám. 


IV/ VALSE : 

/JI {/ 

ỆŨĨ*I oẢ. c/ . 


. Hay biến thể theo Jazz: 

k/’ n ì > ỵ 


V/ BOSTON: , Còn gọi là Valse chậm, và có thể đệm 

giống Valse. 



VII/ BEBOP: 


J n / 1 J / 

<£■'. d~ AZ tẢ‘. 

VIII/ ÃQCX; 


3 

ị «t / n n n n / 



(Nhạc Rock còn có nhiều loại khác nhau ...) 

IX/ PASODOBLE: là một điệu nhanh (có hai loại 2/4 và 3/4) của 
Tây Ban Nha 



X/MARCHE: 

ịì/ỉy>\/ ịi/MnĩiiV 
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XI/ GƯARACHA: cách đệm gíòng Marche nhưng mạnh ở nhịp 
hai (tốc độ nhanh): 

<jp* / <7 ị / 

XII/ DỈSCO: 

ị . . I nri ■ 

'\-ị / * * ì Ui XV 

XIII/ SWỈNG: (tốc độ nhanh) 

ỉ . , i h ' ts !'• 

y>4 / * ;• X j ; / 

XIV/ SAMHA: là nhịp điệu của Brasil. 

6 1 / ỳ j j / 

^ Sha t^.iỉ ct 


XV/ CALYPSO : 


Ị t , rm , r , ' 

* 3 * '/ 


XVI/ BOLÉRO: (Chậm hơn Rumba) 



XVII/ RƯMBA (là nhịp điệu của Cuba ■ 1 . có tốc độ vừa 
phải và nhanh: 

ịi/ỉynnp./ 

”<U/M ìn vì/ 

Rumba Bọléro: J 
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Rumba Mélodie 



XVIII/ TWỈST j 



XIX/ CHACHACHA : 



XX1/TAVG0; • 

ịe/ ii Ị íl/Ị 

Tan go Habanera 

1 ị* * 1* * í f 

TỈ / ' * * ' M '■ i 

Hay bằng ngón móc: 
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Ghi chù: trên đây chi là một số TD và còn nữa... Nhiều 
nhíp điệu có nguồn góc là ở các dân tộc trên thế giới như điệu 
Samba iBrasìl), Rumba (Cubai, Blues (dân da đen) ...Pasodoble 
(Tâybannha), Tango lArgentin) ... Nhạc Jazz có nguồn gốc là dằn 
da đen thường viết theo nhịp chỏi với phách mạnh ở thì 2 và 4 
cua nhịp <Ị\ Nhạc nói lên tình cảm muôn giải thoát, tìm tự do 
khi bi nô lệ... Sau đó nó thường sử dụng không đúng mục đích 
bởi một số dãn nhạc khích động.. Nhạc còn hay sử dụng thêm 
loại kèn đồng. 

GHÌ CHỨ VẾ ĐỆM BỈẾN THỂ : 

Nhịp điệu không phải bắt buộc cố định mãi nên khi đệm 
thì ta có thể sử dụng thêm cách đệm biến thể của nhịp điệu 
chánh để tránh nhàm tai nhưng không được lẫn lộn sang nhịp 
điệu khác. 

- TD việc đệm đoạn A và đoạn B cho điệu Valse: 


Thí dụ: bài GREEN SLEEVES 



- TD việc đệm biến thể của Ballade: 



- Đôi khi ỏ' cùng một bản nhạc nhưng có hai nhịp điệu khác 
nhau. TD như đoạn A (đệm Slow) còn đoạn B (đệm Rock), hay 
đoạn A đệm Valse còn đoạn B đệm Boston vv... 
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I/ DẠO ĐẲUi 

Trước khi đệm cho ca khúc thì thường phải dạo đầu: như dể 
chuắn bi giời thiệu bản nhạc sắp diễn, còn giọng hát cũng bắt 
được ton chánh. 

Có nhiều cách dao đầu và tùy vào bài nhạc loại gì (dân gian 
hay tân nhạc ...). Ngườỉ đệm lấy kinh nghiệm từ các mẫu như: 
đánh nhíp điệu, đánh hợp âm đàn rời hay đánh chập, dạo loại 
câu đầu hay câu cuối đoạn (hoặc câu nào hay nhất), dạo thec âm 
giai ngữ cung hay âm giai dị chuyển w... Dạo khúc còn có thể 
sửa chừa, thêm bớt câu nhạc để cho nó được mới lạ hơn (nhưng 
không ra ngoài lề bản nhạc). Nếu không có mầu sẳn ở bản nhạc 
thì ta phái tự ứng tác sao cho phù hợp. Sau đây là một số TD 
như: 



d) Dạo đầu theo cách ráy hợp âm ỉên-xuếng như: 
























Nên tập thêm theo các hợp âm trưởng và thứ khác ở các 
mẫu hay ứng tác khác- 


II/ Sự THÊM THẮT cuối CÂU: 

ơ cuối câu nhạc hay đoạn nhạc có nốt ngân dài thì người 
đệm đàn nên thêm thắt (remplissage) và nó cũng đa dạng hợp lệ 
theo cảu nhạc. 

a) Sự thèm thắt là một giai điệu: 




b) Là nét nhạc lập lại cao hơn q8 


líil 


>9 







































1) Thường thì ngưòi đệm dàn guitar nên “soạn trước” cho bản 
nhạc hay ca khúc, còn không thì đệm ứng tác theo “tai nghe”. 

2) Để tiến dần lên trình độ cao hơn thì một cây guitar đệm có 
khả năng thay thế một ban nhạc nhỏ thu lại. Người đệm nên học 
tập kinh nghiệm, nghe ban nhạc đánh, nghe băng từ hay đĩa, 
chọn các bản nhạc mà ta thích, và có thể nháy lại do ban nhạc 
đâ có nhiều kinh nghiệm đệm đàn (tuy nhiên ỏ vài trường hợp ta 
vẫn có thế sửa chừa nếu nghe hay hơn). 

3) Trong ban nhạc thì chức năng được chia đều cho các nhạc 
cụ như: Guitar soìo (vào đề, đánh làn điệu, sự thêm thắt), guitar 
đệm (nhịp điệu, hợp âm), guitar basse (đánh bè trầm), bộ trông 
(giừ nhịp, đánh nhịp điệu), và thỉnh thoảng có kèn trompette, 
saxo ... để thổi giai điệu, hay đàn organ với nhiều chức năng ... 





































4) ơ bán nhạc thì trước txèn là tìm ton chánh, rồi đến giai kết 
ở các câu nhạc, ghi các HA của bực I-IV-V và các bực phụ như 
VI-ĨI-II1-VI1. Sau đó tìm chỗ đứng cho các HA nghịch ... và các 
vấn đề khác như chọn nhíp điệu, vào đề, láy đuôi, bè trầm ... Các 
công đoạn phải hoàn hợp lý với làn điệu ... 

5) Nếu tìm ton chánh theo tt tai-nghe” thì tìm HA chủ (hay nốt 
chủ âm), ơ một vài trường canh đầu bản nhạc (hoặc cuối câu) thì 
người đệm biết được ngay HA chu với thể trưởng hay thể thứ. Ta 
có thể dựa vào hợp âm c và Am làm chuấn, và từ đó cứ việc lên 
hay xuống để chọn đúng ton. Người đệm phải tìm thật lẹ ton 
chánh, và để tặp rành việc này thì ta nên đệm một bản nhạc ở 
nhiều ton khác nhau. 

6) Về nhịp điệu thì thường: 

. Nhạc tình cảm có nhịp chậm như điệu Slow, Blues ... và 
hay ở thể thứ. 

, Nhạc vui tươi và nhịp nhàng có nhịp điệu trung bình như 
Valse, Rumba, Tango ... 

. Nhạc hành khúc có nhịp nhanh như Marche, Fox ... và 
hay ở thể trướng (nhịp chẳn). 

. Nhạc sôi động có nhịp điệu giựt gân và mạnh như Pop, 
Rock, Twist, Di SCO ... 

Tuy nhiên ở vài trường hợp ngoại lệ, bản nhạc ở thể trưởng 
co thể ià buồn khi hành diệu chậm, và ngược lại thể thứ thành 
vui nếu có hành điệu nhanh ... 

7) Lúc đệm đàn mà câu nhạc có nhịp ngoại hoặc có chỗ ngưng 
nghỉ thì vản giữ nhịp cho đúng. Tránh đệm một HA cùng tên 
quá dài, mà nên thay đổi hiệu lực của nó như dùng đảo trạng hay 
liên kết với HA khác. Trong đệm nhạc thì đệm HA thuận hay 
HA nghịch nhiều quá đều không tốt (thuận nhiều sẽ nhàm tai, 
còn nghịch nhiều thì làm mất đi tính thông nhất), cho nên phải 
sử dụng HA cho hợp lý và đúng lúc, nếu không đúng chỗ hoặc sai 
HA thi sè làm sai cách đệm, làm mất ý nghĩa... Vì vậy muốn ghi 
đúng / HAT và HAN thì ta phải thông hiếu chức năng cảa chúng 
(xem phần HA thuận và nghịch). 
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8) Từ HA thường thì có thể đổi chúng thành HAN như: 



9) Khi ghi HA cho nốt ]ạ (thường có đấu hóa) thì xem có 
chuyển sang ton khác hay không. TD sau: Cm là HA tạm mà 
không có chuyến ton và không ảnh hưởng ton chánh: 


c 0 Cm G ? c 
















10) Khi nét nhạc được lập lại thì nên thay đổi HA như: 



Bài "Dò&ổ &ÔQá *anh" J.StnvjfcL 


- Hay câu nhạc được thay HA ở lần sau đề có ự mới lạ: 



F A Dm A 


11) Như vậy một câu nhạc có thể để ton gần hay ton xa và 
tùy vào làn điệu, bài nhạc loại nào (việc chọn HA sè theo kinh 
nghiệm, tai nghe vi. ) : 

"*• ị- i i 

c Em Dm c 


r* 

Em 

Dm 

c 

c 

G7 

Anj 

E7 

l] 

G7 

D7 

A7 


- Một nốt nhạc có thế mang rất nhiều HA khác nhau. TD 
như nốt La: nó có thể là nốt cư bản của HAT và HAN (A, A7, 
A9, A11..J hay cơ bản của thể thứ (Am, Am6, Am7 là q3 của 
bực VI (F, F7, F9, Fll, F13...), là q3 của F#m, F#m6, F#m7 
là q5 của bực IV (D, D7, D9 ...), là q6 của (C6, Cm6 ...), là q7 của 
(B7, Bm7 ...) hay là q9 của G9 .... 
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- Cac bài nhạc hay câu nhạc có hành điệu chậm đều có thể 
đệm nhiều HA hơn cac ỉàn điệu nhanh. TD như nốt tròn ở nhịp 
ch ám c vaơ cuối câu VỚI mồi HA cho mỗi nhíp. 

13) Thường bè trám co ám chủ ở dầu bài và cuối bài, ở giừa 
bài (hoặc mơ đầu ì thì là ám át để cò tinh càng của làn điệu. Một 
■SÔ bài nhạc dễ chi co đệm vài HA bực I, IV và V là đủ cho bài 
đo Rối từ tú để phong phú thêm thì ở ìàn điệu có việc chêm vào 
các bực khác. 

TD việc chêm bực II như: 



(ỈU 


14) Các bực tốt đệm HA “toàn phần”, cấc bực trung lập nhận 
HA toàn phán hay đáo trạng I, còn bực xấu thì nhận đảo trạng I. 
Bực tôt là ba bực chánh I-IV-V (hạng nhứt), bực phụ là VI-II 
(hạng nhì) vã III- vu (hạng ba). 

- Nhiêu bài nhạc có nhịp điệu rõ ràng thì khi đệm hay soạn 
lại cho guitar cổ điển độc tấu thì cần liên kết “bè trầm và nhịp 
điệu” bài nhạc vì chúng thường đi đôi với nhau cùng hợp âm 
(như ‘-oléro, Valse, Tango ...) 

TD: Sự liên két bè trầm và HA với nhịp điệu khi đệm đàn: 


E'ieu Habaric ^ 


0» 

[> , AT , 

—y- -H 

) 

1 __ 

1—>- 

Dm 

=3 

lu , = J 

g 

— 1 


ISOE 

gtỉr 


tr 


:- 



15) Khi đệm mà chạy theo âm giai dị chuyển hay đồng 
chuyên {ở bè trầm hay bò cao) thì nốt xuất phát và kết thúc phải 
ở nốt tốt và hợp lệ. 

TD từ c sang F chạy bè trầm như: 
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- Trong đém HA thi có sư chuyền đỏ ỉ tù HA này sang HA 
khác, cho nên thính thoáng ta chạy cảu nhac ớ bè trầm vì nó co 
tinh giai điẹu: 


hay như: Tứ bực 1 sang V tuy thẳng tốt nhưng người đệm có 
thó chem nót vào như: 



- Hoặc là xem như có bè trầm khác VỚI làn điệu và như vậy 
việc đệm trừ thành dơn giản hơn: 
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- Hoặc ơ ìàn điệu đơn giần nhưng chạy bè trầm khác để đổi 
hợp ám: 
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- Với các bài nhạc đơn giản thì các HA cũng đơn giản và 
lối hòa âm cũng đơn giản . Còn các bài nhạc phức tạp thì hòa âm 
có thể đơn giản hay phức tạp. Nhiều câu chỉ có một HA kéo dài 
nhiều trường canh, và như vậy không đòi hỏi phải đệm nhiều 
HA khác nhau để làn điệu được nhẹ nhàng. 

Thường thì cây guitar đệm trong ban nhạc có chức năng dề 
dàng như chỉ gảy ở nhịp yếu còn các chức năng khác thuộc về 
các nhạc cụ khác (guitar bass, guitar solo, bộ trống, kèn, organ...) 

TD về guitar đệm ở nhịp yếu: 



18) Ta khảy nhiều nốt cho HA nếu làn điệu cần sự đầy đủ hay 
tạo ấn tượng mạnh cho nó (thường từ 4 nốt trở lên); 




ị2ìi A i fu na L- A lbéhii-) 













(Sérénađt* - Shubert) 


19) Nhiều bài nhạc có ghi sẳn HAN nhưng có lúc ta không 
tháy nót nghich ở trên làn điệu là do nó nằm ở bè trung hoặc bè 
trám. HAN chứa quảng nghich phải giái quyết đứng VỊ trí nếu 
khởng sê sai âm hướng (nhất là trên guitar thì ngón bấm không 
đơn gián như pianoh 


TD. Nỏt nghịch nầm ở bè dưới và bè trung; 



20) Khi giai điệu có bước luân-chuyến tuần tự ở độ cao khác 
gọi là “mô tiên” thì các HAT hay HAN đều có bước như nhau ... 

c ' 3 ^ i? n Hn. 6.7 n*r. ử i: r*7 Ư r* 



- Đôi khi có bải nhạc bắt đánh hết tuần tự vị trí của HA từ 
thâp lên cao một lượt, thì ỏ' trong ban nhạc người ta chia ra cho 
2 cây guitar đánh (các HAN từ 4 nốt trở lên). 


TD. như C13 thì một cây đánh C7 và cây kia đánh Dm ... 
Như vậy đế đơn giản hóa các HAN (bắt đầu từ HA9) thì có thể 
chia chúng ra làm hai như: C9 là c và Gm, Cll là c và Bb ..vv... 
Còn nếu một cây guitar thì bớt nốt và nốt bót là q5 hay nốt cơ 
bắn ... Trong một sô trường hợp có thể phân tách các nốt phụ 
hay lạ nơi làn điệu là không nằm trong HA chánh và như vậy 
việc đệm khỏi phải thay HA mới , 

21) Khi chạy bè trầm cho giai điệu thì nên thực hiện thế 
n^ịch hành hay đứng yên mà tránh thế song hành vì dễ sai luật 
hòa âm (nếu áp dụng thì phải cẩn thận): 
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22) Còn việc làm thích ứng cho làn điêu bằng hòa thanh song 
hành là hoàn toàn khác biệt ( q4, q5, q8 song hành). Chúng 
thường viét cho nhạc cư như trong guitar độc tẫu hay hòa thanh 
ỏ' nhạc phố thông VN {q3, q6, q4, q5, q8, qio ...) 

TD về q4 bài “Đường chúng ta đi” (Huy Du) 



Kết luận: 

Tóm lại cho thấy sự đệm đàn rất là đa dạng nghía là có thể 
đệm đơn gián hay phong phú và tùy vào bản nhạc loại gì. Có khi 
đoạn nhạc không cần đệm HA, có lúc chạy một loạt HAN nối 
tiếp, đệm HA có tính xuân-ai, đệm phức điệu hay tạo ép phê cho 
âm thanh... Tất cẩ tùy thuộc vào kinh nghiệm người đệm và nó 
tựa như phán hòa âm cho bản nhạc. 


V1ỆG mẹ ềmn mầm GUITAR 


Do tính cách hòa âm của guitar mà nó mang được nhiều 
nhiệm vụ khác nhau trong âm nhạc. Bất cứ giai điệu nào viết 






























cho giọng hát hay nhạc cụ đều có thể soạn lại cho guitar cổ điển: 
độc tấu hoặc phần đệm. 

1) Bản nhạc cho piano: Với bản nhạc cho piano thì guitar có 
thế soạn toàn phần cho độc tấu như Asturias (Albéni Tristesse 
(Chopm)vv... và giử lại hòa âm nguyên bẩn tối đa của hai khóa. 

Nếu chi soạn phản đệm (tức khóa Fa tay trái) thì cây 
guitar để hợp âm nguyên bản, thêm hoặc bớt nốt hợp âm, hay 
dùng đảo trạng... do HA trên piano khó thực hiện ở guitar. 

2) Tam-tảu-khúc soạn lại cho guitar thành một phần duy nhất 
cho đàn: 



3) Các ca khúc hay dân ca VN khi soạn lại cho guitar cố điển 
thì thường được lên q8 (nhưng có đoạn vẫn giữ nguyên) để phân 
biệt rõ ràng hai bè thấp-cao: 

TD: Trong bài "Trống cơm” (dân ca quan họ Bắc Ninh) -Tạ 
Tấn soạn- 



4) TD về cách viết 3 bè trên guitar (tựa như hòa tấu của 
vioỉon, violoncelle và basse) 



















5) TO cua guitar cho mòi ‘túMấu^khứè’ mà guitar thay thế cho 
ba nhac cu: ivy cám 2. trung vỳ cầm. đại hồ cầm) dể đệm cho vỹ 
cẩm 1 (hoặc một đàn mãng-dỏi như sau: 





















CHƯƠNG BỖNi 

* 


THANG NGŨ CUNG VÁ ĐÀN GUITAR 
TRONG ÂM NHAC 


1) Thang ngù cung 

2) Khả nàng của guitar trong âm nhạc 

3) Nguồn góc nhạc thính phòng guitar 

4) Nhạc Flamenco 

5) Nguồn gốc phát triển của âm nhạc 

6) Tiến trình nhạc mới và hiện đại 

7) Những âm thanh mới trên đàn guitar 

8) Hình dạng cho âm nhạc và âm thanh đàn guitar 

9) Việc học tập dàn guitar cổ điển 

10) Ánh hướng diễn xuất trên gưitar 
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THAiNS NSÙ CUNG 


y THANG ngữ CƯNG: 

“ ac l ' : K ^ llc tàn nhạc tuy mang bút pháp nước ngoài (âm 
thể. thể loại ...» hoặc mượn nhịp điệu nhưng giai điệu vẫn có hay 
pha trộn tinh^ngù cung dán tộc. Còn các bài nhạc dân ca cấc 
miên thì co sấn Do vặỵ đẻ thich hợp VỚI các bài nhạc trên thì 
lúc dạo khúc, thêm thắt, phối thanh hay hợp ám phải mang 
thêm tính ngũ cung. 

TD vể thang! ngũ cung như: C-D-E-G-A (điệu Bác coi 
như điệu trưởng tương ứng với Chủy), C-D-E-G-A (điệu Cung) 

... hoặc các điệu thức Nam... 

1) Phần dạo khúc có mầu sắn hay người đệm tự sáng tạo các 
lôi diền: 



(Ta Tin Litac '.ruDỂỊ "Phương pbip bí'C Ghitn".! 





2) Và ngoài các hợp âm thông lệ còn dùng các HA như HA6, 
HA7m, HA9, HA9/6 ... do mang tính xuân-ai. Chúng thường là 
những HAN nhân tạo đùng để rảy từng nốt hay đánh nguyên: 
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II/ VÀI ĐẶC ĐIẾM v,ỉ LÀN ĐIỆU : 

Các dân lộc trẽn thế giới đều có những đặc điểm riêng biệt 
trong các iản điệu dán ca và làn điệu dân tộc VN cung vậy 
lthang ngừ cung, thang Hy lạp, thang Ấn độ, nhạc Flamenco 
vv...). Dân ca thường mang màu sắc đân tộc đậm nét nhất, còn 
các ca khúc tân nhạc nếu thành công lâu dài thì cũng có ít nhiều 
phong cách dàn tộc. Trong dân ca VN còn co sự ket hợp cac dạng 
diệu thức làm phong phú thêm sắc thái ảm nhạc như kêt hợp 
giừa dạng này với dạng khác... Do thang ngu cung khỗng có cảm- 
âm (no to scnsiblo) nõn bài bản khi tiên vê âm kêt thường nhẹ 
nhàng và thoải mai hon cái kịch tính của âm giai phương tây. 
Làn điệu dàn gian thường thấy có quãng rộng như q4, q5, q6, q7, 
q8. qio... và nhiều nốt láy hay hoa mỹ... 

Một số khởi đầu bản nhạc thường thấy có q4 với các bài 
như Lý quạ kêu,Tiếng gọi thanh niên, Ngọc lan ... Theo NS VAN 
ĐÔNG (trong “Nghê thuật ■ '" ca khúc”) giả sử nếu lấy nốt 
La làm chuẩn cho thanh ngang (trung tâm trục) thì các chữ co 
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đau sac h«v nám ơ trẽn, đàu huyẻn-nậng hay nằm ổ* dưới, con 
dau ngà-hoi linh động theo miẻn hay cách phổ nhạc-lời (và 
thưởng co từ hai nốt trơ lên). 

1) Các TD về nôt /«v; 


a > Dâu ngả 


bí Dấu hỏi 
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hà ty SEg tlnt POO nhca . 


Dán ca H'M6ng (qì.C; - Ha 



tàiy cm , tiễn biệt em abđ 


Giai điệu VN cho thấy ít khô khan và cứng cỏi như nhạc 
Âư Mỹ, mà cả khi nói chuy ện bình thường thì người ngoại quốc 
nghe như có nhạc điệu trong đó. Các bài nhạc dân gian cung 
thường in đậm rất sâu vào tiềm thức chung ta từ khi còn bé bỏng 
(câu hò, điệu ru, điệu lý vv...) nên ít khi nào quên được dầu tuối 
dà già cỗi. Không những thế nhiều bài thơ ngâm cùng phổ thành 
nhạc được vì trong thơ có cả chất nhạc (người ngâm thường có 
ton riêng như ton re, ja. si.,., và được phụ họa với sáo, dàn 
trarh w...h Điệu thức có thế còn có dạng 1/2 âm như: C-E-F-G- 
B, C-Db F-G-Ab, C-D-Eb-G-Ab . 

III/ ẢM NHẠC CỐ TRUYỀN VÀ ĐÀN GUITAR LÕM: 

&) Cơ bán của ANCT vẫn u thang ngũ cung với điệu thức Bắc 
COI như điệu gốc, và nhờ cố gứo thoa với nhạc Chàm, Khmer, An 
độ ..nén có thôn các mẳu đi ;U thức riêng biệt. Điệu Bắc: C-D’ 
F-C -A-C có hành n*ẹu từ trung bình đến mau với sắc thái vui 
tươi, sáng sủa .. 

. Điệu Xuân: C-D-F-G-Bb có hành diệu vừa phải với sắc 
thái đầm ám, Ù 11 hÒH ... 

. Điệu Nam: C-Eb-F-G-Bb cỏ hành điệu chậm với sắc thái 
bu(V:i nhẹ, man mác ...(nhưng không nặng như Oán). 

. Điệu Oán: C-Eb-F-G-A cỏ hành điệu chậm với sắc thái 
than thơ, í am ly, ai oàn ... (nhưng có lạc quan, hy vọng. Nó gần 
với diệu Aj nhưng dối ìộp với Xuản). 

Các bải bản Bắc như Lưu Thủy trường ... bài bán Nam như 
Nam xuân, Nam ai ... và điệu Oán như Tứ đại oán ... Các điệu 
Bắc-Xuân-Nam khồng thề xem là điệu Chủy-Thương-Vũ của nhạc 
truyền thông Trung~Iĩoa mà chỉ là sự trùng hợp. Có khi cùng 
một bài nhạc nhưng diền tả và xử lý hơi khác nhau 6* ba miền. 
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ANCnhay âm nhạc cái lươngi dựa vào làn điệu chiều ngang 
(nên nốt hãp dẩn cũng vậy), mà không dựa thém vào chiều dọc 
như nhạt cò-điển phương Tây vá không có hòa-ảm hay hợp âm, 
không am thế, không thế loại, không âm giai mà thang âm, 
không chuyên thẻ mả chuyên hệ. không chú âm mà các bực đều 
binh đáng Tiêt tâu thường là nhip chắn như 2/4, 4/4, 2/8 ... và 
hay co nhỊp ngoại (syncope}, dùng phức điệu thê hiện cái hay 
trong hòa tấu, đa nhịp ... Các nhịp phụ thi tùy hứng.lúc hòa tấu 
nhíp chính hay dứt cáu phải àn khớp nhau, 

b) Khoảng đầu thế kỷ 20 thì đàn guitar Tâybannha đã xuất 
hiện trong nhạc cổ truyền VN nhưng nó được khoét sâu ở các ô 
đàn và được chính lại hòa âm. Đàn được gọi là “guitar phím lỏm” 
hay “guitar VN” tạo nên dề dàng các nốt nhạc “nhấn-nhá” 
(mạnh-vừa-nhẹ) cho phù hựp với giao duyên vọng cổ (nếu không 
làm thì khỏng hay và đúng). Đàn được xem là một nhạc cụ dân 
tộc. 

Nốt nhạc nhấn-nhá tạo nén các âm co-giàn khác nhau (1/4, 
1/3, 2/3 âm Một nôt nhạc như vậy tạo rất nhiều chữ và 
phong phú Nhạc phương Tây không có sử dụng loại nốt như vậy 
VI nôt nhạc cô định ó‘ 25 savarts, còn nhạc Pop-Rock có áp dụng 
“nốt-đẩy”, “nốt-nhấn” để tìm hiệu ứng nơi âm thanh và khác VỚI 
ta la de di ồn tả sự uyển chuyển của giọng Việt. 

Sự sổng tạo nên “cây guìtar VN” là do các nghệ nhân tài 
tử. Nó ch èm lĩnh được một vị tn quan trọng trong ANCL và còn 
có bề thông dụng hơn những đàn khác. 

Lúc đầu đàn mang 4 dây (từ dây đàn kìm) và sau đó mang 
dây Rạch giá (Xê-hò-xê-líu). Sau cùng nó mang “dây lai” vì được 
tính tông hợp cho đào-kép.Dây lai với 5 dây và giữa hai dây là 
q4 và q5: Hò-xàng-hò-xê-líu (rìo-fa-do-soĩ-do). Người đàn lên dây 
theo nôt Hò (do) từ cây sáo hay theo giọng. 

Trước đây Ký âm của AN v f có thể viết theo truyền thông 
(hò,xự,xang vv...) hay phiên dịch ra ký âm phương Tây, nhưng 
xem ra cả hai cách này đều khó tự học (không như ký âm nhạc 
cỗ điển phương Tây) do có các nốt nhấn , mo, rung, vuốt *.. 
mạnh-nhẹ đúng chồ. Hai ký âm đều mập mò' như nhau. 
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TD 

xáng t - » ũ iiu ũ hu hay: Fa (-) re do re do 

Xề hi cộng liu u hu Soì (-) la do re do 

Hiện dã có kv âm chuàn xac xuất hiện của các nhạc sĩ tài 
tứ dế việc dọc trơ nèn de dàng hơn. 


MHẲ NẤNG GU1TAB ĩmm ÂM NMẠG 


Ảm vuc guitar dược ba q8 và một q5 í MI 1 đên Si 4) thực 
sự đầy du dế cho CMC nhà sáng tác và soan nhạc viết được moi 
giai điệu, hoa diệu, hay phức điệu từ nhừng hợp âm đơn giàn 
dén phưc tap va dao quảng (hai ám đến 6 âm chồng chéo). Am 
vực có thê kéo dài đến bôn q8 nếu kế thêm các bồi-thanh và 
xuống dây trầm tiêp. 

Về giai điệu thì có thề viết từ 1 đến 6 giọng nhưng đàn 
guitar chí hiộu quâ đèn 4 giọng vì dễ diễn tấu. Hoàn hảo nhât là 
từ ỉ đến 3 giọng và như vậy nó có biểu tượng phân phối tựa như 
hòa tấu của vỹ cầm, trung vỹ cầm và đại hồ cảm: 

. Dây 1 và 2 tượng trưng cho giọng kim (soprano) 

. Dây 3 và 4 tượng trưng cho giọng trung (ténor hay alto) 

. Dáy ũ và 6 tượng trưng cho giọng trầm (basse) 

Đối với người nhạc thủ thi có thể thu ngắn ỏ' 5 ô đàn đầu 

tièn (từ nói mì đên nót lá: hai q8 và một q3T) là đã thực hiện 
được mọi loại nhạc khác nhau hay của tất cả nhạc dân tộc từ cổ 
đại, cô điến, nhạc Rock hay nhạc hiện đại vv... 

Tóm lại đàn guitar cho ta các cách viêt từ: 

- Cung thế dị chuyển đến đồng chuyển (diatonique- 
chromatiquo) 

- Tất cà các loại nhạc đơn âm (monodie), nốt hòa-thanh hay 
phức điệu (polyphonie). 

- Nhạc hòa âm thể tính (harmonie tonale) hay mớ rộng 
(élargie) 
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- Nhạc đa-thè~)uại I polymodale) hay nhạc đa-âm-thê 
(polytonale) 

Moi cách đệm nhạc từ cổ điến đến nhạc trẻ 
taecompagnement rythmique> 

- Nhac vó âm thê iatunaleh nhạc gồ ipercussion; đến nhạc 
hiên đại unusique contemporaine) 

Sau dây là nhửng thi dụ cua các nhạc sì không phải guitar 
nhưng có sang tác, ngưỡng mộ hay áp dụng: 

" Montpverdi trong nhạc kịch Orfeo (1607; 

' Lui ụ học đàn guitar trước tiên đế theo ara nhạc 

- A.Diabelli !a nhạc si dương cẩm và đong thời giáo sư 
guitar tại Vienne 

' Fr Schubert rát thích guitar và sử dụng nó đệm một sò 
ban nhạc của mình 

- Berlioz gọi guitar là “một ban nhạc giao hưởng nhỏ” và có 
nói về đàn trong quyến sách của ông (Traité d ’ mstrumentation) 

- Debussy tuyên bổ với nhạc sĩ guitar Llobet: “Một loại đàn 
Clavecin ỉinh động” 

- M.Kaila dùng guitar trong La vida breve* viết tựa sách về 
guitar cho E.Pujol, bán nhạc cho gtỉitar như “Omaggio per 
chitarra"... 

- G.Malher trung giao hướng so 7 cung Em (Nachtmusik) 

- A. Schoenberg (Sérénade đe chambre Op.24) 

- P.Bouleíí (Le marteau sans maĩtre) 

- I. Stravinsky tuyên bỏ: “Đàn guitar không vang lớn lám 
nhưng lại (li rất xa ...!" 

-Stockhausen, Bartók, H.W.Henze, Webern, A.Jolivet, 
J.Ibert, M.Oonstant, P.Drogoz, Bacarisse, J.Barraque', Bussotti, 
Bondon, P.Miroglio, H.Hang, C.Scott vv„. 
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NGUỐN GOG mặũ THÍNH PHỒNG GOITAP 


Khi nói đến nhạc thính phòng (musique de chambre) thì 
người ta nghỉ ngay đến các song, tam. tứ hay ngu tấu khúc cua 
đàn violon. trung vĩ cầm, đại hổ cầm, dương cầm, sáo hay 
clavecin vv... chớ ít ai cho rằng cùng có đàn guitar. Nhạc thính 
phòng có guitar bắt đầu từ giữa thế kỷ 18, còn riêng nhạc thính 
phòng có từ cuối thế kỷ 17 (Bach, Haendel, Vivaldi.,.) 

Số lượng tác phẩm quá ít, lượng thính giá dự thính khòng 
nhiều và ám lượng cúa guitar không lớn' lắm cho nẽn NTPG thời 
đó rát lu mờ so với các nhạc cụ khác. 

Vào thời gian giữa thế kỷ 18 thì các tác phấm viết cho G. 
vẩn còn theo lối viẽt củ (tablature ancienne). Trong khi đó thì 
các nhạc cụ khác bắt đầu có cách viết nốt nhạc với ký âm mới. 
Đây cũng lả một nguyên do quan trọng làm cho G. không phát 
triền kịp thời theo các nhạc cụ khác như Clavecin, Pianoíbrte... 

Đến gần CUỐI thế ký 18 thì hình dạng đàn G. được biến cải 
và mang 6 day đơn nên từ dó nó tiên triên rất mau lẹ về kỳ 
thuật do việc áp dụng lôi ký âm mới. Vì nhạc cụ đàn phím đắt 
tiền, kềnh càng cho nên một số nhà sáng tác nghi ngay việc 
mang G. thay thê cho hòa tấu hay đàn phần phụ ớ nhạc thính 
phòng (như đàn phụ họa cho viùlon, sáo hoặc có lúc thay thế 
hắn phần chánh của đàn clavecin.,.). 

Các TD trên như bài “Sonate cho sáo và guitar op.I” cúa 
'Ĩ.B.Loeilìct (1650-1730), bài ‘Tứ tấu khúc với guitar” (vỹ cầm, 
alto, trung vỹ cầm, guitar) op.2 số 2 của J. Havdn (1732-1809) 
vv... Một sỏ tác phẩm có phụ chú là : Clavecin hay Guitar. Các 
tác phẩm dầu tiên về nhạc TPG không suất sắc, vì guitar là 
phần phụ hay tạm thời thay thế nhạc cụ khác, về thẩm mỹ nghệ 
thuật thì G. dịu dàng, nhẹ nhàng hơn nếu gặp phái đàn 
Pianoíbrte. còn âm sắc thì đa dạng hơn Clavecin... 

Một thời gian sau dó thì đàn G. được quan trọng hóa hẳn 
len nhờ tài ba cua nhạc si Luigi Boccherini (1743-1805) khi chọn 
G. chơi phan chính còn các nhạc cụ khác thì là phần phụ. Là 
người Y nhưng B. sông nhiều tại Tây ban nha cho nên hiổu rõ 
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khá năng dổi dào của G. Các tác phẩm cua B. về NTPG rất vững 
chải, minh bạch, phong phú làm nên nền tảng vửng chắc cho 
G..Ông là người đầu tiên viết về ngù tấu khúc (quintettes) và các 
loại NTP khác có G.. Đặc điểm của nhạc thính phòng là đề cao 
tài năng cá tính cua nhạc cụ mà không như dàn nhạc giao hưỏng 
VỚI quá nhiều nhạc cụ dưới sự chi huy nhạc trướng. Nhạc thính 
phòng gắn bó giữa diễn viên và thính giá hơn, nó còn thể hiện 
được tính sáng tạo cá thể. Như vậy hai người thành công đầu 
tiên về NTPG là J.Haydn và nhất là Bocchermi (Vivaldi thì có 
viêt nhạc thính phòng cho đàn mandoline). 

Sang thế kỷ 19 thì NTPG bộc phát mạnh mè nhất là 
khoảng từ năm 1800 đến 1830 với F,Sor, Carulli, Pagannini... 
Các nhà sáng tác khác cùng có dọ dảm NTPG như Weber (tam 
tấu khúc op. 63 với sáo, trung vỹ cầm, guitar) hay Divertimento 
assai íầcile cho pianoíorte và guitar.... Schubert có tứ tấu khúc, 
hoặc Mochesles... Đầu thế kỷ 19 đàn G. còn được chú ý và 
ngưỡng mộ tại Vienne và là trung tâm ảm nhạc bậc nhất vào 
thời đó. Phần đông các nhạc sĩ rút tỉa các nhạc cụ khác để thay 
G. vào, việc làm này tuy khống hoàn hảo nhưng cũng có lợi cho 
G. Anh hương của thiên tài Mozart (Ao) lan đến cả giới Guitarist 
mà ta được biết qua tác phẩm nổi tiếng của Ẹ.Sor soạn lại cho 
đàn gưitar “Variaciones Sobre un tema de la Plauta Magica de 
Mozart”. 


mặũ PiAMi m@ 


Vào khoảng thế kỷ 11, dân du mục cổ Tzigane (hay Gitan) 
vốn có nguồn gốc ở miền Bắc An Độ thực hiện một cuộc di 
chuyển lớn và đai dẳng. Họ. chia ra làm hai hướng chính : hướng 
thứ nhất băng ngang qua Ai cập và Bắc Phi đến miền Nam Tây 
ban nha, còn hướng thứ hai đi theo vòng cung lên Châu Au. 

Hưởng nhất dừng chân tại vùng Andalousie và chính hướng 
này tạo nên nhạc Flamenco. Thời gian trong khoảng thế kỷ 13 
thì vùng nam Andalousie còn có sự xâm chiếm của người Maưres 
(Bắc Phi) theo đạo Hồi giáo. Họ mang theo ảnh hưởng nghệ 
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thuật àm nhạo A rập cung đàn Guitarra Monsca co lưng hình 
bâu 

Theo thời gian thì các sắc thái àm nhạc trên giao thoa lản 
nhau và sau cùng đà hình thành được một nghệ thuật âm nhạc 
thật sinh động cho đất nước Tây ban nha : nhạc Flamenco. Như 
vậy ta thày là nhạc nay là một sư tổng hợp kỳ dịu và hài hòa 
cứa nhiều nguồn nhạc khac nhau : nhạc A-Kập trực tiếp, nhạc 
dán gian vung Anđalousie và Tây ban nha, Am nhac An Độ ở 
một số vú íìiệu-nhịp điệu-hòa thanh, hay còn có điệu thức nhac 
Grégorien... 

Vùng Andalousie là cái nôi đ/v sự phát triển của nhạc F. và 
nó luôn được biểu hiện nảy lửa, mạnh mẽ và hay nhất bởi người 
Gitan.Nhạc F. nghe thật giản dị, vui nhộn, mạnh mẽ, liếng 
thoáng... nhưng vẫn luôn có chiều sâu tâm hồn. Cây đàn guitar 
là nhạc cụ hoàn thiện nhất đế diên tả nhạc F. và đàn đã chinh 
phục khắp đất nước Tây ban nha. 

Nhạc F. bắt đầu phát triển mạnh nhất khi hình dạng 
guitar hoàn chỉnh với 6 dây đơn vào nãm 1854 bởi nhà đóng đàn 
lừng danh A.Torres. 

ơ thế kỷ 15 thì xem như âm nhạc đâ có những điệu cơ bản 
tuy còn trong bóng tôi như Fandango, Tarantos, Serranas, 
Sévillanas... Phải đợi đến thế kỷ 19 thì nhạc F. mới định hình, 
nghỉa là trái qua đoạn đường dài đến 600 nàm. Thế kỷ 18 thì 
đàn guitar có thêm dây số 6 và hoàn chỉnh ở thế kỷ 19. 

Vu điệu múa F. hoàn thiện vào đầu thế kỷ 20. Nhạc Guitar 
Flamenco xưa kia chỉ truyền khẩu và ngón từ đời này sang đòi 
khác. Am diệu rất sòi động, vui tươi, căng tháng, và gần như 
không bao giờ ngừng nghĩ. Nhạc F. gồm ba sự việc không thể 
thiêu được : đàn guitar, vũ điệu và lời hát. Nhạc F. rất phù hợp 
với tác động của guitar, sức căng đây đàn trong nhừng Rasg., 
Tambora, Trémolo, Toque.... rất ư độc đáo mà không có nhạc cụ 
nào diễn tã dược và hay bằng. Người nhảy thường dậm chân dưới 
đât, đôi tav hướng lên cao và vỗ nhau, xen kè thêm tiếng “olé”, 
đỏi vù công mặt nhìn nhau vv... Nhạc thủ guitar F. còn hay đánh 
ớ tư thé đứng rất sỏi dộng cùng với ban nhạc và các bộ gõ đơn 
gian castagnettc. 
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Năm 1936 nhạc sì Ramon Montoya cho ra đĩa nhạc đầu 
tiên vế F Nhiều nhạc sĩ F tiêng tám khác như Nino Ricardo, 
Sabicas. Paco Luc . Luis Maravilla, Manitas de Plata^Paco de 
Lueia... Am nhạc F. còn ánh hưởng đén nhiều nhà sáng tác nổi 
tiẽng như Manuel de Falla, Albéniz,J. Turina, F. Pedrell,M. 
Ohana...- (trong do co ca nhà thơ danh tiêng Garciáv*) Ớ Nga có 
M. Glinka. R. Korsakov, M.A. Balakirev..,ớ Pháp có G. Bìzet 
(Carmen). M. Ravel (Boléro, Rapsodie Espagnoĩe)...ở Braxin có 
Villa Lobos (Etude 10, Prélude 2).... 

- Sau đấy là điệu thúc Tzìgane : 

Re Mx Fa Soi* La Sib Do* Re 
và Re Mib Fa' Sol La Sib Do Re 
Re Mi Fa Sol* La*Si Do Re 

- Điệu thức Andalou (thế kỷ 16) : 



Một số ghi nhận về nhịp điệu Flamenco : 

- Nhịp 3/4 như : Soleares (điệu nhảy thợ gặt), Fandango, 
Fandanguillo, Seguiriya, Granadinas, Ảlegrias, Tarantos, 
Malaguena (bài hát nhảy ở vùng Malaga), Sévillanas (điệu nhảy 
dân tộc vùng Séville), Bulerias (3/4 và 3/8 : điệu nhảy nhanh), 
Jota... 

- Nhịp 2/4 có Zapateado (điệu nhảy nam), Tientos (2/2), 
Farruca (4/4 : điệu nháy nừ), Petenera (6/8), Tanguillo (2/4 hay 
6 / 8 )... 
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mmm ũốũ PMấT TBIỂN ũềầ ầm mặũ 


I/ NỂN MÓNG CỦA ẢM NHẠC ỉ 

Hiện nay và ớ tương lai thì người ta vần hoàn toàn không 
có được một chứng minh nào cho biết nhừng biểu hiện dầu tiên 
vể ảm nhạc của ngưò ‘1 nguyên thủy. Ta cùng không biết là “lời 
nói” hay “nhịp điệu” dơn sơ và rất ngán đà thoát ra trước từ 
miệng người nguyên thúy đáu tiên trẽn trái đât. 

Vế nhịp điệu thì tự chính nó đã hiện diện từ khi vũ trụ 
được cấu tạo ở thời gian -oc và hiện hừu mài ở +OG ... Đó là nhịp 
chuyển động các vì tinh tú 7 của sao bảng, cùa viền thạch, của núi 
lửa... hay cùa biển cả. trời mưa, gío dua qua cành lá, suối chảy... 
Nhửng nhịp điệu trên là của tạo hóa, thiên nhiên... và khi có 
loài vật xuất hiện thì chúng ta có thêm âm điệu và giai điệu rất 
phong phủ : tiếng kêu loài côn trùng, tiếng vượn hú, tiếng cọp- 
voi-cá, tiếng chim hót vv... 

Tiếp đến là khi con người sơ khai xuất hiện thì với một bộ 
óc và trí khôn đã bắt chước lập lại nhịp điệu của tạo hóa, hay là 
chính họ tự phát ra trước tiên một giai điệu đơn sơ ?... Chúng ta 
hoàn toàn không khang định được và câu hỏi vẫn còn đó : 

- Khám phá ra âm thanh là lúc con người nghe được từ những 
sự việc bình thường nhơ lúc đạp chân dưới đất, đập chụp lại đôi 
tay hay giừa hai hòn đá, ném hòn đá xuống ao nước, dây cung 
săn bắn lúc bung ra vv... 

- Hoặc là con người khi phát thanh được một tiếng hú thứ 
nhất thì sau đó phát hiện thêm một tiếng thử hai khác cao độ 
theo phản ứng tự nhiên, rồi lúc tập họp lại đã trổ' thành một 
quàng giai điệu dùng cho lúc gọi nhau hay cho nhau một dấu 
hiệu liên lạc, tiếng la hét trong sản bắn, gọi con vật đến, tiếng 
phục bái thán linh... 

Các âm điệu thật ngắn trên thường xuyên được lập lại có 
kèm theo diệu bộ... rồi từ từ tiến dần đến việc bắt chước lại được 
âm thanh hay một ít âm-diệu của thiên nhièn. Từ đó con người 
nguyên thuy xem như có được một ý thức ngáin về thính giác cho 
đến lúc tạo được một vài âm điệu có hiệu qua. 
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Thời ky sơ khai này thì loài người thường cho âm thanh có 
mót sửc mạnh thần bí, siêu nhiên và đầy ma lực... như để đuối 
ma quý. câu trời cho mưa nắng, chửa bệnh... mà hoàn toàn 
không phái là nghệ thuật tiêu khiển, một khoa học âm nhạc như 
hiện nay. 

Cung khoáng thời kỳ đó loài người tìm được hoặc đục khoét 
đổ vặt thành nhừng nhạc khí tôi cổ thật đơn sơ như vỏ ốc sò, 
ống xương khô, khúc tre rồng, đất nung có lỗ, cây cưng sản 
bàn.... đều có dấu hiệu tạo ra âm thanh.... mà thời gian cách đây 
có thể đến cả trăm ngàn nãm hay có thể hơn nữa... Ớ Nga va 
Hungari đà tìm thấy còi, sáo bằng xương là 25.000năm. 

Rồi vài dản tộc có hiểu biết về âm nhạc ớ thời kỳ cổ đà 
định hĩnh được một sắc thái nghệ thuật như Hy lạp, Ai cập, 
Trung hoa, Ân độ.... Ớ Việt nam có đàn đá NLK. cách dây 3.000 
nàm và gần đây có kèn đá Phú Vòn cách 2.500 nám... 

Lý thuyêt cơ bản đầu tiên được giải thích có căn cơ do nhà 
toan học cỏ đại Hy lạp Pythagore (-582-496) khám phá về 
quàng giai điệu : đồng âm, q8, q5 và q4 có sự liên hệ sô học do 
ông nghiên cứu trên sợi dây đàn đơn độc. Ở VN vào thế kỷ 18 
thì có nói về thang ngũ cung trong “Âm tự” (Lê Quý Đôn) hay 
“Vù trung Tùy Bút” (Phạm Đình Hổ),.. 

Sau Pythagore thì âm nhạc được nghiên cứu tiếp tục như 
Platon, Boèce, Zarlm.... 

II/ PHÁT TRIỂN HÒA THANH ĐẾN HÒA ẢM TRONG 
ẢM NHẠC : 

Cái nồi của nền âm nhọc cổ điển phương Tây được xem như 
bắt nguồn từ Cận đông. Vào thế kỷ thứ 6 và 7 thì bắt đầu xuất 
hiện nhạc bình ca (chant Grégorien) và về sau bắt đầu xuất hiện 
một vài hòa thanh. (Am nhạc chỉ là dơn âm với các âm giai 
Hypolidien, Dorien, Phrygien, Lydìen...). 

Sự xuất hiện hòa thanh q8, q5, và q4 là vào khoảng thế kỷ 
thứ 9. Chiều dọc có được có lẽ là do nguyên nhân “hợp xướng” 

khi mà giọng dưới đi theo giọng trên một cách tự nhiên. 
Đây là cái móc cho nhạc đa-âm-thanh (polyphonie) sau đó... Như 



vậy nghệ thuật phát triển âm nhac Tây phương cũng nhờ vào 
nhà thờ Thiên Chứa giáo một phần lớn (sau này khoa học đã 
giải thích theo tính rung động cộng hướng tự nhiên cúa vật thể 
phát âm). 

Đến thế kỷ 12 thì xuất hiện thêm hòa thanh q3 nằm ở 
nhíp yếu, và tiếp đó là q6 í đảo quàng của q3). Vào khoảng thế kỷ 

XIV thì nhạc đa-âm*thanh tiến thật nhanh khi có luật phép đối 
- âm bắt đầu xuất hiện. Một vài nhạc sĩ Pháp như Philippe 

- Bảng sứ dụng hòa âm , ■ 



ầììi l l fc lrĂm I ..I cực Liì,t . _* : nhạc hiện đại 


de Vitry, J. des Murs đề ra luật cấm dùng q8 và q5 đi song hành 
vì tạo nên sự cứng cỏi, bằng phảng và nghèo nàn. 

Đến thế kỷ 16 thì q3 trở thành thuận cùng với q5 thành 
“hợp âm”. Như vậy hợp âm thuận hoàn toàn coi như được khám 
phá bởi các nhạc sì thời Phục hưng từ nhạc đa-âm-thanh mà 
nên. Từ đó nảy sính thêm việc nghiên cứu và sáng tác âm nhạc 
theo chiều dọc, và tim cách nối liền chủng mà không phạm lỗi. 
Rồi sau này họp âm 7 được biết đến nằm trên bực V (thế kỷ 17) 
bới MonteverulTrong nghệ thuật thì thực hành thường đi trước 
khi có luật lệ lý thuyết. 

Luật lệ của nền hòa âm được hình thành ổ âm nhạc tiền cổ 
điển và trình bày một cách khoa học ở Pháp như của J.p. 
Rameau (1783-1764). Rồi khi hợp âm nghịch 7 và 9 xuất hiện thì 
âm nhạc trớ nên rất phong phú và hay đẹp. Phép cãn bản hoà 
âm cua Rameau (1722) dựa vào việc nghiên cứu nô't căn bản trầm 
(note basse íondamentale) cùng các đảo trạng của nó 
(renversements á* accords). Cùng cùng năm đó là sự xuất hiện 
kiệt tác của nhạc sl Đức J.s. Bach (1685-1750) : Clavecin bien 
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tempere. Đay là thời gian mà ảm giai đồng chuyển là 12 nốt cố 
đinh mà trước đó no còn bong bềnh khi chưa có đàn phim 
clavecin : nòt thăng và giám đà đồng nhất và nửa âm là 25 
savarts iBinh âm luậth 

Như vảy phán nèn táng của nhạc thể tính xem như đút kết 
xong vào thế ký 18 tiêu biểu bứi những tác phấm của Bach và ià 
cơ bán của nhạc cố điến sau đó. Phần trầm mà theo Rameau đặt 
luật lệ hòa âm sè tạo nên cấc phần khác ổ* làn điệu và giai kết.. . 
(như các nôt cảm âm, chủ âm.,.). 

Đên sang thê ký 19 thì cò thêm q9 í mà Beethoven sử dụng 
nhiều...) như là q. chưa hoàn toàn (No trớ thành bình thường với 
Wagner là không cần chuẩn bị hay giải quyết)... Nhiều nhà sáng 
tác và cải cách đã đưa nền âm nhạc dến trình độ tuyệt tác ồ thòi 
kỳ nhạc lâng mạng (musiqưe romantique). Rồi đặc điểm của 
nhạc đá làm chuyển dộng nền hòa ảm trước kia, và trọng tâm 
không còn đặt ở phần trầm như xưa mả còn luân chuyển lên 
phần giừa hay phần cao... Debussy sử dụng hợp ám q9 không chí 
ớ bực V mà còn ở các bực khác, và thinh thoang hợp âm 11 , 
q.12... Ong còn sáng tạo hòa âm và hợp âm mới mẻ. Từ đấy tuỳ 
vào cách vièt nhạc và cá tính của từng nhạc sì mà áp dụng theo 
nhạc cải cách, mở rộng hay nhạc mới... Các nhà lý thuyết hòa 
âm trước dây có nhiều như Jelesperger, Reber, Savard, Reicha, 
Jadassohn, Richter, Lavignac, Dubois, Koechlin, Korsakoĩ vv.... 
nhưng rồi lý thuyêt hòa âm cổ điển bị bỏ rơi dần do không kịp 
với thực tiễn sáng tác cua cốc nhạc sĩ mới và hiện đại ... 


TIỀN TiìNM NMậ© mềi VÀ MÊN 

I/ THỜI KỲ XUẤT HIỆN NHẠC MỚI : 

Vào cuôì thê ký 19 thì một sô nhà sáng tác có khuynh 
hướng mớ rộng nhạc thế tính (musique tonale) như Wagner, 
Debussy... Đây như là thời kỳ cua nhạc thể tính mở rộng 
{tonalité élargie) như bỏ sự chuẩn bị hợp ảm nghịch, tạo các 
HAN nhân tạo, thêm các bực cho HAN, cách giải quyết đặc 
biệt.... 
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Tiẻp tục lá lam gáy nèn nhưng cọ sát mạnh trong hòa âm 
thê tính mã chưa có quyên sảch dạy học nào nói đến. Biếu hiện 
cho thời kỳ nhạc mới ra đời là tác phẩm “Pierrot lunaire” (1908) 
của nhà soạn Xo Schoenberg (1874-1951). Vài nảm sau đó là 
tác phấm “Pétrouchka” (1911) và nhất là tác phẩm nổi tiếng 
“Sacré du prĩtemps” (1913) của I. Strawinsky (1882-1971) xuất 
hiện. Trên dây là thời kị' đầu cho nhạc “đa-âm-thể” (polytonale) 
và đồng hành của nó là “đa-thể-thức” (polymodale), “đa-nhịp- 
điệu” (polyrythmie).... Thời kỳ này có nhiều tác phẩm hay và giá 
trị nghệ thuật rất cao như của Ravel, Debussy, Bartok, 
Strawinsky, Prokoíĩev... Quy luật về thể tính đang đi dần đến 
chồ bế tắc và lần lượt bi bỏ rơi hoàn toàn trong sáng tác đế đến 
âm nhạc “vô-thể-tính” íatonale). 

Nãm 1923 là lúc Schoenberg hoàn thành xong luật viết 
nhạc “thập-nhị-âm” (musique sérielle)-tướng tượng bởi Hauer - 
sau mười mấy năm còn nằm trong nghiên cứu từ khi tác phẩm 
Pierrot Lunaire ra đời.... Các nhà tiên phong cho nhạc*'12 âm"là 
Schoenberg, Hauer và trường phái Vienne với Berg, Webern... 
Người ta di tiếp nhạc “tràng âm’" theo tai nghe và theo quan 
niệm (mưsique sérielle dodécaphonique). Nhạc “chuỗi” 

dựa vào điệu thức 12 âm của âm giai đồng chuyển (gamme 
ehromatique) để viết nhạc. Nó cùng có luật viêt hoàn chinh của 
nó. Người ta lập nên một chủ đề 12 âm có nốt không lập lại, các 
quãng nghịch Ưu tiên cho làn điệu đơn âm vô thể như q7T,q9t và 
T, q4 tăng... (monodie atonale), dựa vào phép viết đối âm và 
phức điệu rất thích hợp của thời Bach (contrepoint), các hợp âm 
nghịch mới lạ, tìm kiêm âm sắc, thay đổi nhịp điệu vv... Các nồt 
nhạc đềnbình đẳng và không có đặc điểm như nhạc thể tính (chú 
âm, cảm ảm, trung âm...) 

TD : Từ một chu dề 12 âm của vSchoenberg (trong 
Klavierstuch) : 



Mỗi một chủ đề như vậy xem ra có 48 cách thức (mỗi thứ có 
12 cách như chuyển độ cao, ngược chiều, đão ngược quăng và giật 
lùi) 
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II/ TIÊN TRÌNH SANG NHẠC HIỆN ĐẠI 

Từ nhạc ềũs thé bưđc sang nhạc hiện đai (musique 
contemporaine) là con đường thật gần nhau. Ta có thể tóm tắt 
bước đi về âm nhạc như sau : 

Nhạc thế tính - Thể tính mở rộng - Đa thể tính - Nhac vô 
the tính - Nhạc chuối và các trường phái nhạc hiện đại hay siêu 
hiẹn đại (super contemporaine), như nhạc điện tử (musique 
éleclronique >của Stockhausen (TD : Etưđe I và II năm 1953, 
nhạc cu thè (musique concrète) của p. Schaeffer (từ 1954), nhạc 
kiến trúc (musique architecturale) của Xénakis, nhạc tự phát 
(musique aléatoire) như Léo Brouwer áp dụng trong bài La 
spiral Eterna hay Per Sonate a tre cho guitar (1970),nhạc phức 
hợp (như bài Télémusique - 1966 - của Stockausen) hoặc pha ■_ ộn 
thế tính với vô thể v.v... cùng các nhạc sĩ tên tuổi khác như 
Berg, Webern, Varèse, Messẩen, Cage, p. Henry, p, Boulez.... 

Khuôn khóa ở nhạc cổ điển hết còn thích hợp cho nhạc 
hiện đại mà thay vào đó là những hình thể, những ký hiệu toán 
học hay vật lý.... Phép tính xác xuất cũng được đưa vào. Con số 
12 ! ớ âm-giai đồng-chuyền nếu tính theo toán sô cho ta đêV, 
479.001.600 cách biên đổi.... và khi thêm các sáng tạo, phối hợp 
hay trường phái thì nhạc hiện đại quả là vô tận ! Khoa toán học, 
vật lý âm thanh, điện tử, kỹ thuật tin học... có một vị tn" quan 
trọng trong nhạc hiện đại mà ta có thể cho là đã toán~hpC'hóa 
âm nhạc. 

ít hay nhiều thì nhạc hiện đại đã xuất phát từ các kỹ thuật 
của trí tuệ trước việc nghe. Việc này cho thấy ngược hẳn với 
nhạc nguyên thủy, nhạc dân tộc và nhạc thề tính là nền nghệ 
thuật âm nhạc tự nhiẽn lấy cãn bản tâm-sinh-lý thính quan và 

lý thuyết thiên nhiên làm trọng điểm. Thực tế cho thấy là 

nhạc này ít gặp các bài hay do không có tai nghe làm chủ yếu, 
và vần dựa vào thính giác nếu muốn đạt một ân tượng hay nào 
đó. 

Trong nhạc hiện đại, nhiều nhà sáng tác thường có khuynh 
hướng sử dụng các tần sô thật cao hoặc thật trầm mà ít áp dụng 
các tần số trung bình như nhạc cổ điển. Nhạc chí thường lợi ích 
cho tác giá, nhà SƯU tầm, nhà nghiên cứu.... mà không ích lợi cho 
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đại đa -Số Vi\ cai tự nhiên cua nghệ thuật âm nhạc, Nó thoa mán 
nhiều cho tn óc mà rát ít cho thính giác và tâm hồn- Như với 
máy tinh điện tứ thì máy có khả năng tạo được hàng triệu triệu 
phối hợp và sáng tác làn điệu khác nhau... nhưng vẫn thua nhà 
sáng tác (io có nhiệt quyết, thính giác, tình cảm, trí tuệ... mà 
máy moc không có kha năng diễn đạt. Nó chi hỗ trợ về kỹ thuật 
hoặc bố sung mà thòi. 

Dâu nhạc hiện dại hay siêu hiện đại không đem đên nhiều 
lợi ích, nhưng nó vần đóng một số vai trò rất quan trọng ở nhiều 
lãnh vực mà giới âm nhạc và khoa học đều công nhận như : 
khám phá các âm thanh mới lạ, những phối hợp kỳ diệu và lạ 
ky, tạo nên tính thích ứng mới cho thính giác, các ứng dụng thực 
tê như trong phim ảnh, một cái gi mới mẻ và bí ẩn.... và nó vần 
có giá trị nhất định trong âm nhạc vốn rất bao la. 

Như ta biết là nhạc hiện đại sau nhiều thập niên tung hoành 
(nhưng phần lớn chệch hướng) trong âm nhạc thì không gặt hái 
dược kết quả khả quan do nỏ xa rời và cắt cĩứt các inôi liên hệ 
giữa quần chúng với ảm nhạc (như phải có tác gỉa mới đánh 
được, hoặc cần nhiều trang thiết bị, hoặc khả năng toán - vật lý 
- điện tử - tin học...). 

Sau dó thì cấc nhà sáng tác nhạc hiện đại tìm cách quay 
lại nhạc ở thời kỳ xa xưa nhạc cỏ điển, nhạc mới... haj theo 
chiều hướng tiếp tục nhạc ‘bậu siêu hiện đại”. Nhạc HSHD trở 
lại với quần chúng, với thính giác, với cái tự nhiên... nhưng vẫn 
tìm tòi sự mứi lạ, tập hợp nhiều vấn đề, tìm các hiệu ứng làm 
phong phú thêm cho âm nhạc vv...Nhạc HSHD tìm chỗ đứng và 
không vứt bó như trước đây nữa. Nạn ô nhiêm âm-thanh đã bị 
đẩy lùi và hiện nay âm nhạc đà tìm được lối đi vĩnh cửu...Một ý 
thức sáng tạo mới nhưng cũng đầy thử thách cho nghệ thuật âm 
nhọc đã bắt đầu được thành hình... 

IÌỊỈ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TRONG NHẠC VÔ THỂ TÍNH 

(mua^ụe atonale) : 

Nhạc vô thể dựa vào điệu thức “12 âm” của q8 để viết nhạc. 
Các dấu hóa chỉ có tính cách dề đọc chớ không như nhạc thể 
tính. Làn điệu đơn Am vô thể (monodie atonale) được tim kiếm 
hiệư quả tối đa, như vậy quãng là v/đ quan trọng bực nhất rồi kế 
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tiếp Jà sự tiin kiêm về am sắc (timbre). Cách thức đối-âm được 
sứ dụng s.ihơi Bachự còn hòa âm và hợp âm được tìm tòi cũng có 
tính cach riêng biệt cứa nó. 

Nhíp điệu trường canh (nhịp mạnh và yêu^ không còn phù 
hợp để Viêt nhạc vô thể. Trong làn điệu thì tất cả quăng đều 
dược chấp nhận (hiếm q8 và đồng âm) nhưng ưu tiên hàng đầu là 
q7T và sau đó là q9t và T., q4 tàng và q5 giảm, q2t... 

a) TD về làn điệu: 



- Q4 được áp dụng nếu có trên 3 nốt (hoặc trước hay sau đó 
có q4 tăng) như: 



b) TD về hợp âm (tránh tạo nên HA của nhạc thể tính): 



thanh vô-thể” thì phức tạp hơn (polymélođie atonaỉe). Các quàng 
nghịch vồ hợp âm nghịch tham gia rất nhiều vào nhạc mới. Các 
hợp âm tiên về “tiêng động” hơn so với hợp âm cổ điển là từ 
thiên nhiên với thính giác. Cách viết nhạc vô thế còn tránh rơi 
vào nhịp điộu..,. của thế tính. (Nhạc vô thế khác với nhạc đa-âm- 
thể hay đa-thể-loại...) 

IV/ MỘT SỔ TD CHUYẾN TIẾP ĐẾN NHẠC VÔ THỂ : 

a/ Clauđe Debussy : HA với q5 tăng lấy từ âm giai từng âm 
(gamme par ton), và nó không có cảm âm hay q5 như nhạc thể 
tính : 
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b/ Ohver Mess n : HA với q4 tăng 



d/ Paul Hindemith : thể T. và t. 



e/ Darius Milhaud : Hai thể T. của HA 


f/ Jacques Castérède : HA T. và t. đồng tên 



hl Aìeui Borg : tro ìg “Concerto à la ménoire đ’ un ange” dựa 
vào chủ đồ hệ thống 12 âm đế suy ra cách viết với những phần 
chính như .sau : 
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NHUNG ÂM THANH MỐI TiiN GUlTAi 


Đáy là phần trinh bày nhừng "âm thanh mới” cỏ áp dụng 
trẽn guitar lúc cao trào nhạc hiện dại bôc phát mạnh mẽ. Việc 
khám phá cung hiệu ưng cua ATM được thưe hiện bắt đầu ớ 
khoảng năm 1975 khi trào lưu nhạc hiện đại lan rộng đến các 
nhạc cu trong đó có đàn guitar. 

Ky ảm của ATM trên guitar có cách viết tự đo tùy nhà sáng 
tác mà đôi lúc phổi có tác gỉa chí dẩn mới đánh được. Từ khi có 
thêm nhiều ATM thì đàn guitar được mang thèm tinh nàng cua 
một k ‘bộ gõ” (instrument de percussion). 

Tuy nhiên củng có một số âm thanh cù đã có áp dụng trên 
guitar Fìamenco (tiếng trông, tiếng golpe, hay tiếng trống tréo 
dây), trên guitar điện (tiêng đáy)... được áp dụng lại cho nhạc 
hiện đại. Nhiều ATM được phát hiện với những kỹ thuật lạ mắt, 
nhừng âm động hay lạ... làm táng thêm tính phong phú cho đàn 
và đồng thời cho ngưừi nhạc thủ thấu triệt thêm đàn guitar đang 

dụng. Nhiêu ATM mà ta không thể nào diễn tá được bằng 
nỏt, hay hang đồ họa nơi đây... và dương nhiên còn các khám 
phá mà các Giútarist hay ỉà sáng tác tự tỉm lấy đế ứng dụng 
trong àm nhạc... 

i/ Nói l ề những tỉếug trống (tambour) ; 

Các tn ng trống sau đây có âm sắc khác nhau : (thường có 
ký hiệu i) 

* TT tròn dây đàn : đánh với ngón cái hay ngón giữa trên dây 
đàn gần cái chỏng mà nhạc cổ điển hay rlamenco thường áp 
dụng. 

- TT có hợp âm : cách diễn giông trên nhưng bấm một hợp ảm 
(C hay E...Ĩ 

- TT theo lôi tréo dây : (như bà* i 05 sitos...) Ta dùng dây 6 
chồng lên dây 5 ỏ* ô 7 hay ô 9 và đánh với ngón i-m... ò' lổ tròn 
thùng đàn' í hoặc dãy 5 lên 6) và ó* cá những dây khác như dây 4 
và 5, hay dày 2 và I vv... (tạo ra âm sắc khác nhau). 

- TT ở trên cái chống 
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- TT ó trên phím dàn guitar : dùng 4 ngón trái hay phải đánh 
trèn phím đan 

- TT ở trèn mặt phảng thùng đàn : nhạc Flamenco thường gỏ 
ở phía dưới dây 1 hay trên dây 6 với i-m. Bản “Nunc” (G. 
Petrassi) dùng cá 5 ngón tay là (M,a,m,i,p) đánh trên MPTĐ 

- TT ớ hòng đàn và sau lưng thùng đàn : nưi đây sử dụng được 
cả hai bàn tay. 

Các tièng trông trên dấy đều có màu sắc khác nhau hoặc 
hơi giống nhau, và tùy baì nhạc nào thích ứng cho từng loại. 

2/ Tiêng câm <pizzicato) : 

Pizz được dùng nhiều trong nhạc cô điển và Plamenco với 
làn da bàn tay mặt áp trên dây đàn đế đánh các nốt {có âm sắc 
gần dàn nguyệt), còn nhạc hiện đại thì có bài dùng một miếng 
vải luồn ớ dưới sáu dây đê đánh tiếng Pizz. : việc này đánh được 
nhiều nốt hay họp âm mà tiếng Pizz. thường không làm được 
(thậm chí nhiều câu ám nhạc...) 

- Pizz + Arm : tức tiếng câm áp dụng cho tiếng bồi thanh 
3/ Phần dây nơi cổ dàn : 

Bẩn nhạc mới đùng ngón tay phải móc các sợi dây ổ' cổ đàn 
(tức chỗ trục đàn) hoặc khẩy theo lôi Rasg. 

4/ Tiếng dày đập : 

Ta cầm một sợi dây buông bất kỳ (hay nốt bấm) và kéo nó 
lên khỏi mạt phẳng phím đàn, rồi sau đó buông nó xuống... hoặc 
cầm hai đây. 

Ký âm trong “Planh” tMaurice Ohana) ; 



Ký âm của L. Brouwer : 




5/ Riêng vuốt dây dàn : 

Ta cầm một trong ba dáy trầm bàng ngón cái và trỏ (chỉ ở 
phân móng) rồi sau đó vuốt thật manh về phía đầu đàn (như vậy 
có thẽm tiêng dây đập) : 

Kỷ ám của L. Brouwer trong La spiral Eterna hay Parqbole : • 



Ký ảm cũa J. Hinqịosa trong Te lucis ante terminum : 





6/ Nốt dẩy (note poussóe; : 

Nhạc Jazz rất thưòng áp dụng và âm thanh tựa như tiếng 
ngao. Sau khi đánh nỏt thì ngón trái đấy nốt đó lên và xuống 
theo chiều thảng dưỡng như sau : 

t dảv đản 

Đ/v nhạc cô điên thì nốt đẩy hiêm thấy sử dụng, hoặc đánh 
“nhân-rung . Nó là một AT mđi đ/v nhạc cố điển. 

7' Am thanh đục : í ondulation sonore) 

- Cho 6 dây : tựa hêt lòng bàn tay trái lên 6 dầy và đánh 
thường hay khảy rasg. 

* Cho hai dây mí và si : Ta chạm nhẹ ngón cái và ngón út 
trên dây mí và si với cách đánh di chuyền về lỗ tròn thùng dàn 
cho 4 ngón (p,a,m,i)- bài Vòng xoắn ốc vô tận - Brouwer 
Ký âm : 


Sun. 
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8ỉ Những nốt nhạc tự do : 

Vời đan piano thi ngưừi đánh dùng 10 ngón tay để rơi tự do 
tròn phin) đàn cho ra môi đoạn nhạc bát kỳ của nhạc hiện đại, 
thì dãn guitar cũng làm được việc trén với cách rơi giống hệt 
nhưng '*õ irẻn dây đàn" thài La spiral eternai với đôi tay. Cách 
diẻn này tựa như nhạc Klamenco ap dụng cho ngón tay trái đập 
vào nốt nhạc viết. 

Ký âm: 



à ĩ. 


9/ Am dộng vũ trụ : 

Ta lây một cái ly không và áp nó vào 6 dây rồi móc khảy 
tùy ý. Cùng lúc đó ta di chuyển cái lỵ lên hay xuống thì âm 
thanh phát ra rất hay-lạ tựa như tiếng động vũ trự hay tiếng 
nhạc điện tứ : 



10ỉ Ảm thanh do móng tay : 

Ta lật ngược bàn tay mặt lại và để móng trên các nấc đàn 
ở ô 19 (xen kẽ giữa các dây đàn), rồi vuốt về đầu cần đàn mà 
phát ra như tiếng gõ trống. 

11ỉ Ảm tỉ tanh mai từ chiếc đũa : 

Ta dung một chiếc đùa hay cây bút chì, và luồn nó vào dây 
đàn như dây rê hay si... Sau đó dùng ngón tay đẩy vào đầu chiếc 
đũa thì do bị áp lực tuần hoàn mà nó chạm qua lại các dây đàn 
để phát ra âm thanh mới. Tiếng kêu này củng rất hay và thay 
dối tùy theo cách luồn dây nào, và nhà sáng tác có áp dụng nó 
trên nhạc hiện đại gưitar (trong Si le jour paraĩt - Ohana) 

12/ Ảm thanh dạn sóng : 

Sau khi khảy một lượt 6 dây buông (tức hợp âm Em) thì tức 
khắc ta cầm fl6'ng cây guitar lên và lắc cuốn tròn qua lại để âm 
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thanh iửc phát ra binh thường hến ÒỊ chân động theo tựa như 
nhừng đơt .song biến. Tiếng kêu này hay lạ và mới. 

13/ Àm thanh loăng : 

Thay vi bâm ở giữa ô đàn thì ta bấm nốt nhạc ở trên nấc 
đàn và AT sẽ bị loảng đi hoặc táng lên xuống 1/4 âm... 

14/ Tiêng vioỉon trên guitar : 

Ta mượn cây cung kéo đàn violon và áp dụng theo lối cầm 
đàn trung vì cầm đế kéo hai phần dây trầm và cao cứa guitar, 
bấm nót cao được trên cần đàn.(Bán Memorias del Cimarron của 
H.w. Henzpj. Bản dũng cả tiếng nấc của lưỡi hòa với nhạc. 

15/ Ảm thanh nhỏ hơn nửa âm trên guitar : 

Như ta biết là đàn guitar lõm V.N rất dễ dàng tạo ra AT 
nhỏ hơn 1/2 âm; nhưng đàn guitar cổ điển cũng tạo được vơí kỹ 
thuật khác và khó hơn. Nhà soạn nhạc Ohana là người đầu tiên 
đá dùng nó trong các tác phâm hiện đại guitar. 

Để có âm nhỏ như 1/4, 1/3, hay 2/3 âm thì ta kéo sợi dây 
đàn chì xuống (nông hoặc sâu). Một kỷ thuật khác là ta có thể 
ấn ngón tay ngay trên nấc đànvà cho nó qua lại. 

Ký âm : bài “Aube”flanh” hay “Tiento” (Ohana) 



16/ Ảm thanh tự động tăng giảm : 

Ta đàn dây Mì hơi mạnh rồi liền sau đó ta giảm độ căng 
sợi dây bàng cách quay ngay trục đàn xuông nôt Rề. Tiếp tục sau 
đó là quay lại cho âm lên cao như cù. Tóm lại là dây đàn từ bình 
thường sè tự động lên xuống về độ cao, và dó là một AT mới 
trong bản ‘‘Momentos” của Marlos Nobre. Ký âm : 



- Với cách này ta có thể áp dụng cho tiêng bồi thanh Arm.đế 
có được âm thanh mới 
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17/ 


Trài ping-pong trên phím đàn : 

Vơi dan piano ta thứ lấy trái banh ping-pong và để nó lên 
mặt phăng dây đàn, và sau đó đánh theo VI tri di chuyển của nó 
thì ÀT ph.u ra cùng rất hay. Còn đán guitar thì phái đê nằm 
trẽn đùi vã bán tay trái thì chận banh cho khôi rớt với cãch 
đánh giông piano... nhưng AT kem hơn. 

18/ Tờ giày ỉ à dẩy du tỉ và một sò khác...: 

- Ta lây một tờ gi áy móng và để luồn no vào dây đàn và có 
í.hem được AT mơi. 


- Ta lây chiếc đùa va băt chước kiểu đánh đàn cithare hoặc 
miẽng cha như guitar Havvaì. 


- AT tàng thêm độ mạnh cứng bằng cách bấm thêm ngón phụ 
ở dưới nốt chính trên cùng một dây đàn. 


^ ị 

nâe đàn ngón phụ 


-e- 

ị 


dây đàn 


nốt chánh 


- Tiếng tìũlpe mới có thế đánh bàng gót chán thay vì ở thùng 
đàn (như áp dụng cho bài Eloge de la danse của L. Brouwer) 
v.v... 


PMẩT 'HỌA HÌNH DẠNG CH ọ ÂM MMậ© 
ÂM mầm VÀ HIỈỔNG ÂM ể DẦN mn ầi 

Al HÌNH DẠNG CHO ẢM NHẠC : 

X) Giai diệu đơn âm (mélodie monodíque): 



2) Giai điệu với phần đệm hợp âm (mélodie accompagnée 
d’ accords): 



3) Nhạc da-giai-diệư ípolyphome): 



5ỉ Nhac vỏ thẻ tinh \atonak*) : 

Het con hĩnh dạng đặc biệt 
Gì Hĩnh dạng tác phẩm nhạc J.s. Bach : 
theo Guy Maneveck(Musique et Educationi 



Sáng tác của Bach rất giống như hai người đang trò chưyện 
cùng nhau là : Người thứ nhất (nghe-nói-nghe-nói-nghe....) và 
người thứ hai (nói-nghe-nói-nghe-nói....) 

7) Kết cấu của ca khúc : Công việc hoàn thành các ca khúc 
cùng tương tự như các bài vàn với các dấu phết hay chấm ... như 
sau : 

Tính cách 



Bài nhạc 

Bỉ Sự TRƯYỀN ẢM Ở MẶT PHANG : 

ơ mặt phắng như mặt phắng đàn guitar cho thấiị có hai 
loại sóng quan trọng : sóng đến và sóng khúc xạ. SĐ sẽ có sóng 

phản xạ (SPX) với góc i = i', và các SKX truyền đi tứ hướng rồi 
truyền th&ng góc ra ngoài. Cùng vđi loại SÍQÍ còn có sóng trực 
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tiếp truyến qua cái chỏng (chevalet) nơi luồng các dảy đàn. Am 
thanh cộng hướng với thùng đàn rồi thoát ra lỗ phóng thanh. 



C) HÌNH DẠNG CỦA ẢM THANH 

1) Âm bổng : Âm càng cao thì độ dài sóng Â. càng bé 

2) Âm trầm : Âm trầm có tần số thấp và độ dài sóng lớn 
hơn âm cao 

't 

3) Am phức tạp (gồm có nhiều làn sóng, ở đây gồm 3 làn 
sóng hình sin) : 



D) HƯỚNG DI CHUYỂN CỦA ÁM THANH : 
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a) Đàn guitar cổ điến b) Đàn có hình bầu như Luth, Mandoline 

- Chiều hướng cúa âm thanh ở trong thùng đàn có khác nhau 
giứa loại đàn lưng thẳng và lưng bấu. Dây đàn rung động làm 
cho mặt đan dao đông theo cùng tẩn số phát âm, tạo nên những 
miền nén - giản ở không khi và tiếp đó cộng hướng cùng thùng 
đàn,.-, rồi ám thanh thoát ra đâ được tâng cường thêm cường độ. 



li VẤN ĐỀ BẢI TẬP VẤ TÁC PHẨM : 

Các cách thức chạy ảm giai và bài tập kèm theo có tính 
giáo dục rất cao mà từ đó người học đãn có được một căn bản 
vững chắc tiến về các mục tiêu quan trọng là trình tấu các tác 
phẩm hay... 

Khi tập xong một sô' kỹ thuật đặc biệt thì người ta thường 
cho ứng dụng ngay nhũmg bài bản và bài tập thích ứng với kỷ 
thuật đó. Việc học tập phải từ từ mà vững chăc, lên dây đàn cho 
đúng và không đốt giai đoạn nghĩa là không nên đàn bài bán 
qúa khó. Khi dợt bài bán thì phái đánh chậm rồi từ tốn theo thời 
gian mà tảng đúng hành điệu lên dể thích ứng với bản nhạc. 
Không phải đánh thật mau lẹ là hay đâu mà đánh chậm cho 
đúng nhịp còn...tốt hơn ! Để mau thuộc lòng giai điệu thì ta nên 
hát thầm - thì trong dầu nhiều lần rồi sẽ thấy hiệu qủa diễn tấu 
dễ đảng hơn nhiều. 

Các đoạn nhạc nào khó diển thi phái tìm mọi cố gắng thực 
hiện cho bàng được với quyết tâm cao. Mỗi bản nhạc đều có sắc 
thái riêng biệt của nó nên ta phải nắm vững kỹ thuật diễn tả sao 
cho phù hợp nhất với nó như nhạc của dân tộc nào, ở thời đại 
nào, điệu nhạc gì, âm thể ra sao, hành điệu mau-chậm, cách phối 
âm vv... 

Có được căn bản vững ở lý thuyết và thực hành thì sự diễn 
tâu dễ thành công và thuộc bài cùng rất mau. Phải học tận đầy 
đủ từ nhạc cổ xưa, âm nhạc cổ điển, đến nhạc cải cách và sang 
nhạc hiện đại... cùng với tác phẩm dân tộc VN rất phong phú. 
Cách thức học tập rât quan trong vì nó tạo nên kỹ thuật vững 
chắc sau nãy. 
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II/ TÁC PHẨM PHIÊN DỊCH CHO GƯITAR': 

Các tác phẩm phiên dich cho guitar là sự biên soạn lại từ 
các tác phám của nhac cụ khác như đàn Luth. Vihuela, violon, 
ciavecìn, piano vv... 

Đàm phím clavecin rất thích hợp cho sự phiên dịch sang 
guitar vì nó có âm sắc gần giông đàn guitar như các bản cuá D. 
Scarlatti.... 

Đ/v nhạc cụ như vỹ cầm, trung vĩ cầm thì ta có được nhiều 
tác phẩm giá trị của Bach. Paganini... So VỚI hai đàn này thì 
guitar nổi bật lênvì sự phiên dich mang tính hòa âm của guitar. 

Đàn piano cùng hiệu quả đặc biệt VỚI guitar như của 
Albèniz, Granados, M.de Falla, Mozart.... Nhưng ta phải thật 
thận trọng với nhạc cua Chopin vi tác phẩm của ông liên hệ thật 
chặt với dương cầm. Việc “hệ thống hóa guitar” vởi các tác phẩm 
như Asturias, Sévilla.... (Albéniz), hay Danza Espagnõla 
(Granados)... là những thí dụ tuyệt diệu chứng tổ hiệu quả cao từ 
dương cầm sang. 

Đ/v pìano thì vấn đề phiên dịch đòi hỏi giữ lại hòa âm đầy 
đủ, đúng vị thế và đúng luật đế không giảm giá trị chính bản (vì 
đàn guitar chỉ có 6 dây với 4 ngón bấm trong khi piano có đến 
10 ngón..Jtrừ lúc phải bỏ bớt nốt, giữ bè trầm nếu phải thay đoi 
thế đứng hợp âm. 

Nhạc s! tiên phong về phiên dịch cho guitar là F. Tarrega 
và sau đó là Llobet,Pujol... và nhất là vai trò nổi bật của Ségovia 
với sự phiên dịch hoàn hảo nhất. 

IIIỈ QUẢ TRÌNH TẬP LUYỆN : 

Đạt được hiệu quá tốt trong tập luyện là phải có phương 
pháp học tập tối ưu và đúng giờ giấc. Ta học từng vấn đề một 
cho thuộc lòng rồi mới sang phần khác hay phối hợp để lấy kết 
quả. 

Học các bản dể" chơi trước, qua vừa rồi mới đến khó chớ 
không được đốt giai doạn một khi kỳ thuật chưa hoàn chỉnh. Khi 
đạt được kỷ thuật cao rồi thì việc đàn các bản nhạc khó không 
mất nhiều thời gian mà hiệu quả thì tối Ưu. 
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Nên thuộc lòng các bán nhạc nào mà ta thích (không nứa 
chưng ị vi như vậy khi trình điền mới đạt được kết quả, mới bộc 
lộ đươc toàn diện tình cám và suy tư cúa minh trong âm nhạc. 
Trước khi trình diền hay lúc dang trình diẻn thì phái tránh các 
hành động thừa ciia tri óc hoặc chân tay do bị chi phối bởi ngoại 
cảnh, thiếu kỳ thuật, mất bình tĩnh... Ta cần sự tập trung cao, 
và nếu mồỉ khi cảm thấy sè hị trờ ngại ở đoan nào thì ta có thề' 
đánh hơi chậm lại chút it (nhưng không làm mât hành điệu 
chinh> đế cho rỏ ràng.... rồi sau đó tiếp tục hình thường. 

Khòng thề khóa lỗ tai lại. nhăm mắt đánh bừa và lơ đễnh 
ở nhừng đoạn nhạc khó má phải kiem soát từng giây trong diễn 
tâu. Đánh dán là mọt sự phối hợp nhịp nhàng giữa đôi tay lính 
động, một thính giác tinh tế, một trí tuệ sáng suốt, một sự tập 
trung lớn có cảnh giác và một sức khỏe dẻo dai... 

Một nhạc thủ giỏi chỉ cần dàn một bài nhạc hay thậm chí 
vài đoạn nhạc là biêt ngay kỷ thuật điêu luyện hay không nếu 
người nghe có trình độ. Để phá vờ “tính cá nhân” mà nhạc thủ 
guitar thường mắc phải bởi tính chất hòa âm của đàn guitar thì 
thỉnh thoảng nên hòa nhạc với các nhạc cụ khác, đệm đản cho 
giọng hát, đàn các bản nhạc dân gian các nước hay đàn nhạc 
thời trang vv... Đấy cũng là phần bổ túc rất ích lợi trong âm 
nhạc bao la... Tóm lại trong diễn tấu thì luôn luôn có nhiều v/đ 
được đặt ra như : sự chính xác về nhịp, âm thanh rò nét, cường 
độ thích hợp, đôi tay linh động, kiểm soát diễn tấu bằng thính 
giác, cách xứ lý bài bán vv... Nhạc cổ điên không lời thường là 
kỹ thuật dánh cho tuyệt diệu, còn nêu là ca khúc soạn lại thì sự 
diễn đã có phần dễ dàng hơn. 
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km mắềm mến xtyẤT TRÊN ©iiTấi 

A/ NHỊP ĐIỆU VÀ LÀN ĐIỆU 
1/ Nhịp điệu 

Nhịp điệu (rythme) đà hiện diện sẩn từ các sự việc bình 
thường của tạo hóa, và là dấu hiệu đầu tiên mà người nguyên 
thủy khám phá ra. Nó là nền táng cho âm nhạc sau dó và nhịp 
diệu dược định nghía là “một chu kỳ tuần hoàn tổng hợp giữa 
phách và don vị thời gian ở trường canh”. 

Các biểu hiện dễ thấy nhất và cồ xưa về nhịp điệu ỏ' các 
dàn tộc như là nhạc gỏ hay trống cúa dân* tộc Châu Phi hay 
Châu Á. Nêu không cần nhạc cụ thì là những cái vỗ tay, cái nện 
chân, cái lắc lư thân hình, nhừng tiếng hò nhịp.... 

Sau này các nhạc gõ và trông được đem vào dàn nhạc giao 
hương hoặc nhạc trẻ đề giữ nhịp hay đánh nhịp điệu cho âm 
nhạc. Nhiều trường hợp người ta đơn thuần chỉ cần sử dựng 
chuyên về bộ gò không mà vẫn thỏa màn thính giác. 

Nhừng loại nhạc nghiêng nhiều về phần nhịp điệu thường 
là nhạc gò các bộ lạc như Phi Châu, các loạj nhạc dân gian, nhạc 
Elamenco, nhạc Jazz, nhạc trẻ.... Còn nhạc cố điển tuy it 
nghiêng mạnh về phần nhịp điệu, nhưng nó vẫn tìm tàng ỏ 
trong đó. Các nhạc thú không đạt được cái “tính nhịp” trong đó 
sẽ gặp phái thất bại dẳu có trình độ cao về nhạc học. Chính cái 
“tính nhịp” chính xác và rõ nét, ăn khớp cho làn điệu mới là ván 
đề quan trọng bực nhất trong diễn tấu và nó cuốn hút người 
nghe hơn mọi vấn đề khác của âm nhạc. Nhạc cổ diên có 
Beethoven mang tính nhịp mạnh (như bài giao hưởng số 5)... 

Tất ca các bản nhạc dù có viết theo hình thức hay thể loại 
nào cùng dều chứa nhịp diệu vì nó là mạch máu luân chuyển sự 
sống cho giai điệu, và có giai diệu tức có sự hiện diện cua nhịp 
điệu... Nhíp điệu và giai điệu thì vô hạn nhưng nhịp điệu có vé ít 
hơn so vói giai điệu. Thiêu váng nhịp điệu trong ?m nhạc thì dó 
ià cái vô nghía hay cái chết cua giai điệu, mà các người chơi đàn 
thường biết đến. 

Trong bài nhạc viết người ta thường đặt nhịp điệu ở đầu 
hãn nhạc và bằng cách chia nó ỏ trong trường canh với phách 
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mạnh-vừa-yếu Một số tác phẩm của nhạc hiện đại không chia 
nhíp theo trường canh thì người đánh được tự do biểu diễn 
hoảc viết ve đa-nhip-điệu mà v/ri nhịp điệu dược di chuyển song 
hành khác nhau (Sacré du Printemps - Strawmskv-hay một số 
tác phẩm guitar cua Brouwer..J 

2Ị Làn điệu (mélodie) 

Làn điệu là một chuỗi âm thanh liên hê có cao độ và thời 
gian thay đối, nó được tạo ra từ giọng hát, nhạc cụ hay của thiên 
nhiên và muòn thú. 

Làn diệu cùng với nhịp điệu kết hợp nhau chặt chè. Nếu 
không có nhịp điệu phối hợp thì làn điệu không thể hiện được. 
Trái lại không cần làn điệu thì nhịp điệu cùng thỏa mãn thính 
giác như các bộ trống hay gõ. 

Một làn điệu gồm nhiều thành phần : 

a) Nhịp và cường độ mạnh- nhẹ cua làn điệu 

b) Thời gian dài-ngắn của âm thanh và cá dấu lặng 

c) Độ cao-thấp của âm-thanh tức tần số 

d) Âm sắc của nhạc cụ vồ kết hợp giao hưởng 

Phần (a) coi như biểu hiện cho đương-tính, và phần (b) là 
âm-tính đế kết hợp với nó. Còn lại hai phần (c) và (d) chỉ để bổ 
túc cho hai phần trên... đế trớ thành làn điệu đủng nghía. Riêng 
phần hòa thanh và hòa âm thuộc về lãnh vực khác : lảnh vực 
cộng hưởng. 

Nền âm nhạc đạt được sự tiến triển không ngừng là nhờ 
vào sự uyển chuyến của làn điệu, sự đa dạng về nhịp điệu và điệu 
thức... Theo Rameau thì làn điệu có được là nhờ vào phần trầm 
tạo nên {luật âm hướng), còn quan niệm khác cho rằng tự chính 
làn diệu đá hiện diện và nó có phần che khuất hết các phần 
trầm... Hai quan niệm trái nhau trên đây có lè đều đúng hết... 

Các làn diệu dản ca thường là tồn tại mâi mái theo thời 
gian dầu ta có phải thay đổi môi trường sống vì chúng rất hay- 
đẹp và in sâu vào tiềm thức... Làn điệu rất đa dạng do mỗi dân 
tộc có nền vãn hóa nghệ thuật khác nhau trong ca khúc hoặc 
nhạc cổ điển. Trong ca khúc thi lời ca diễn tá mọi tình tiết, còn 
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VỚI nhạc cò điền khòng lời thì mơ hồ cho nẻn cái hay ồ đây là 
diên ta đươc cái khuât bóng. 

Khi độc tấu nhạc cổ điển hay đệm nhạc thì làn điệu phái 
luôn được tòn trọng ro nét nhất dầu nằm ở bất cứ bè nào. Phần 
đệm nhạc hay hòa âm hơi nhỏ hơn hay bằng với làn điệu và 
phải tránh sự lấn át làn điệu, còn bè trầm phái như có giai điệu. 
Phần đệm hay hòa âm là phần phụ nhưng làm đẹp và thêm 
phong phú cho làn điệu, nó cùng là phần phức tạp. 

Tất cá mọi câu nhạc đều có nhiều phần góp lại như sau 
(chưa nói ve lình vực khác và phẩn hòa âm...) đế sự diễn đạt 
được chinh xác : 

TD : Am sắc : đàn guĩtar 


h ành điệu 

nhịp điệu 
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(đáu nhíu) 


B) ẲNH HƯỞNG DIỄN XUẤT TRÊN GUITAR 

Khi trình diễn trước khán gỉa thì nhạc thủ thường bị chi 
phối bdi hai ảnh hương quan trọng : ảnh hưởng vật lý tính và 
tâm lý tính. 

Ii ÀNH HƯỚNG VẬT LÝ TÍNH 

AHVLT thuộc về các biểu hiện cụ .thê như kỹ thuật đôi tay, 
tính chất vật lý của đàn, thính giác tinh tế, sự điều hòa hô hấp, 
sức khỏe bền dẻo... 


Đạt dược kỳ thuật vừng vảng là phương tiện tốt nhất đế 
cho kết quả bài nhạc, nhưng còn cần thêm một chìa khóa thứ hai 
nữa để bản nhạc cho ra hồn : đó là phần tâm lý tính sẽ nói ở 
phần sau. Như vậy kỹ thuật không phải là điểm cuối cùng cua 
diễn tấu âm nhạc. 
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Am thanh phát ra tốt là còng việc của đôi tay và có thính 
giác nữa. Bàn tay mặt của guitar là để tạo nén cường độ (mạnh- 
trung-nhẹ). ảm sắc (hay hoặc không hay}, thời gian (sự phân 
chia nốt nhac>... còn bàn tay trái thì ấn định tần số (nốt cao- 
trung-tháp), nuôi dưỡng ảm thanh tạo nên iàn điệu và làm đẹp 
thẻm nó một khi bàn tay mặt đă móc dây đàn... 

Khi ta đàn không cho dây buông thì ta nhận nghe là âm 
thaph phát ra rất tốt nên vi thê mà ta phái tìm cách ấn tay trái 
sao cho âm thanh được tốt tương đương hay hơn nừa : rõ, vang, 
có thể tích, có âm sắc, có thời gian chính xác. Khi đánh nhạc 
phải còn có kỹ thuật điều khiển hơi thở cho thành tự động hóa, 
luỏn cảnh tinh việc nghe, áp dụng hoàn chỉnh công việc “hoạt 
động và nghi ngơi”... Âm thanh khi phát phái vừa có chất lượng, 
vừa có độ vang hoàn hảo. 

Phần VLT giông như là cái nền móng của cần nhà đề nó 
không sụp đổ trưđc khi hoàn thành các công việc khác. Trong 6 
dây đàn guitar thì dây Sol-Si cho ta loại AT mềm dẻo, dây mí 
cao là dây có cường lực yếu nhất trong 6 dây nhưng là dây cho 
AT cao nhất thường dành cho các giai điệu, dây Rề-Là là hai dây 
vang dội nhất, còn dây Mì trầm có tính nặng nề, chậm chạp 
nhưng có thanh áp mạnh nhất... (cấc dây còn mang âm sắc khác 
nhau tùy nơi sản xuất). Tần số trầm phải ấm và rò, cồn tần số 
cao phẩi trong và mạnh mẽ. Các nhà đóng đàn và nhà âm- 
thanh-học vần tìm tòi ráo riết việc nâng cao tần sô" cao cho nhạc 
cụ guitar và dây đàn. Hiểu rõ được tính chất vật lý của cây đàn, 
dây đàn và môi trường hiệu ứng của AT là một kinh nghiệm để 
tạo được ti ống đàn tô't cho diễn tấu. 

Cây đàn thích hợp ở môi trường nào khi phát thanh ? ở 
nhiệt độ vừa-nóng-lạnh ? Ớ phòng nhỏ-vừa-lớn ? Nó có giữ được 
tiêng vang hay cái hùng mạnh, lấn át ơ nhừng nơi ồn ào chàng ? 
Thường thi đàn guitar thích hợp VỚI phòng vừa phải, trần hơi 
cao, phòng hình chữ nhật hay bán cầu... Thậm chí cây đàn thích 
hợp (nhạc cổ điến, nhạc Flamenco..J với kiểu cách kỹ thuật và 
loại âm nhạc nào ? Phần lớn các nhạc cụ làm bằng gỗ chỉ thích 
hợp ỏ* môi trường thiên nhiên yên tình hơn là ở nơi ồn ào đô thị 
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VOI đủ mọi áp iực âm thanh quấy rối. Từng nôt nhạc đơn âm hay 
hòa thanh tiều có hièu quá riêng biệt của nó. Việc đánh tách ra 
rồ ràng từng chi tiết hay đống thời là điều vô cùng quan trọng 
trong diễn tấu... Kỳ thuật tính cho ra hai đặc điểm : một cho 
thấy một kỹ thuật thuộc “bề ngoài”, và một kỹ thuật có “chiều 
sâu” vững chài. Kỹ thuật hoàn hảo là điệu kiện ưu tiẽn số một đế 
có sự diễn đạt hoàn hảo mà ta sẽ nói sau đáy... 

/// ẢNH HƯỞNG TÁM LÝ TÍNH : 

v/đ TLT thuộc vẻ hành trang lý thuyết, sự hiểu biết nông- 
sâu của trí tuệ về ám nhạc, cá tính của người diễn, cái thần hay 
cái hồn mà ta truyền đạt được ra sao ở bản nhạc..Các phần này 
thuộc vào phần quan trọng nhất khi mà lắm người có cùng một 
kỹ thuật ngang nhau. Người này hơn kém người kia tùy vào cách 
xử lý tinh tế bán nhạc tức sự dễ dàng về tâm lý. 

Âm nhạc luôn có nhừng thay dổi từ biểu hiện rõ ràng đến 
biểu hiện ngầm, các nốt nhạc nằm theo chiều ngang hay dọc có 
sự liên hệ mật thiết với nhau nhất là trong nhạc thể tính. Có lúc 
liên hệ thật chặt chẽ, lưng chừng hay không liên hệ, có nốt cần 
tránh xa nhau vv.... Cho nên người nhạc thủ còn phải học thêm 
luật hòa âm hay các v/đ khác như sáng tác, chỉ huy, đệm nhạc, 
nhạc dân tộc, âm thanh học... rồi lúc đó trình tấu mđi thấy hoàn 
chỉnh lên nhiều. Như vậy việc học đàn là cả một thời gian cố 
gáng rất dài và đều đặn. Am nhạc là một biển cả sâu rộng mênh 
mồng... mà không dơn thuần là những nốt nhạc vô hồn. Làn điệu 
có lức rất khẽ, nhẹ nhàng...hay mạnh dạng, hùng dũng... có lúc 
ngừng nghi.... Dấu lặng đòi khi cũng là những nốt nhạc không 
tiếng và khỏng có gì bấp bênh, vô điều kièn trong diễn tấu ớ cả 
những đoạn nhạc mà người ta ghi chú là “tự do” (ad. libitum). 
Người diền phải hiếu được ịm thanh, âm nhạc dầu không có lời 
nhạc. Hợp âm chánh luôn được coi trọng và nó đóng một vai trò 
chủ đạo cho bần nhạc. Khi nhạc thủ còn bị chi phối bởi một 
trong hai v/đ AHVLT hay AHTLT thì sự thành công trưđc thính 
giả chỉ là “tương đối”. VLT và TLT lại ít khi nào đi đôi cùng 
nhau, còn nếu chúng đi đôi thì ta sẽ thành một Ségovia, một 
Paganini hay một Mozart ! Nếu ta muốn áp đặt một ý chí trong 
diễn tấu hay không áp đặt thì cũng không thay đổi gi thành qủa 
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đicn xuất một khi ta chưa đat đỉnh cao nghệ thuật. Người nhac 
thu tựa nhơ một nha kiên trúc sư... nhưng ợ đày họ là nhà kiến 
thiêt ảm thanh, vì luc diẻn tâu thi phai biết là đang diễn tả cái 
hiện tại, đang hương đèn cái tương lai và cũng không thể qu ẻn 
được cấi diễn qúa khứ... Không những vậy mà năng lượng thoát 
đi sau một buổi trình diễn cho thây gần tương đương với một 
môn chơi thế thao vì cùng đổ mồ hôi nhiều vậy. 

Nói tom lại thì ảm nhạc luôn là điều bí ẩn dẫu ràng ta có 
cho mỉnh là đà hiếu hết được âm nhạc vì bẩn thân âm nhạc 
không nàm ỏ' chiều ngang, chiều dọc, ở vật lý âm thanh hay ở 
hình thức triết lý nào... 
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CHƯƠNG 5 . 


LỊCH sử VÀ CÁC NHẠC sĩ GỈ1IT0R 

X) Lịch sử đàn guitar cổ điển 

2) Sự hưng thịnh của các nhạc cụ mang dây 

3) Bán thành hình của đàn guitar 

4) Tóm tắt lịch sử phát triển của guitar 

5) Ký âm xưa của đàn guitar 

6) Hòa âm dây đàn qua các thế kỷ 

7) Thay đỏi hòa âm dây đàn 

8) Nhà đóng dàn guitar A.Torres 

9) Trường phái guitar tại Y :Carulh, Carcassi, Pagannim, 
Guillianni 

10) Trường phái Tây ban nha : Sor và Aguado 

11) F. Tarrega 

12) A. Ségovia 

13) phụ lục :Nhớ lại một buổi đàn của Ségovia. 

Một sô hình ánh về đàn guìtar. 
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MCH tì Bầm «WTA* 


Cái’ nhà kháo lổ và nhạc học không thế xác đinh được một 
cach chính xac vẽ thơi gian và nguồn gốc thật sự của đàn guitar 
cô điến. Nhưng (lựa vào các di chí hay tài hệu cổ tìm được thì các 
nhà nghiên cứu cung đưa ra đươc các giả thuyết và chứng minh 
xuất xứ của đàn guitar hiện đại. 

Theo nhà nhạc học thì đàn guitar dựa trên hai loai nhạc cụ 
chính mang dày có liên hệ đến nó như sau: 

- Nhạc cụ mang dây được rung động trên “hết chiều dài” và 
phat ra một ãm thanh duy nhất như đàn hạc cầm, đàn phím... 

- Nhạc cụ có cần đàn mà các dây được “ngắn lại” bởi các ngón 
tay trên phím đàn và phát ra nhiều âm khác nhau như guitar, 
violon..., Đàn đọc huyền cũng thuộc họ hàng này... 

I/ GIẢ THUYẾT MỘT : 

Cac nhà nghiên cứu đều phần lớn đồng ý với giả thuyết cho 
răng tô tiên của tất cá các nhạc cụ có dây ngày nay đều là từ 
“cây cung sàn bắn”! Giả thuyêt xem ngộ nghĩnh nhưng có 
vẻ...vứng chác, và đàn guitar cùng từ đấy mà hình thành. Ta biết 
là SỢI dây cung săn bắn của người sơ khai khi được bung ra thì 
phát âm thanh : người ta gọi đây lồ “cây cung nhạc”. Sự phát 
hiện âm thanh tình cờ này ]àm người tiền sử với một ít tò mò, 
thính giác và tìm tòi nào đò đà rãt đỗi lạ lùng hoặc vui mừng... 
rồi theo thời gian đà gắn thêm vào một hai đoạn dây khác. Như 
vậy là họ dà thành công tạo nên cây đàn cố đầu tiên có hơn một 
dây của nhân loại. Đây là nhừng đàn hạc cầm hay loại đàn lia 
(lyre) tôi co có từ một rồi từ từ có đên mười mấy dây... Ngành 
kháo cổ tháp tìm dược ở hang động Lascaux cua người tiền sử 
Cro-Magnon một hình vè ngưòi cầm “cây cung nhạc” (....) cách 
dây - 40.000 nàm, và chắc sự việc có le láu hơn nữa d nơi khác 
tren thê giới. Đây như là nhánh không có cần đàn mà sau này 
hâu duệ nó là loại đàn như Epinette, Cymbahim, spina... rồi mới 
đên Clavecin, Piano-forte... 
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IIỈ GIÀ THUYẾT HAI: 

Gia thuyết hai cho rằng đan guitar co tò tiên chính xác của 
nó- Đó là một bức tượng khẩc đa cua người Hittite Huyuk thuộc 
Ai-Cập cổ cách đây - 4.000 (trước CNl nãm cho thấy một người 
nhạc còng đang đứng đánh đàn “Kithara cổ” (có cần đàn và ô 
đàn). Như vậy đàn guitar từ nhánh này mà thành hình : đây 
thuộc về nhánh có cần đàn. Rồi từ từ mới có đàn Luth, đàn 
Vihueia. đan guitar.... Còn đàn có cung kéo như viola... và nhất 
là violon mang hình dạng gọn nhẹ vĩnh viễn vào thê ky XVI bởi 
Amati, Guarneri và nhất là Stradivari (1698-1737). Ồng s. có 
làm hai cáy đàn guitar. 

Tóm lại giá thuyẽt này cho thấy guitar cỏ tổ tiên c ính xác 
từ thời cổ đại xa xưa của nó và phải trải qua thật nhiều cải tiến 
mó '1 được hình dạng số 8 hoàn mỹ như hiện nay. 

IIỈỈ GIĂ THUYẾT BA : 

Giả thuyết cho rằng đà.'guitar được chế tạo hoàn toàn riêng 
biệt mà không phải trải qua nhiều biến đổi như giả thuyết hai. 
Để củng cố cho giả thuyết ba bởi vì hầu hết những nhà làm dàn 
đều luôn muốn gĩư nguyên hình dáng tố tiên của các nhạc cụ dầu 
có trải qua nhiều biến đổi lịch sử thăng trầm. 

Vào thế kỷ 13 đã xuất hiện nhiều tại Tây ban nha hai loại 
đàn có hình dạng hơi giống đàn guitar lúc này dưới sự cai qủan 
của người Maures gốc Á-Rập từ Bắc Phi (711 đến 1469).Xưa kia 
người Persan, người Ả-Rập và người Maures dùng guitar để hòa 
cho giọng hát hay ngâm thử của họ. 

- Guitarra Morisca : là loại đàn cũng tựa guitar nhưng có 
lưng hình bầu có nguồn gốc là đàn Á-Rập giống như đàn Luth, 
mãng đô. Đàn guitarra Morisca mang ba hàng dây đôi và bát 
đầu có ở Tây ban nha từ thê kỷ thứ VIII. Vào thế kỷ 15 thì Guit. 
Mor. chuyển dạng tựa dàn Luth như đàn Mandora... 

- Guitarra Latina : là loại đàn có lưng thẳng thật giống đàn 
guitar hiện nay với 10 ô đàn và mang 4 hàng dây đôi (Re-sol-si- 
mí). Tài liệu cổ của Tây ban nha có nói về đàn này năm 1270 (và 
giống như đàn guitar cổ Hittite). Vào thế kỷ XV thì Guit. Latina 
chuyên dạng đên đàn Vihuela , như vậy đàn Vihuela được xem 
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như là tô tiên gần đay nhất cua đàn guitar hiện nay. Tính năng 
đàn Vihuela được thông dụng hơn đàn Mandora và nó có được 6 
hàng dây đòi lên đồng ám và q8. 

Tóm lại là với ba giả thuyết đều cho thấy đàn guitar đều 
xuẫt hiện rất xưa chớ không phải là một nhạc cụ mới chế tạo 
gần đây. Tai viện bao tàng Athènes còn tượng điẻu khắc cố (-500 
năm trước còng nguyên) của một nhạc công nữ cầm đàn guitar 
đã lảm cho nhạc sĩ đại tài Ségovia bặc thốt lên : “Người ta có thể 
cho rằng tòi đả từ cách thức cám dàn guitar của cô này mà ra F\ 

Chừ guitar được các nước gọi như sau (xưa và nay) : 

Ketharah (người San-đê ở Babylone xưa), Kithara (Hy-Lạp, Ai- 
Cập), Kuitra hay Gitar (Á-rập), Gitaar (Hà lan), Gitara (Ba Lan), 
Kitara (Tiệp), Chitarra (Ý), Guitarr (Thụy điển), Gitarre (Đức), 
Guitarra (Tây ban nha), Guitar (Anh), Guitare (Pháp). 

Các nhà thơ Pháp như Guillaume de Machault, Eustache 
Deschamps (thê kỷ XIV) đà gọi guitar là “Guiterne” (cho đàn 
Guitarra Latina) trong thơ của mình, và chừ guitare xem như 
được hình thành như sau: 

Guinterne-Guitern e-Guistarne-Guitare. 

IV/ THẾ KỶ 16 

Đất nước Tây ban nha là nơi trưng tâm phát triển về kỹ 
thuật điền tấu và sáng tác nhạc cho guitar từ thế kỷ XVI cho 
đên giữa thẻ kỷ XX. Trong khoảng thời gian đó thì guitar củng 
được phổ biến tại nhiều nước khác như Pháp, Ý, Đức, Anh, Ao, 
Liên sô... và các nước Nam Mỹ như Mexico, Braxin, Argentin.... 
Từ giữa thê kỷ XX đến nay thì guitar đã sang châu Á, châu Phi, 
Trung Đông' vv... Đế đạt được kết qủa tốt như trên thì đàn guitar 
đà phải trái qua nhiều đoạn đường rất thăng trầm. 

Từ the ký trước 13 cho đến giừa thế kỷ 16 thì nhạc cụ 
guitar vần chưa định hình và còn rất mập mờ cho nên chưa có gi 
về lý thuyẽl lẫn thực hành. Đầu thế kỷ 16 thì đàn guitar có 4 
hàng dây (lõi, và theo Juan Bermudo thì nó được biến cải từ đàn 
Vihuela (bo bớt hai dây ơ dầu cực cao và thấp). Sau đó guitar 
mang 5 hàng dây đôi nầm 1555 (ỉà,rề,sol,si,mỉ). Còn quyển sách 
của nhạc sĩ Catalan Juan Carlos Amat năm 1586 có nói về đàn 
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guitar ỉ hang dáy đoI VÓI một đáy mi. Người ta cỏn cho là óng V. 
Ma:*tinez Kspmel ỉa ngươi đá gán thèm dây đơn mí váo đàn 
guiuiỉ co ì hang day do ạ ma ó' nhìẻu nưỡc khác đâ bắt chước, và 
đuơc gọi lá dãn Tây ban cám (guitare Espagnole). 

Thí* ky lỡ va 16 co nhiêu nhạc sĩ tiéng tàm về các loại đàn 
dây (Luth. Vihuela va guitar) xuát hiện như : John Dowland, 
Luys Milan, Euenllana, Valđerrabano, Luis Narvaez, s. de 
Murcia, Leroy... Đảy la thời kỳ hưng thịnh đẩu tiên của các loại 
đản dây trong dó có đàn guilar, mà nổi bực nhất thời kỳ nàv là 
dàn Luth Thơi kỹ hưng thinh đầu tién cứa guitar có tên là 
Guitare Renaissancr iguỉtar thời Phục hưng) và không còn mập 
mờ giưa guitar Latma hay Guitar Morisca như trước kia. Các tác 
phẩm được viết theo lối “ký âm xưa” (tablature ancienne) dùng 
các số hay mằu tự ớ khuôn khóa. 

Ví THẾ KỶ 17 : 

Sang (lầu thế kỹ thứ 17 thì hòa âm dây đa là,rè,sol,si, 
mi) đà đưựe khẳng định tuy đàn ván là 4 hàng đỏi và một đơn. 
Nhiều nhạt sì guitar giỏi đã xuất hiện như G. Sanz, Pisador, 
R.đe Visée, Kasperger, Corbetta... Thời kỳ này ở khắp nơi người 
ta đều chơi dàn guitarra Espanốla (5 hàng dây). Vào cuối thế kỷ 
các giới triều đình vua chúa tại Au Châu rất ưa chuộng đàn 
guitar {hay guitare baroque) và mơì nhiều nhạc sĩ giỏi về dạy 
đàn như Gaspar Sanz, Robert de Visée... Còn các họa sĩ đã để 
lại nhừng bức tranh đẹp về Guitar, Luth và Vihuela ở cuối 17 
sang 18. Trong suỏt 3/4 về sau của thế kỷ 17 thì hầu hết các loại 
dàn có dây bấm đều tuột dốc và mất ảnh hương trong giới âm 
nhạc chuyên môn bới sự xuất hiện hoàn chỉnh của đàn phím 
Clavcein. 

VIì THẾ KÝ 18: 

Đàn Luth cùng ỡ chung số phận tuột dốc ở toàn Châu Au 
chỉ trừ tại Đức là còn sử dụng. Rồi số phận cua nó cũng đến ở 
Đức vào khoáng đầu thố kỷ 18. 

Ký ám mới bắt dầu xuất hiện ở các tác phấm cho guitar vào 
(tầu thế ky 18 để thay thế ký âm cổ. Khi đàn Luth bắt đầu mất 
dạng thì dồng thời J.s. Bach có viết một sô' bài bản rất hay cho 
đàn này (sau này có soạn lại cho guitar).Thời kỳ huy hoàng nhất 
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cua đan Luth là ớ thế ký 16 và đầu 17. vào 18 cho clavecin và 19 
là dương cám... còn guitar trở lại khiêm tốn ơ cuối 18. 

Nàm 1719 nhạc sĩ F. Campion (1680-1740) được mỏ' lớp 
đàn guitar đầu tiên tại Académie Royale de Musique. Đến cuối 
thế ky 18 thì đàn guitar gần thành hình số tám khi bỏ các hàng 
dây đôi. Sự xuất hiện các tác phẩm thính phòng của L Boc- 
eherini chưng to thém khá năng đan guitar Nhạc sì F. Moretti 
co viết sach đâu tiên í 1799 ì ve guitar với 6 hang dây. Nhờ đơn 
gián hóa và thêm dày trám cuối cung mà đan guitar đà vượt hần 
đàn Luth trong giới àm nhạc vào đầu thế ký 19 khi các loại đàn 
dâv trô lại. 

Nhờ vào Miguel Garcia cổ vù khắp nơi cho gưitar mà nó 
trổi dậy hăng say cho nhiều nhạc sĩ để đàn guitar lên được đỉnh 
cao nhất vào thế kỷ 19. Các tác phấm cho guitar mang ký âm 
mới cùng cung cách hòa âm đâ tiên cao vào cuối thoi kỳ này. 
Hiện chưa biết nước nào có công thành hình nên đàn guitar 6 
hàng đây don (Tây ban nha, Pháp, Đức hay Ý...) mà đây đó các 
nhạc sĩ guitar đã sử dụng (Carulli, Aguađo, Sor, Paganinni...) 

VIIì THẾ KỶ 19 : 

Sự đinh hình tỉieu số 8 (đầu 19) cua guitar gần hoàn chính 
với 6 dày dơn nèn kỳ thuật sáng tác lẩn trình tấu đã vùng dặy 
mạnh mè bởi các nhạc sì thuộc trường phái Y như Guilianni, 
Carulli, Caveassi, Paganinni... Nhưng nhất van luôn là ở Tây 
ban nha VUI Aguado và nhất là Sor... (Sự phát triển của nền âm 
nhạc cô điển cho dàn dương cầm và guitar coi như đi song song 
cùng nhau). Đây là sự hưng thịnh lẳn hai cứa guitar. 

Năm 1854 là những cây guitar dầu tiên hình thành cấu 
trúc mới và kích thước coi như vĩnh viền bởi A.Torres (đến nay 
vần còn áp dụng kích thước). Paris trở nền trung tâm tụ hợp các 
nhạc sĩ guitar danh tiếng thòi đó {1/2 đầu thế kỳ 19) tuy đàn 
chưa có thùng đàn rộng và đẹp như sau đó. 

Sự huy hoàng cua guitar gần 2/3 đầu thế kỷ 19 thì bị suy 
sụp lại lằn thứ hai. Đàn hầu như bị quên lãng đi và cùng không 
còn nhà điển tấu hay sáng tác nào giõi nừa. Đàn chỉ xuất hiện 
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trong các buốỉ họp mạt vân nghè nho nhỏ. vé nguyên do thì có 
1 p do sự xuất hiện nhạc giao hương, nhạc đại kịch trường.... cuốn 
húi háu hét giới âm nhạc và cac giới khác. Lý do khác là do phát 
áin cua guitar khóng lờn bàng dương cầm... và phần giai điệu 
trong hòa tâu thi kém sức mạnh hơn violon... 

ơ trong một tình cảnh lu mờ đó cùng có xuất hiện một 
nhạc sĩ guitar tàm tiêng là N. Coste (1806-1883) nhưng hoàn 
toàn lé loi và không vươn lên nối,., Nhiều người nghĩ rằng nguy 
cơ có thê là vĩnh viền ! 

Nhưng rồi may mắn đã vớt được đản guitar ra khỏi cơn 
khung hoang và cũng chính nước Tày ban nha tiền phong trên 
lãnh vực đàn guitar vào khoang cuối thế kỷ 19 : Fancisco 
Tarrega (1852-1909). Tarega được xem là người làm nên cuộc hồi 
sinh lân thứ ba để đưa dàn guitar ra khỏi cơn bão tố và như là 
ngưoi nôi tiêp cua Sors và Aguado... khi cây đàn guitar cổ điển 
đã được hình dạng hoàn hảo, trong khi các loại đàn có dây khác 
đêu biên mãt do guitar có nhừng ưu điểm về hòa âm, về chuyển 
thế, về dôi ám vv... 

VIỈÌ! ĐÀN GƯITAR cổ ĐIỂN vào thê kỷ XXỉ 

Với Tarrega đả xuất hiện lần đầu tiên các tác phẩm 
phiên dịch (transcription) của các nhạc cụ khác soạn lại cho 
guitar rat hoàn chỉnh và phong phú. Nôi gót ông là hai truyền 
nhân giổi nhât : M.Llobet và E. Pujol. Llobet rất tiếng tăm trong 
diên xuất, còn Pujol thành công nơi nghiên cứu, lý thuyết dạy 
học. 

Nếu như Tarrega và hai đệ tử uyên thâm mở ra một chân 
trời rộng mới cho guitar thì chính thiên tài nhạc sĩ A.Ségoưỉa 
{Tay ban nha 1894-1987) làm cho dàn được lan truyền khắp thê 
giới, ánh hưởng mành liệt đên giới nhạc sĩ chuyên nghiệp, đến 
các trường Quốc Gia Âm Nhạc bắt đầu từ giừa thế kỷ XX. 

Nhờ sự có mặt cưa s.mà dan guitar được xem cùng gía tri 
như piano, violon hay trung vỳ cầm trong các cuộc độc tấu, hòa 
tâu hoặc thậm chí một số đại hòa tấu mà từ lâu các nhạc cụ trên 
hoàn toàn chiêm lình ngôi vị thống trị trong âm nhạc. 
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Nàm 1918 trơ di thi càng ngày cảng có nhiều nhà soạn 
nhạc, sang tác viết cho đàn guitar cùng nhiều nhạc sì guitar nổi 
tieng đế li ỉa học tro Segovia. . Vai trò của s. được xem như một 
Pagarum cua violon hay một Inszt cua piano... 

TỐM TẮT ỌCH tử PHẤT TRIỂN tyiTấP 


I/ THẾ KÝ 16 : 

- Bắt đầu xuất hiện các nhạc phẩm theo lối ký âm xưa của 
nhừng loại đàn có dày bấm như Vihueỉa, Luth, Guitar...Tại Tây 
ban nha đàn Vih. thay thế đàn Luth với nhiều tác phẩm năm 
1536. 

- Quyên sách đầu tiên nói về guitar (1586) 

- Nhiều nhạc sĩ đản dây như : Francisco de Milano (1497- 
1543), Luis Milan (1500-1565) L. Narvaex (1500-1555), A. 
Mudarra (1546 ?-158tì), M. Fuenllatia (?-1579), J. Dowland 
(1562-1625», D. Pisador (1552).,. 

II! THẾ KỶ 17: 

- Hưng thịnh đầu tiên của guitar tuy rất mập mờ. 

- Nhạc sĩ như : F.Corbetta (1615-1681), R.de Visée (1650- 
1725), G. Sanz (1674-1710), Kasberger, A.Cabezon, D.Pisador, 
A.Leroy... 

- Mất ảnh hướng của đàn dây bấm bắt đầu ở 1/3 của thế kỷ 17 
trong dó có guitar. 

//// THẾ KỶ 18: 

- Mât ánh hưỏng lâu dài lần thứ nhất của guitar và mất hắn 
dàn Luth tại Âu Châu trừ ở Đức 

- Vài tác phẩm cho đản Luth của J.S.Bach rất gía trị (mà 
Bach không phải là một Luthiste). 

- Sự trồi dậy lần hai cua guitar vào cuối thê kỷ 18 đang bắt 
đầu. 
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- Cat ttínu- sì Luth và guitar như : S.L. Weiss (1686-1750), 
'Ỉ.L.Kiehs 1713-17801, L.Boccheríní (1743-1805), s.de Murcia. F 
Campion... 

IVỈ THẾ KÝ 19 : 

- Đàn guitar cố điến với 6 dây đơn bổi A.Torres (1854) 

- Sự phrtt triền vượt bực vé kỷ thuật sáng tác và diền tâu 
guiiar . 

- Cnc uhỉic sĩ tiêng tảm như : Carullú Sors, Aguado, Guilianni, 
Pagumnm Carcassi. N.Coste i 1806-1883). L. Legnani (1790- 
1877). F Moli.no (1775-1847 ■. 

- Cuối thế kỷ thì guỉtar mất ẩnh hưởng lần thứ hai . 

Vỉ THẾ KỶ 20 : 

- Cuộc trỏ' lại lần thứ ba của gưitar bỏi F. Tarrega cùng hai 
truyền nhân cua ông là M.Uobet và E. Pưjol. 

- Cuộc cách mạng toàn diện cho guitar với A. Segovia. 
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sự HƯNG THỊNH CỨA NHẠC cụ MANG DÁY 






BẢ IN mầm umu ũm mm 'QUIYAR 

ĐÀN GƯITAR 
ĩ ỉ Thời thượng cố 

Ai-Cập Kithara ; 

Assyrie : Ketharah 

Á-Rập : Kuitra ; Hy- 
Lạp ; Cithara 

Rome : Cithare.... 
ỉli Thời trung cổ 

a) - Guitare Mauresque 

- Guitare Latine 

b) - Cithare 

- Psaltẻrion 

- Tympanum 

- Cỵmbalum 
//// Thê kỷ 16 

- Đàn guitar thời “phục 
IVỊ Thế kỷ 17 và 18 : 

- Guitare “baroqucT : (5 hàng dây dôi , và 5 hàng đôi -I- ldảy 
mí cao) 

V7 Thê kỷ 19 và 20 (guitare classique) 

- Đàn guitar cổ điển (6 dây dơn) 

* Hàn Luth : Đàn Luth được sử dụng mạnh Ư ÂjChâu từ cuối 
thê kỷ 15 qua 16và ở 2/3 thế kỷ 17. Đàn Luth 1 à một trong 
những nhạc cụ làm cho nền âm nhạc phương Tây được phát 
triên bởi tính hòa âm của nó. Cu 01 thế kỷ 17 và ồ thế ký 18 dàn 
Luth có thay đổi hòa âm dây đàn. Kỹ thuật đánh đàn Luth hơi 
khác guitar (vì ngón út có thể đế trên mặt phang thùng dàn) và 
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có rất nhiéư dây. Co ỈUC' mang hơn hai mươi dây nẽn các nhạc 
công thường để mất nhiéu thời gian lẻn dây đàn. 

Thậm chí một nhà lý luận âm nhạc thời đó đã phàn nàn ; 
“Tòi chí thảy họ lên dảy mà thôi, còn ít khi nào nghe họ đàn cả!” 
Nhiều nhạc sĩ danh tiếng về dàn Luth ồ Đức như S.L.Weiss, 
J.L-Kreb? í học àm nhạc với Bach), J.F.Fash (học trò Kuhnau rất 
được Bach mến chuộng)vv.. Thời hiện đại có Guitarist J.Đream 
trình diễn đàn Luth rất giỏi... Am hưdng đàn Luth yếu và nhò 
hơn đàn gmtar nhưng ỏ thế kỷ 16 thì nó là “vua” giống như ngày 
nay VỚI piano, violon và đàn guitar* 


KÝ ẦM XUÂ ŨẺầ ĐÀN mìĩầầ 


Tất cá những nhạc bản sáng tác cho dàn guitar (và đàn 
Vihuela hay Luth) bắt đầu từ thế kỷ 16 cho đến cuối thế kỷ 17 
đều là cách viết ký âm xưa (tabla ture ancienne) : cho guitar 4 
hảng dây và 5 hàng dây. 

Ký âm của Vihuela được in ra đầu tiên vào đầu thế kỷ 16 
do nhà xuất bẩn Octaviano Petrucci. 

Nếu đàn guitar mang 4 hàng dây thì khuôn nhạc sẽ có “bốn 
hàng” và nó mang tên của hòa âm guitar (tương tự với 5 hàng 
dây). Trên khuôn nhạc thì ghi thời gian tiết điệu và trên các làn 
gạch thì là mẫu tự (cho Đức, Anh, Pháp) hoặc là các số (cho Tây 
ban nha, Y ). Các mầu tư và số này chỉ định độ cao cúa âm thanh 
và bấm ở ỏ đàn sô mấy trên phím đàn guitar. 

1) Đàn gịiitar 4 hàng dây : cách đọc của Tây ban nha từ dưới 
lên trên khuôn nhạc. 

. TD của nhạc s! Miguel de Fuenllana 
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■ TD của nhạc sĩ Adrian Leroy (1551) trong bản “Branle de 
Poitou” : cách đọc của Pháp là từ trên xuông (cùng như của Anh, 
Đức) 
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p f\ p 


2) Dàìì giỉitar 5 hang dấy • 

TD 1 cua Tây han nha nhạc sĩ Gaspar Sanz (còn là nhạc sĩ 
đàn orgue \ 

♦ '§í b > 1 j h >. h L„... ! h 1 h j 


'ti Mi” 


TĐ2 :ciia Y đại lơi 


Eĩii 


TDd cùa Pháp ; nhạc sì Robert de Visée 


3) Hiện nay có người vân còn sử dụng cách ghi sô cho đàn 
guitar 6 dây (thường như nhạc Flamenco hay nhạc modern ...cho 
người nào không thích đọc nốt !): 












































a» Đanh sỏ t ừ trên xuống ịflamenoo> 
b) Banh sỏ' từ dưới len ímodern } 



HÒA Ầm ©Ất mn mầ ũầũ TMẾ Mĩ 

ĩ! HÒA ẢM DÂY ĐÀN VÀO THẾ KÝ 16 : 

1/ Hòa âm CU của guitar 4 hàng dây : Fa-do-mi-la 

2/ Một hòa âm khác : sol-đo-mi-la, và một guitar khác tên lả 
Mercưre với Do*fa-sol-do 

3/ Theu Juan Bermudo thì hòa âm thòng dụng nhất của guitar 
6‘ thẻ ký 16 là từ dàn Vihuela cái tiên được bó đi hai dây à đầu 
cực : Do-ía-ỉa-re. (Đàn được gọi là Guitarc Renaissance (guitar 
Phục hưng ỉ) 

Hòa âm của đàn Vihuela và guitar : 



í" > « 


Đàn Vihuela là loại đàn trung gian giừa Luth và guitar với 
10 ô đàn (6 hàng dây đôi).Cùng thời cũng có đànVihuela với 7 
hàng dâv thông dụng khác : Sol-doTa-la-re-sol-do. Năm 1555, 
J.Bermudo có nói thêm về guitar với 5 hàng dây đôi. Theo nhạc 
s! Catalan d.Carlos Amat nói về guỉtar 0 hàng dây {4 hàng 
dây đôi và một đơn) trong quyển sách nãm 1586 như sau : 
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/ 7 / HÒA ẤM GUỈĨARVAO THẾ KÝ 17 VẢ 18 

Thời kv này dược gọi là Guitare barơque. Cuối thế kỷ 17 và 
dấu 18 thi dàn guitar có rát nhiều hòa ám khác nhau. Cuối thế 
k.\ 18 thi nhạc sì F Morctti co nói vé đàn guitar sứ dụng nhiều 
tạj Táy ban nha la 6 hàng dáy đỏi VƠI 15 ô đàn (mi-la-re-soi-si- 
mi 'ì. 

Năm 1799 thi nhạc Sì Fernantío Ferrandière có trình bày 
tại Madrid cây đàn guitar của mình với 17 ỏ đàn và có 6 hàn 
dáy (5 dây đôi và một đơn) : 



— oo 

ơ 


Các loại đàn guỉtar khác : 

• Năm 1773 Van Heckf* t:ú đàn guitar với 12 dây gọi là 
“bissex” 

Nâm ; 7<S8 ớ l';ins co dãn guitar 7 dây của Morlane 

. Nãm 1789 co dan YỠI hai càn dàn của A. Troyes 

.Tại Vicrme có dàn guitar 8 dây, tại Liên sô có đàn guitar 10 
dây cúa Lehodtưí’ 

. Munchs và Chai rn.;er co oàn guitar “da dây” tới 20 dây ! 

ỈIĨỈ THẾ KY Ĩ9 VÀ 20 : (Guitare classique) 

- Sang dầu thó ký 19 thì những nhạc sĩ guitar nổi tiếng 
như iSor, Aguado.Carulli. Carcassi...đều sử dụng đàn guitar cổ 
điên “tí đáy đơn” ími-Ia-ro-sol-.si-mi) nhưng hình dáng đàn chưa 
đẹp và hoàn háo. Nó nhò nMn hơn dàn guitar classic của Torres 
(1854) vòn 1-1 tiến bui cua guiiar hiện nay. 

' Nhạc sỉ Pháp Napoléon Coste (giữa thế ký 19) có cây đàn 
guitar 7 dãy (Heptaeorđe) mà dây trầm nằm ở ngoài cần đàn tức 
chỉ đánh dược thêm nôt buông Rề (Với dây này có thế xuống nữa 
thành Đồ trầm), và dáy này rất hợp với các bài nhạc có âm chú 
là Rề : 
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(Sor, (xuillianni Va Lngíiam í-ìều cò đánh thứ loại đàn này.) 

- Nhuc sỉ Manịon 'Tán ban nha) có cây guitar đến 11 dây 
(dây 7 va N ơ trén phím) ; 

A <3 _ 5' '3 _ ■CH) _ 

■ệ~ :. ••• 1 —-1 =i 

I “ 'S. 1: ợ iPteỊ — íF-ã I Ã lOol — 

ĩỹ ^ o 

’ Thường thì khi tiếp tục thêm dây trầm cho đàn 6 dây là 
đê ap dụng cho cac 'bai nhac có'thế thức khó như Lab, Sib vv... : 
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- Các loại đàn guitar khác như : 

• Guillmnni có sáng chế cây guitar 5 dây cao hơn guitar cổ 
điển một q3 (còn gọi là Guitar q3) với hình dáng còn nhỏ hơn: 



o 


. Hay có loại guitar q4 cũng nhỏ mang dây : 



. ở Nga CÓ guitar với 7 dây trên phím và bằng guitar thường : 



e 


... hay guitar có thùng lớn hơn guitar thường theo q4 dưới : si, 
mi, la, re, la, si 

- Vào năm 1963 hai ông Ramirez-N. Yepes đâ hoàn thành 
đàn guitar 10 dây đơn ở trẽn phím đàn (thêm vào 4 dây trầm : 
do, sib, lab, solb) và cây thứ hai tại Barcelone bởi Ignacio Fleta, 
tuy âm vực có rộng hơn đàn guitar cổ điển nhưng đàn ít được ưa 
chuộng vì can đàn qúa to, đắt tiền, tác phấm ít, khó đánh... 
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Thực tế các loại guitar trên 6 dây đều gây khó khản cho diễn 
xưât vì sự cộng hương nhiều ờ các âm trầm sè tạo nên quãng 
nghịch nèư không đươc chận đứng kip thời bằng bàn tay mật... 
Ong N.Yepes vừa mát năm 1997 thọ 69 tuối và là người nổi 
tiêng qua bài “Jeux Interdits” (nhừng trò chơi bị cấm). 

a) Đàn guitar 5 hang dây (9 ô đàn): 



« 8*81 


b) Đàn guitar 5 hàng dây đôi của Y 
nối tiếp được đóng tháng lên mặt đàn : 


c) Đàn guitar với 6 dây đơn của Carulli (thê kỷ 19) có hòa âm 
như hiện nay : 



















ĩmĩ ©ỔI HÒA ÂAA ĐÂY ©ÂM 

Oac nhạc thu guitar thường thay đối hòa-âm dây đàn 
chinh thánh nhừng hoa- âm mới : việc nãy chửng tò đé tăng 
them nốt trầm cho dây đàn. iàm dề dàng việc diễn tấu, đế’ thích 
ứng với ám-thế cùa ban nhạc... 

Ho* ■ am chinh cua ghita (mì-là-rê-sol-si-mí) được áp dụng 
và khám phá vào đầu thê kỷ 18 tại Au-Chảu (có lẽ tại nước Tân 
ban nha) vằn ìà hòa âm chánh cố định, bất di bất dịch vì hòa-âm 
nay dựa vào khá nâng tính, tính chất dây đàn cùng hiệu qúa hựp 
nhất VỚI guitar. Nó là kết qua của công cuộc tìm tòi của nhừng 
nhạc sỉ guìtar và các nhà đóng đàn trong nhiều thế kỷ trước đó. 
Hòa âm cố định theo q4 của guitar là thật tự nhiên và tuyệt diệu 
vô cùng, không sửa đối gì nữa hết ! 

// HÒA ẢM ĐƯỢC ÁP DỤNG NHIỀU NHẤT : 

a) Thể Rê trường vờ Rê thứ {dây 6) 

Phần dông và nhiều nhất với dây trầm Mì được xuôhg một 
âm. Như thế nốt mì trở thành Rề bàng cách bấm ở ỏ 7 của dây 
mì đế lên theo đồng âm cùng dây là. 

fc)ể ý tiếp thì ta nhản thấy cách bấm của dảy mới này hoàn 
toàn giống dây 4 nhung nỏ ớ dưới dâỳ 4 một q.8 

Hòa ârr moi này lliíuli Uiig Voi những âm-thê Rê trướng và 
Rô thứ : thi dụ như bán Concerto d’ Aranjuez (J. odrigo) hay 
bản Chaconne -Dm- (J.s. Bach) 

E>= 


Dm = 

b) Thờ' Sui trưởng và So! thư : (dây 6) và (dây 6, dây 5 ) 

+) Iiòa âm trên dây cùng cho ta được một q.5 d/v chủ âm 
sol là nốt Re ; 
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+) Cung như trẻn thì ta có thể xuống dây 5 thành nốt so] 
(chú âm) . thí dụ như cách hòa âm tuyệt diệu của bản Sévilla 
(Isaac Albéníz) * soạn bới Miguel Llobet- 



“ ơ 
o 


c) Đế hoa âm được giống đàn Vihuela 1 loại đàn qui-cầm xưa 
của Tây ban nha ), thì ta xuông dây soỉ nứa- âm để thành pha 
thăng. TD như bản Fantasia cứa Alonso Mudarra (1546) 


Fa# 

íì> 5 4 ® '2 1 



— e 


lỉi NHỮNG HÒA ẢM KHÁC CỦA ĐÂY ĐÀN : 

a) Thè Fa trưởng :(dây 6) 

Đối với thế Fa trưởng thì ta có thể lên nửa âm cho dây mì như 
sau : 
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c) 77« r mi trướng - 'dây 5>t í dây 4), và (dây 3 í 



X5 

d) Thế La trường : áp dụng cho 4 dây cao 



o 

e) Thế Do trướng : cho dây 2 và 4,5,6 



1 _ 

o 


f) Thề Mỉ thứ : (dây 5) 



//// TÁC DỤNG CỦA NHỮNG HÒA ÂM MỚI: 

Trong 6 dây đàn thì người ta thường thay đổi hòa âm để 
thích ứng với diền tấu hay đệm đàn : 

- Thường thì xuống từ 1/2 đến 2 âm (Đô trầm) 

- Còn h-n thì ít hơn : 1/2 hay 1 âm là tôi đa vì có thế đứt dâyl 

Viộc thay đổi hòa âm như trình bày ớ phần (I) thì làm ta 
dề dàng thèm việc điền tấu, còn ở phần (II) thì hơi khó khăn khi 
ta chưa quen. Nhưng đ/v các dân tộc như Tây-ban-nha hay Ý thì 
họ hay thav đoi để đệm các vũ điệu, các bài nhạc dân gian... và 
tuỳ vùng mà cách sứ dụng hòa âm có khác nhau. Phần đông họ 
đế các hòa ám trưỏng như C,A,E... 

Khi co hòa âm mới thì chỉ cần khảy xuông 6 dầy là có được 
âm thế như ý muốn, và các tiếng bồi thanh cũng thay đổi theo 
rât phong phú. Nhạc dân gian VN soạn cho guitar cổ điển cũng 
có nhiều bài lên-xuống dáy như Lưu thủy (mi,si,re,sol^si,mi)- Tạ 
Tấn soạn-; Người ơi người ở đừng về (mì xuống rề) - Phạm Vàn 
Phúc soạn -... 
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NHA ĐÓNG ĐAN GUITAR ỉ 


ÂNTONỈỠ TORRE8 lỉiiAĐ® C1817-1898} 


Torres sinh ngày 13/6/1817 tại San Sébastien (Aimeria) 
nước Tay ì>ỉin nha. T ìả học trò của nhà đóng đàn danh tiếng 
José Perna> 'Grenađe). 

Sau thời gian học tập thì T. về ở số 32 Cerra jeria (Séville) 
cho đẻn năm 1870. Đảy là thời kỳ đầu tiẻn cua ông (1850-1870) 
voi nhừng cay đàn guitar hoàn thành hình dạng vĩnh viền (nhất 
là vào năm 1854) : hỉnh số 8 với kích thước mà chứng ta thừa 
hướng đến ngày nay. 

Điều quan trọng dặc biệt là T. đâ ấn định chiều dài của sợi 
dây đàn trên mặt phang thùng đàn : 650 mm. Chính việc này đã 
cho T. tim được nhừng thay đồi tinh vi và hàng loạt vấn đề có 
tinh cách mạng cho dàn guitar cô điển mà trước đó nó có hình 
dáng nhỏ vã không đẹp, không hoàn chỉnh và không vang dội... 

T. được toàn thế giới guitar từ xưa nay tôn vinh như một 
Stradivari về guitar. s. cùng có đóng hai cây dàn guitar. s. thuộc 
về thế 

kỷ 18, làm khoảng 1500 vỹ cầm, viola và violoncelle. s. là người 
phát hiện gỗ thông làm mặt đàn có tính dẫn âm rất tốt và đều 
đặn. Các loại đàn violon của s. là đề tài lớn cho các nhà nghiên 
cứu âm-thanh-học từ lâu vì chúng vang rất tốt. 

Năm 1870 Torres trở vế lại nơi sinh thành để tiếp tục đóng 
ctàn guitar, và đây là thời kỳ thứ hai của ông cho đến khi mất là 
ngày 19/11/1892. về cuộc đời của T. thì người đời không biết 
nhiều về T. vì ông sống rất ẩn dật để làm việc cật lực. Cây đàn 
nào của ông dóng cũng vang thật tốt và các học trò tiếng tăm 
nôi nghiệp như Vincente Arias, Santos... nhưng nhất là Manuel 
Ramirez... 
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TBUỘN& PHÁI Ý ỉ ©Aiyiu* Ũầmầềền VẰ 

SyiUANNI 

PERDINANDQ CARUU1 (1770-1841) 


F. Carưlli sinh (cùng năm VỚI Beethoven) tại Naples vào 
ngày 10/2/1770. Carưlli là một nhạc sĩ tự học guitar và đã đến 
mức tuyệt diệu trong âm nhạc guitar. Ong dược xem là người bực 
nhất tại Y vài thê ký 19 cho trường phá guitar. 

o. sang Paris sông năm 1808 và nối tiếng là một nhà sáng 
tae dây tai năng, một danh thu, một giao sư giòi vé guitar. c. 
còn có người con giòi về guitar là Gustave Carulli (1801-1876) và 
là GS. tại nhạc viện Paris. 

Sáng tác của c. có hơn 300 bài vào khoang từ năm 1808- 
1820 dưới nhiều dạng khác nhau : độc tấu, song tấu, tam-tứ-ngủ 
tâu khúc và cá hòa tấu với dàn nhạc... 

Nàm 1810 c. cho xuất bản quyên sách dạy đàn guitar mà 
nó dược tái bản rất nhiều lần. Đó là quyên mà chúng ta dang 
thừa hương hiện nay. ống mất tại Paris vào tháng 2/1841. 


NOeOLO PAQANIIỈ1 (n«a-1Ì4ỡ) 


p. sinh tại Gênes ngày 27/10/1782 là một nhạc thú danh 
tiếng bực nhất về violon nhưng cùng là nột tay guitar cừ khỏi mà 
các nhạc Si thời đó dều công nhận. Càng chứng mình thêm cho 
thảy là các tác phẩm guitar của p. đều có một kỷ thuật cao. Tác 
pharn là nhừng làn điộu dân gian của Ý. Hiện ở viện bảo tàng 
ám nhạc Paris vẫn còn giữ cây đàn guitar mang chữ ký bỏi p. và 
ĨI Berliox. (Tôi có xem dàn này và nó có khuôn mẫu nhỏ hơn 
dãn guitar hiện nay nhiều), p. mất tại Nice ngày 27/5 vì bệnh 
thanh quán viêm và ngày mất của ông người ta còn thây cạnh đó 
là một đan guitar. p. đèn VỚI guitar lúc 18 tuối. Người ta thường 
gọi p. là một nhà "phù thuỷ” của đản violon, còn chính òng 
thì nói : "'1 ỏi là vua dàn vìolon song đàn guitar lại là hoàng 
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hậu của tòi*'... Sáng tác cho guitar gồm nhiều tác phẩm độc tấu, 
12 cấm táu khúc (violon và guitar), 6 tứ khúc (violon, trung vĩ 
cảm. aỉto va guitar.1 V.V.. 


MATTEO ©ấi©âill c 1792-18S9 } 


Sinh tại Florencc (Ý) và mất ngày 16/01/1853, c. là nhà 
sáng tác và diền táu rất tiếng tăm như các đồng hương là 
Carulh. Giulianni...c. thường xuyên trình diền tại các thủ đô 
Pháp, Anh, Đức... c. dế lại độ 80 bán nhạc và một quyển dạy học 
đàn op59. c. đến Paris là năm 1820, Londres năm 1822 và ftức 
năm 1824-1827. 



Guilianni sinh ngày 27/7 tại Bisceglie (Bari) ở miền nam 
nước Ý, và mất tại Naples ngày 8/5.G. là nhạc sĩ tự học về guitar 
đã đạt mức lưu truyền. Sự vang danh của G. vững chắc tòan cõi 
Ẩu Châu vào thời đại lúc còn sông. 

G. đến thành phố Vienne (Ao) nám 1807 và đã được triều 
đại vua mời về cung điện dạy đàn ghita. Trong khoảng thời gian 
từ 1807 cho đến 1819, G. xuất bản hơn 100 tác phẩm âm nhạc 
về ghita. G. hoạt động trong hội âm nhạc gồm những nhạc sì 
danh tiếng như Diabelli, Hummel, Moschcles:... Beethoven rất 
ngưởng mù nhạc si G. và có cho soạn lại ít tác phẩm cúa mình 
dành cho ghita ồ phần đệm như Ich denke dein, Der Junghing in 
der Preunde... 

Nàm 1819 G. rời thành phô vienne và đi trình tấu khấp 
nước Y, qua Hòa-Lan và St Pétresboưrg (Liên Sô) rồi trở về 
Rome. Đầu năm 1823 G. qua Luân-đôn và cho ra nguyệt san về 
âm nhạc : The Guilianad. Tại Anh thính gỉa rất thích đi nghe G. 
trình tấu dàn ghita và nhiều hơn cả Sors. Nguyệt san Guilianiad 
hết xuất bán vào cuối năm 1823. Tất cả tác phẩm của G. gồm 
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khoang 230 bài và co nhiếu bài vè hòa tấu với các nhạc cụ khác. 
(Phần lờn tác phẩm cua G. đà được in lại vào thế ký XIX tại 
Leipzig, Luân-đôn. Paris ). 

Vào thời gian hoạt động của G. thì đàn ghita vừa mang dây 
đáy đủ la 6 dây đơn (nhưng đàn ghita 5 hàng dây vẫn còn được 
sử dụng nhiều ). Nhửng nhạc sì thuộc trường phái mới về ghita 
đang cô gáng thành lập cách ký âm mới cho ghita hơn là việc 
viết theo Tablature xưa, Carưlli, Pederico Moretti (sinh 1765). 
Antonio Nava (sinh 1775), Guilianni... đà sử dụng ký âm mới cho 
ghita. Bộ khỏa sè ỉà khóa Sol giống như vỹ cầm, và quan trọng 
khác là sự phân biệt rò rạng giửa điệu nhạc và phần đệm như 
sau : 



G. là một trong nhừng nhạc sì ghita đầu tiên tìm ra cách 
viêt cho ghi ta vói nhừng dấu lặng và phần chia nốt như trên. G. 
có con gái là Emilia G. cũng là nhạc sĩ ghita và con trai là 
Michele G. (sinh tại Barletta 16.5.1801 và mất tạị Paris ngày 
8.10.1867) là thầy dạy hát tại viện QGAN Paris. 


TRIIỜNQ PHấl TÀY NNA I VẲ AoilẤDO 


D. Aguado y Garcìa sinh ngày 8/4/94 tại Madrid. A. và F. 
Moretti học guitar với Miguel Garcia là đức cha tại nhà thờ San 
Basiolo. 

Năm 1803 thì A. về Fuenlabrada (Aranjuez) ở cùng mẹ gìa 
sau khi cha mất. Chính tại nơi đảy A. hướng nhiều về nghiên 
cứu, tìm tòi sáng tác nhừng kỹ thuật tấn tiến cho guitar. 
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Năm 1824 A. trớ lại Madrid và xuất bản quyền sách dạy 
guitar của mình. Nãm 1826 A. sang Paris ở đến 1838. Nơi đây 
A. rát được ngường mó va là bạn thân của Sor, Paganmi, 
Rossmi, Bellini.... Tại Pans có thời A. đà ở trú cùng với người 
dồng hương là Sor, và chính Sor cảm mến tài nghệ A. mà có 
sáng tác bán nhạc lấy tựa : Los đos amigos op. 41 (Hai người 
bạn thân) đế hòa táu cùng nhau. 

Trd vồ lại quẻ hương năm 1843 A. cho tái bản lần thứ ba 
quyến sách guitar với nhiều cái cách : Nuevo Metodo para 
Guitarra. Thời này A. chú trọng nhiều về dạy học, và trong khi 
viẽt nhạc thì ông ngả chết bất ngờ ngày 20/12 thọ 65 tuổi. 

Sách của A. có nhiều kỹ thuật mới và còn ảnh hưởng đến 
ngày nay. Nếu bàn về sáng tác giữa Sor và Aguado thì tác phẩm 
Sor hăng say, sâu đậm cho tâm hồn... còn A. thì trái lại nhẹ 
nhàng, liếng thoáng, sáng sưa... Người ta thường so sánh sách 
học đàn của A. như sách Kreutzer cho vỹ cầm hoặc của Czerny 
cho piano...và ông là một giáo sư rất giỏi,thành công trong kỹ 
thuật nhạc cụ, còn Sor thành công trong sáng tác nhạc. 



José Marcario Fernando Sor sinh ngày 13/2/1 179 tại 
Barcelone (Tây ban nha). Sor rất có năng khiếu bẩm sinh và 
ham mê âm nhạc từ nhỏ. Lúc chỉ mới 13 tuổi, Sor đã chứng tỏ 
được tải năng sáng tác âm nhạc của mình với nhạc phẩm được 
hát chánh thức trong buổi lễ có sự tham dự của đông đảo quần 
thán triều đình Tây ban nha và quan khách. Đây là lúc cậu bé 
còn đang học tại trường Escolania Montserrat. Sor là học sinh 
thuộc hàng xuất sắc nhất của trường về nhiều bộ môn như hòa 

âm, phép (lối-âm, soạn nhạc, đánh đàn... Sor còn giỏi ở các nhạc 
cụ như vỹ cầm, dương cầm và nhất là mê đàn guitar. 

Khi hoàn thành xong hành trang vững chắc về âm nhạc thì 
Sor trở về lại Barcelone ỉúc 17 tuổi, và lại lao mình vào sân 
khấu, vù khúc, đại nhạc kị ch...Ba năm sau thỉ Sor đâ nổi tiếng 
về âm nhạc và đàn guitar cổ điển. 
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Nam 20 tuói ulưới thời vua Kerdinand VII) thì Sor sang 
Pans sông và là bạn cùa MéhuỌ Cherubini, Berlioz... Tại đây 
Sor lao minh vảo guitar bàng nhừng buối trinh diễn thành công 
ỉien tực. Một thời gian sau thì Sor sang Luân đôn cư trứ trong 13 
nám và được xem là nhạc sĩ giỏi nhất vế guitar cho sáng tác lần 
trinh diển. Tiếng tàm s. lan đi khắp nơi và đươc mệnh danh như 
“mộl Paganini đàn guitar”. Sor còn ià nhạc thủ đầu tiên và duy 
nhAt hòa tàu guitar VỚI ban nhạc giao hưởng nổi tiếng Lonđon 
Phdharmomc. 

Năm 1823 Sor trứ lại Paris nhưng rồi khỏng thích và cùng 
vọ' sang Moscou (Nga) - vợ cúa Sor là một vù công giỏi của đai 
kịch trường, ơ được 5 năm thì Sor trđ lại Paris nàm 1828, sau 
đó sang Luân đôn rồi trớ lại Paris ở. Vì là nhà sáng tác cho 
guitar nôn Sor sống túng thiêu trong 11 năm cuối cùng để mất 
ngày 13/7/1938 lúc mang bệnh ung thư. Thời gian này thì Sor 
mất đi hoàn toàn ảnh hưởng trong âm nhạc... 

Những tác phẩm eiía Sor để lại rất nhiều và ò đủ thế loại 
mà cho guitar ỉ à phần nổi bật nhất. Phần đầu thế kỷ 19 thì Sor 
là người quan trọng bật nhất về guitar và nổi tiếng khắp nơi. 
Chính Sor đà mơ ra một chân trời lạ và nâng cao gía trị phi 
thường lên cho guitar mà suốt thời gian rất dài từ thế kỷ 16 cho 
đôn cuối 18 không ai làm được (hơn 200 năm). Chưa một ai đạt 
được mức sáng tác nhạc hoàn chính bằng Sor cả về kỹ thuật lần 
chất lượng âm nhạc. 

Sor là nhà sáng tác đẳu tiên có cách viết hòa âm đến 3 hay 
4 giọng rât trôi chảy trên guitar, và thật đúng với sự đòi hỏi rất 
cần thiết cho đàn : chính việc này mà guitar được sự ngường mộ 
đặc biệt trong âm nhạc...Nhà phè bình âm nhạc có tiếng thời đó 
là F. Joseph Fétis (Pháp) đã không ngần ngại gọi s. là một 
k ‘Beethoven của guitar”. Các tác phẩm cúa Sor đều mang một 
tình cẩm thật dồi dào và phong phú chính vì sự hiểu biết sâu 
rộng về âm nhạc, về kỳ thuật của guitar và một cuộc sống giao 
du, kiên trì vả nhẫn nại. 

Giai diệu của Sor mang chút ảnh hưởng của một Haynd, 
một Mozart và một Beethoven mà Sor rất mến tài nghệ ưu việt. 
Một bằng chứng là Sor có soạn bài nhạc danh tiêng cho guitar : 
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Chuyền khuc chủ đẻ vè cáy sáo huyền diệu của Mozart/ 
iVariations sur un thème de la íìủte Enchantée de Mozart). 

s. là tác giả của hơn 300 tác phẩm đủ loại từ ballet, opéra, 
symphome, nhạc thinh phòng... và nhiều nhất là cho guitar. Tuy 
Sor đang ổ' giửa thời kỳ ảm nhạc cổ điền và làng mạn, nhưng s. 
vẫn có được một cá tinh độc đáo vững vàng trong sáng tác. Gần 
cuối cuôc sỏng thì s. có cho ra quyến dạy đàn guitar vào nám 
1832 : đó la các Etuđes mà người ta xem như ngang hàng như 
các giáo trìn cưa Ohopin cho piano, hay của D., carlatti cho đàn 
phím Clavecin... Ngoai ra s. cùng chú trọng vế v/đ âm-thanh-học 
cho việc phát thanh, v/đ đóng đàn... N.Coste (1806-1883) có soạn 
ỉại sách đàn guitar cúa s. xuất bản tại Paris,,... và nhất là A. 
sếgovia soạn lại “20 bài tập” hay nhất với cách bỏ ngón rất tuyệt 
hảo mà người học đàn nào cùng tập qua... 


FiAW©JÌ©@ TARREGA C18S2-19Q9} 


Thời kỳ huy hoàng với các nhạc sĩ guitar danh tiếng như 
Sor, Carulli, Guilianni, Aguado, Carcassi... vừa trôi qua bồng để 
lại một khoáng trống xuống dốc thật lớn cho guitar. Trong thời 
gian này thì phần lơn giới âm nhạc chỉ chú trọng đến ảnh hưởng 
của nhạc giao hưởng, nhạc đại kịch trường của Wagner... Các 
hình thức này ỉàalu mờ rất nhiều vấn đề mà trong đó đàn guitar 
có nguy cơ mất đi vĩnh viễn. Đàn guitar chỉ còn xuất hiện nhỏ 
trong nhạc dân gian hay chơi, tài tử mà thôi... 

Một thời gian sau hối cảnh đó thi cùng chính nước Tây ban 
nha tiền phong cứu nguy cho guitar. Việc khoác lại bộ áo mới 
huy hoàng cho guitar là một thiên tài sáng chói cho âm nhạc 
guitar : F. Tarrega Eixea (21/11/1852). T. sinh tại Villarreal 
thuộc tỉnh Valencia dưới vòm trời bờ biển Địa-Trung-Hải. 

T. lao mình vào lãnh vực âm nhạc guitar sau khi tốt nghiệp 
giải nhất về dương cám và hòa âm tại Nhạc viện Madrid. Một số 
nhạc sĩ đà chỉ trích T. vì đã bỏ dương cầm với đầy đủ bằng cấp 
mà chạy theo cây guitar không tương lai và... đà chết ! 
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T. cũng co nhưng bước học dáu tien vê guitar từ thướ nho 
vói các nhạc sĩ như Los Cego Marina, Manuel Gonzales, Julien 
Arcas... nhưng vẫn chinh nhừng sáng tạo của ông mới đáng kể. 
T- đề ra cách đánh đàn rất khoa học và hệ thống, và dạy kỹ 
thuât tiên tiến về “apoyandos” (cách đánh-đập dây đàn) làm nền 
lảng vượt bực cho những tiến bộ nôi tiếp nhau. T. là guitarist 
hực nhât vào cuôi thẻ ký 19 và sang đầu thế ký 20. T. là ngừơi 
dem được mọi sự phức tạp lý thuyết ám nhạc vào guitar. 

Người đời khòng biết nhiều về nhừng hoạt động của T. vì 
ông sống rất ấn dật ma chí biẽt là ông làm việc rất hăng say để 
đi đền hoàn hảo về âm nhạc cho guitar từ phiến dich, sáng tác, 
kỹ thuật...T. từ chòi mọi danh lợi đê chú tám vào âm nhạc. Năm 
1878 T. có trình diễn lần đầu tại Barcelone, và sau đó đi khắp 
quê hương và sang cả các nước láng giềng. T. có rất ít học trò 
nhưng vói hai đề tứ chân truyền đã đủ sức tiếp tục nguồn sinh 
lực hùng hậu do ông thổi vào âm nhạc : dó là Mìguel Llobet và 
Emilio Pujol. 

Với T. ngưới ta xem như cuộc “cách mạng lẩn ba” đã hoàn 
thành cho đàn. T. mât ngày 15/12/1909 khi đang thực hiện gần 
xong sách dậy về guitar, mà sau này Pujol tiếp tục : Escuela 
Razonada de la Guitarra. Đệ tử uyên thâm nhất là Llobet (1875- 
1938), năm 1904 Llobet sang Paris và là bạn thân của Albeniz, 
Ravel, Debussy... đé thu thêm kinh nghiệm, xoay chiều hướng 
mới sang cho guitar. Sau đó thì L. trình diễn khắp Au Châu, Mỹ 
châu... 


ANDR1S SÍ6ỘV1A (1993-1987) 


Nêu như Tarrega là nhạc sĩ tiên phong rất giỏi nhưng lại 
chưa cuôn hút hoàn toàn được mọi đẳng cấp và quần chúng đến 
lành vực đàn guitar, thì chính thiên tài A. Ségovia đã hoàn 
thành được việc khỏ khăn này, s. là tên tuổi vỉ đại bậc nhất của 
thê kỷ XX hiện đại. 

s. sinh ngày 18/2/1893 tại Linares (Jaén-Andalousie) ở xứ 
Tây ban nha. Vùng đât Andalousie vốn từ lâu đã nổi tiếng về 
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nhạc Hamenco (năm n' miền nam Tây ban nha nó còn được gọi 
lã nhạc dãn gian miền Andalousie (cái nòi cùa nhạc Flamenco). 

Sau đo gia đình Ségovia dời về thị trấn ớ Grenade (phiá 
dưới Linares một ít). Tại thị trấn cổ này vốn do người Maures 
chiêm dóng (từ thế kỷ VIII đến XV), s. chập chiừig nhừng bước 
vỡ lòng về àm nhạc. Cậu bé ham mẽ tất cà nhùng gì tạo ra âm 
thanh vả diệu nhạc. Lần đẩu tiên cầm được cây đàn guitar là ỉ úc 
s. dược 6 tuổi : người chú khảy đàn guitar de dồ nín cậu bé đang 
khoe và giao cho cày (làn... Gia dính thấy s. ham mê âm nhạc 
nên đã cho học các loại dàn như Piano, vỹ cầm, trưng vỹ cầm 
nhưng đều bị cậu bé bỏ rơi nhanh chóng... và chỉ thích có cây 
guitar ! s. khám phá ra âm hưởng đẹp của guitar là do các nhạc 
thu quanh vùng. Bước đầu tiên s. được học vói một nhạc thủ gìa 
làm nghề hớt tóc cho vài giai điện và nhịp điệu Plamenco. s. còn 
thường hay toi lui cánh tịnh rãi dẹp íủa Alhambra. 

Vào Jiừi đó thì s. thiếu nhiều điều kiện dế học dàn guitar 
nhu phái cò thầy giòi, sách học đàn, tác phâm.. nén bắt buộc s. 
phái tự tìin ca tác phẩm của các nhạc cụ khác để đàn cho dỡ. Đế 
biết đọc chính xác ám nhạc thi s. phải tự học thêm miệt mài về 
nhạc lý và xướng Am. s bò học các t lầy dạy không hay và tự mò 
tìm kiêm phương pháp 1. a *:‘ịp từ T irrega. Sau này ông thường 
nhắc lại : 'Tôi vừa là học trò, vừa là thầy của tỏi Ị”. Thuở ây s. 
còn bị gia dinh đập vờ cay guitar vì không chịu học các nhạc cụ 
hoàng kim thời đỏ là vỹ cầm và dương cầm. 

Chí mới 10 tuối dáu mà các ngón dãn cúa s. đầ lá lướt và 
chính xác mà nhiều người cho ràng rồi đây cậu bé sè có tương lai 
với cây guitar ! Sự say mẻ cùng trí thông minh mà từ từ s. khám 
phá dược nhiều kỳ thuạt mới mẻ cho guitar. 

Cuộc innh dion dảu tiên tvươc công chúng khi s. chi mới 
11 tuổi ! í La biẽl ìrt dàn guitar rất khó thánh công khi Luối tác 
còn nhỏ và nó không như đàn phím dương cầm). Tuy còn nhó 
nhưng bu bi diễn là chính thức dưới sự bào trợ của Trung Tâm 
Ván Nghệ Grenade nhưng thính giả đi xem rất ít vì người cliẻn 
qúa nhò tubi và còn lạ với đàn guitar. Không nán chí và s. còn 
tiếp tục trình tấu một loạt sau dó... nhưng cũng thưa người vì 
chưa hiểu 1 Một sô bài được chứng nhận là khỏ về kỹ thuật. 


186 



Một ĩiárc sau (1910» th) s sang Seviỉle trình diên và thính 
gia cùng it s. lại đánh thém vài lần nữa : vần thưa thớt ■ Tiếng 
đàn đà vdhg chái nhưng mọi người không hiểu vì là nhạc cổ điên 
trong khi đó họ chỉ nghe Fìamenco ở ngòai trời chớ có bao giờ 
vào phòng nhac đâu ?.. Việc này đến nỗi một nhà phê bình âm 
nhac phái lòn tiếng cố vù mọi người...nên đi nghe !. 

Trong khoáng thơi gian từ 1910 dên 1913 thì kỹ thuât diền 
tấu cúa s. lien bó ràt nhanh... và động cơ chín mùi đă cho phép 
s. đên được thủ đó Madrid trình diển chinh thức lần đầu nám 
1913; đây là cột mốc cuộc đời nghệ thuật cua s.. Chính tại nơi 
đây s. đà được nhả dóng đàn guitar nối tiếng là ông Manuel 
Ramirez (1869-1920) tặng cho cây đàn guitar tốt nhất của mình 
cho một cậu bé lạ quắc !. 

Trước khi lên sản diễn thì s. muốn có được cây đàn thật tốt 
đế đánh song không có tiền để sắm. s. được biết là nhạc thủ 
dương cầm được quyền đi mướn đàn để đánh... thì tại sao minh 
không làm như vậy ? Thế là s. vội đến tìm gặp ông M. Ramirez 
với quyết tâm trên. Ong gìa đóng dàn đầy kinh nghiệm R. hoàn 
toàn ngạc nhiên trước lời đề nghị mới me và lại là một cậu bé ! 
Nhưng rồi thấy quyêt tâm của s. thì bèn để cho s. chọn thử cây 
đàn vừa ý. Sau khi đào một vòng thì s. lấy ra được một cây 
guitar... tôt nhất ổ' tiệm ! s. ngồi xuống chùng chạc và bắt đầu 
dượt lại một vài tác phấm mà mình sè diễn tấu mai mốt đây... 
Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thì R. lắng tai nghe 
tiêng đàn... Rồi thực sự chủ tâm và cuối cùng cảm phục tài năng 
xuất chúng của s. ! R. hoàn toàn hài lòng, hân hoan như gặp 
được ngưòi tri kỷ giống như truyền thuyết Bá Nha gặp Tử Kỳ ! 

Còn s. khi vừa châm dứt nốt đàn cu ôi cùng thì vội lên 
tiếng: - “Cây guitar này kêu rất tốt, ông cho tôi mướn bao nhiêu 
tiền đế diễn tấu ?” ... ông R. bàng hoàng gần như rơi lệ vì qúa 
xúc động trước sự điền tấu kỳ ảo của s. : “-Tòi không cho cháu 
mướn cây đàn quý này mà tôi tặng luôn cho cháu, hảy chấp nhận 
món qùa thành thật này của tôi”. 

Và cuộc trình diễn với cây đàn tốt đầu tiên tại Madrid đã 
thành công vang dội. Đây là bước ngoặc lớn 5/v s. mà trước đó 
s. không thực hiện được. Bước đầu thành công đáng khích lệ đó 
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ròi cũng tú từ trò: qua cté 11 nồm sau mới vang lừng khắp thế 
giơj ám nhạc. Đo lá vao mua xuán nám 1924 s. đàn lần đẫu tại 
phong hòa nhac cưa Nhạc v iện Pans. Hiện diện trong buổi đàn 
hôm đó với sự có mặt của nhiếu nhà soạn nhạc tiếng tăm, nhiều 
phò binh gia và thinh gia sành nhạc, khó tính ; M. de Falla 
í 1876-1946». Paul Dukas (1865-1935), Albert Roussel (1869- 
1937). Joaquin Nin <1879-19495. Miguel de Ưnamuno vv... hay cả 
bà c. Debussy... Nhiêu nhán vật quan trọng hiện diện trong một 
huỏi độc táu cúa một nhạc cụ còn qua mới mé...thì qủa thật là rất 
đảy đu đè báo đảm vừng chác cho một chân trời chính thức quốc 
tê đa đến với s, Buối trinh tâu hoàn toàn thành công và dược 
hoan nghênh nhiệt liệt, s được xem ngay như là người diễn tấu 
hay nhát vã giòi nhat vế guitar cô điên tư trước đến giờ. 

Từ đó trở đi s, được mời qua khắp thủ đò Châu Au để trình 
diễn... Nãm 1925 s. có cua Liên sô, rồi 1928 qua Châu Mỹ la 
tinh, Trung-đông vv... Con đường đi đến thành công cưa s, cho 
thảy là rất gian nan, vất vả... Từ đấy s. gặt hái thành còng và 
gieo trồng hạt giống tỏt cho các thế hệ học trò như J. WiHiams 
(Uc), J. Brram (Anh/. A. Diaz (Venezuela)... là nhừng nhạc sỹ 
guitar hàng đầu thế giới. 

Sau nãy khấp nơi cều có tổ chức cuộc thi tài guitar hàng 
nAm...như tại Pháp từ 1958 với Concours International đe 
guitare (trình diền và cả sáng tác), Từ nãm 1969nhạc sĩ guitar 
nổi tiêng À.Lagoya phụ trách về guitar tại Nhạc viện Paris... 

Nám 1936 s. dược phong làm chú tịch “Society of the 
Guitar Classic" ớ Ne\v York. Năm 1963 s. được gắn bằng tiến sĩ 
ớ trường dại học tai Si Jacques de Compostelle (Tây ban nha) và 
bằng tiến sì kế tiêp lại Pìorida (Tallahassee) năm 1969) vv... 

Vào nám 1918 s. cò nhờ một ngưò '1 bạn thân và là nhà 
sống tác vi (Á nhạc cho đàn guitar là F.M. Torroba (1891) với 
nhiéu tác phấm gía trị, và một năm sau thì là nhà sáng tác lừng 
danh M.de Kalla viết bán đầu tiên của mình về guitar (Omaggio 
perchitarra, scritto per Tombeaư Debussy)... Song song kể từ đó 
trỏ' đi lần dầu tiên xẩy ra trong lịch sử âm nhạc : các nhà sáng 
tác danh tiòng trên thê giới không chơi đàn guitar viết nhạc cho 
guitar và đều đề tặng s. : J Turina, J- Rodrigo, F.Mompou 0. 
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Espla t G ('assadí. A RousseL D.Milhaud. A.eĩolivet, J.Ibert, 
A Tan man H.Hang. C.Pedrell. B Britten. C.Scott, L.Berkelev. 
H.Villa Lơbos. M.c Teđesco. J.Manen... 

\ ] dặc tinh cua guitar là một nhạc cụ phát ảm mịn màng, 
êm ái đ/v nhạc cổ diên nên s. hiểu rõ và từ chối đánh đàn ở các 
cuộc hội họp ồn ào, VUI vé mà thính gỉa không giữ được sư im 
lặng gần như tuyệt đíi.-.s. chỉ trình diễn trong các thính phòng 
âm nhạc mả người biết thưởng thức hoặc đi tìm hiếu để nghe, 
hay chi danh VỚI vài bè bạn biết nghe nhạc. Các buổi diền tấu 
của s. sau này đều nghẹt cứng thính giả nhưng vẫn giừ được sự 
im lặng tòi đa. S- còn phát biểu khôi hài thèm : “Tôi đinh giành 
lấy cấc thính giẩ của ban nhạc Beattles”... 

Nơi đôi tay s. cho chúng'thấy các hình thái lạ rất đặc biệt 
cúa “một người từ hành tinh lạ” : các ngón bàn tay trái của ông 
dài hơn tay mặt rất nhiều ] Còn bàn tay mặt thì lớn mạnh. Trên 
đáy có lẽ la nguyên do các có gắng vươn dài và thường xuyên 
trẻn dàn guitar không ngừng nghỉ...hay là do thiên phú ? Mỗi 
cái bấm-khav của s. đểu cho những ảm thanh rất dồi dào về chất 
lượng, s. là người đưa ra cách thức đánh bằng thịt trước và vuốt, 
móng sau dó và mòng khôn- dài qúa 4mm...Chính các điều kiện 
tôi ưu tròn mà tiếng dàn của ông ảnh hướng rất mãnh liệt người 
nghe và dương nhiên không thiếu tâm hồn nghệ sĩ tài tình cuả 
s ở írcng đó. 

c. sú dụr.g và ch ám sóc dảy đàu rất kỹ, canh nhiệt độ khí 
trời mà cây đàn cần có để nó luôn được phát thanh tốt vào mùa 
nóng hoặc lạnh. (Một cây đàn giừ chu đáo có thể sử dụng hơn 
một thế ky hay thậm chí nhiều thế kỷ. 

s. là người tièp nôi con đường của Tarrega trong việc phiên 
dịch các tác phẩm từ các nhạc cụ khác với một hòa âm thật hoàn 
chỉnh cùng cách bỏ ngón siêu việt...mà trước đó Tarrega chưa 
hoàn thành (Bach.Mo/.nrt, Albeniz, Scarlatti. Haydn vv...) s. đà 
mở tung một chân trời sáng lạng cho các the hệ đi sau ông. Sự 
phiên dịch cho guitar của s. có gía trị như nguyên bản, đồng thời 
rất hợp lý với tính năng của guitar... làm các nhầ sáng tác phải 
thán phục tài nghệ soạn nhạc và diễn tấu. Nhờ vào s. mà giới 
nhạc sĩ hết còn nghi ngờ khả năng của guìtar trong âm nhạc : 
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độc táu, hòa tấu, đại hòa tâu từ nhạc cổ điển cho đến nhạc hiện 
đại. Con cua s. sau này đều rất giòi về guitar... 

Thời còn sức s. thường chỉ dần đàn guitar cho các học trò 
khắp thế giới đến học đàn tại St Jacques de Compostelle và tất 
cả nhừng nơi nào ông đén. s. còn thu hơn 30 đĩa nhạc. Từ năm 
1940 đến 50 óng thu nơi Decca. Ỏng có sử dụng đàn guitar của 
Hermann Hauser (1882-1952). Từ 1960 đèn 1970 thì s. trình 
diễn đàn cúa Ignacio Kleta và José Ramirez. Ống mất ngày 
2/6/87 tại New York va được đưa về quê hương thọ 94 tuổi. Nhà 
soạn nhạc danh tiếng I.Stravinsky đã phát biếu : “Am thanh đàn 
guitar của Ségovia không vang thật lớn nhưng nó lại đi rất xa !”. 

Chử ký của s. (trông thật giống nửa cây đàn guitar) 



Hình : A.Ségovia 
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Phụ lục 


N;MQ LẠI MỘT ®DổJ TRÌNH mầìề SỦA 



Vào đầu mùa đông năm 1977 khi đi dạo ỏ’ phố St Michel 
thi tới tinh cờ tháy được tờ quáng cáo dán trẽn cột về buổi trình 
diẻn đàn guitar cúa Ségovia tại Pans. Quả đây là một dịp may 
hièm có mà tất cá các nhạc thủ guitar dầu danh tiếng đều mong 

đợi. 

Tôi hôm đó s. trình diễn tại Salle Gaveau lúc 20 giờ. Gần 
hêt các tác phẩm là nhạc Tây ban nha và báo chí loan tin đây có 
thế là lần cuối củng cua ông tại Paris (Nàm 1924 cũng tại Paris 
s. được cõng nhận chính thức bởi giới âm nhạc chuyên nghiệp.). 
Thật vậy là 8 năm sau đó cũng không thấy s. trở lại trình diễn 
tại Paris... Một lần duy nhất được nghe s. đàn là một lần may 
mắn lớn của người chơi đàn guitar cổ điển. 

Tỏi biêt thế nào phòng cũng đầy nghẹt thính giá nên đến 
sớm hơn một tiếng dế mua vé, nhưng tôi đà ngạc nhiên vì đợi 
thèm một hàng rat dài. Tòi may mắn được cô bán vé cho một 
chồ ngồi tót nơi hàng ghê dầu. Một bất ngờ tiếp là tôi ngồi bên 
cạnh thấy tòi thời báy giơ là nhạc sĩ tiếng tăm Oscar Cacérès tại 
Đại học Ẵm nhạc Quốc tê Paris.(UK,.i. 

Phòng nhạc Gaveau khá lớn nhưng không còn một chỗ 
trông và bao trùm một không khí trang nghiêm, trằn trọng, vui 
mừng...mà mình cảm nhận được. Tôi nhận thấy sự có mặt của 
nhiều nhạc sì guitar nổi tiếng như A.Lagoya, A.Ponce, T.Santos, 
N.Yepes, Hinojosa... và nhiều nhà sáng tác hay các nhạc sì 
guitar tre... 

Một lúc sau thì đèn tắt và...Ségovia xuất hiện Ị ỏng mặc bộ 
đồ đen đuỏi tôm đi ra sàn diễn rất chậm.s. có mái tóc bạc phơ, 
to người và cao, trông rất già và sức khỏe hơi yếu... Đã vậy đến 
cái tuổi 85 rồi (cái tuối mà phần đông trói gà hết chặt Ị) mà s. 
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ván con đi xa trinh tâu thì qua la một điều hiếm thấy trong âm 
nn -v;. , va kii 0 ' trẽn một nhac cụ mang dây bấm khó là guitar ! 

Tói quan sat đo; tay s. vi nghe người ta nói ià bàn tay trái 
dãi hơn bân tay mặt rát nhiều và là người ở “hành tinh khác” (!). 
Khỏng nhưng’ bàn tay trái dài hơn bàn tay mặt mà đôi tay lại to 
hơn người thường nhiều lắm vi thông thường các nhạc thủ đều có 
đÔJ tay xương xẩu mới đúng là nhạc sĩ ! Củng vì vậy mà phím 
đán của s. rất rộng mà chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu sử dụng 
khuôn mẫu (VỊ the baré. nổt bấm, vươn dài...). 

Chương trình đàn chia ra hai phần với mồi phần độ 5 hay 
6 ban va s không dùng lơa phóng đạ) âm thanh. Việc sử dụng 
micro-ioa với hệ thống điều chỉnh ám sắc, âm lượng... sê làm 
mất đi phấn nào các đặc điểm trung thực tự nhiên của đàn 
guitar... Khi sự yên lạng “tuyệt đối” dà đến thì s. mới bắt đầu 
đàn... 

Tiêng đàn của s. quả là kiệt xuất, trôi chảy, lưu loát... mà 
sự diền tá bầng lời nói là không dầy đủ, đúng ý nghiã. Tiếng đàn 
tựa như các thiên thần, của các tiên ông hay của đấng tối thượng 
L.Am nhạc diễn tả chính xác và có thể nói là hoàn toàn “tuyệt 
dôi”. Các báo chí tại Pháp đều ca ngợi và thán phục tài nàng s. 
ngay ớ trang đầu và đà ví tiếng đàn ông như là “những hạt ngọc 
pha lê rơi dịu dàng trẽn nhung lụa” (tờ Figaro hôm sau )... 

Chất lượng ám nhạc và kỳ thuật tạo âm của s. là “siêu 
đảng”... Các bài nhạc hay đoạn nhạc rất khó diễn thì ông đi như 
dạo mát !.. Tiêng vò tay là không dứt ở đủ mọi đẳng cấp... cho 
ông cụ s. đà hơn 85 tuổi ! (S. sinh vào cuối thế kỷ 19) 

Tôi có nhớ lại là s. có bấm chệch đi một nốt nhạc trong bài 
Asturias thì lúc đó...ngộ nghĩnh thay : hết cả phòng đứng dậy và 
vô tay cô vù ông thỏm ! Tôi cùng hòa mình vào thác người không 
phải vì cái lồi đó mà vì “thán phục tài náng và công lao của s.” ! 
Đây lả lần đầu tiên có được ỏ nơi phòng diền lớn... và s. vẩn tiếp 
tục đàn mà không ngừng lại. Chắc chắn một cái lỗi rất nhỏ trên 
là do tuổi tấc quá cao của s. và đôi tay đã bớt đi sự chính xác. 
Thường ở phòng diễn thì thính giả không bao giờ tha thứ một ai 
dâu có một lỗi, nhưng tại đây lại vỗ tay cổ vù thêm cho Ségovia ! 
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Cuối buối trình tấu thì s. còn đàn thêm một bài nữa để đáp 
lại lòng ngường mộ, và nói với khán giả là mình già rồi và quá 
mệt mỏi... từ đây mong muốn sự tiếp tục của các bạn yêu đàn 
guitar... Tất cả mọi người đều có cám giác như thời gian ngừng 
lại do bởi ma lực cuốn hút của tiêng đàn s.. Đúng là nhà phù 
thuý” s. đã thâu ngắn được thời gian tâm lý của chúng ta lại mỗi 
khi gảy đàn! Chắc hẳn phải đợi nhiều thế kỷ nữa mới có thê có 

một s. thứ 2! 

Thật buồn vì nghe đâu là s. mất lúc 94 tuôi trên san dien 
với cây đàn guitar yêu dấu ở trong tay và được dưa về quê hương 
(Tâybannha) giống như nhà thơ G.Lorca đã nói: “khi tôi chêt hày 
chôn tôi với cây đàn guitar dưới cát”... 
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- Hợp âm và các đầo trạng 76 

- Hợp âm nghịch 7 và 9 tự nhiên 80 

- Hợp âm nghịch nhân tạo 85 

- Hợp âm biến 89 

- Tìm âm thế bản nhạc 90 

- Bảng tượng trưng tính chất của quãng 90 

“ Nhịp và hành điệu 95 

- Giai kết 96 

- Nốt đôi trên Guitar 97 

“ Nốt chánh và phụ ô‘ làng điệu 101 

- Một sỏ mầu nhịp điệu 102 

- Dạo đầu và thêm thắt 108 

- Ghi hợp ảm và đệm đàn 1L0 

- Việc phụ soạn trên Guitar 117 

Chương 4: 

THANG NGỮ CUNG VÀ ĐÀN GƯITAR 

TRONG ÂM NHẠC 120 

- Thang Ngũ cung 121 

- Khả nàng Guitar trong âm nhạc 126 

m. 
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- Nguồn gốc nhạc thính phòng Guitar 

- Nhạc Klamenco 

~ Nguồn gốc phát triển của âm nhạc 132 

- Tiến trình nhạc mới và hiện đại 135 

- Những âm thanh mới trên Guitar 141 

- Phát hoa hình dạng cho âm nhạc, âm thanh và hướng 

A Z ' 146 

âm ơ dàn 

- Học tập đàn Guitar 

- Ảnh hưởng diễn xuất trên Guitar 152 

Chương 5: 

LỊCH sữ VÀ CÁC NHẠC sỉ GƯ1TAR 158 

159 

- Lịch sử dàn Guitar 

- Tóm tắt lịch sử phát triển Guitar 165 

- Sự hưng thịnh của nhạc cụ mang dây 167 

- Bản thành hình của đàn Guitar * 

169 

- Kv âm xơa của dàn Guitar 

- Hòa âm dây đàn qua các thế kỷ 171 

- Thay đổi hòa âm dây đàn 17r> 

- Nhà đóng đàn GuitanAntonio Torres 178 

, -Ị 79 

- Trường phái Y 

- Trường phái Tây Ran Nha 181 

_ 184 

- Kram' isco Tarrega 

. . 185 

- Andrès SégD’ ia 

- Phụ lục: Nhớ lại một buổi trình diễn ciia Ségo-ữa 191 

- Các hình ánh cấu tạo đàn Guitar 194 
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SÁCH THAM KHẢO VỀ GUITtìR VÀ ÂM NHỌC: 


- Eseuela Razonada Guitarra (E.Pụịol) 

- La guitare selon Ségovia (V.Bobri) 

- Classic Guitar Coqstruction (I.Sloane) 

- Collection “Guitare et Musique” (G.Imbart) 

- Encvclopédie Lavignac 

- Đán TâyBanCám (Hoàng Bửu) 

- Phương pháp học đàn guitar (Tạ Tấn) 

- Thang âm điệu thức (Viện Vãn Hóa Nghệ Thuật TPHCM- 
nhiều tác giá) 

- La Musique Traditionnelle du VN (GS Trần Văn Khê) 

- Hisloire de la Mưsique (Jacques iihailley Voll) 

- La musique atonale (Julien Falk) ... 

TÁC GIẢ: 

- Bang “Ier Prix Guitar Classic” tại Conserv.Intern. 
Mu si que de Paris (1975) 

- Bàng “Thính-học” D.E.A.tại Paris (1981) 

- Nguyên giáng vièn Guitar Classic tại C.I.M.P (19/6“ 
1979), c.c.c.de /Tĩnivers.P.VII (1979-1981), Nhạc viện TPHCM 
(1985-1986).- 


- Có dạy kèm: GƯITAR-GUITAR cổ Đ1ẾN & ORGAN 

Địa chỉ : NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 
672 Điện Biên Pliủ F.ll Q.10 - TPHCM 



Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỂN ĐỨC THANH 
Biên, tập : TẠ TRỌNG TUẤN 

Sứa bản in : THUY MAI 

Bìa : HUỲNH NHÂN 


In 1 000 cuốn khổl6cm X 21cmtại Xí nghiệp in Phú Nhuận . Số đăng 
ky kê hoạch xuất bản số 822/CXB Giấy trích ngang số 133/97 cấp ngày 
14-10-1997. In xong và nộp lưu chiếu quý 3 nãm 1998. 















